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Để hỗ trợ cho việc dạy - học môn Hoá học 10 theo chương trình sách giáo 
khoa (SGK) mới áp dụng từ năm học 2006 - 2007, chúng tôi biên soạn cuốn 
Thiết kê bài giảng Hoá học 10 nâng cao gồm hai tập. Sách giới thiệu cách thiết 
kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích 
cực nhận thức của học sinh (HS). 

Về nội dung : Sách bám sát nội dung SGK Hoá học 10 nâng cao theo 
chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, ở mỗi tiết dạy đều chỉ rõ 
mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ cho HS; các công việc cần chuẩn bị của 
giáo viên (GV); các phương tiện trợ giảng cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng 
từng bài, từng tiết lên lớp. Ngoài ra, sách còn mở rộng, bổ sung thêm một số nội 
dung liên quan đến bài giảng bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để 
các.thầy, cô giáo tham khảo, vận dụng tùy theo đối tượng và mục đích dạy học. 

Về phương pháp dạy - học : Sách được triển khai theo hướng tích cực hoá 
hoạt động của HS, lấy cơ sở của mỗi hoạt động là những việc làm của HS dưới 
sự hướng dẫn, gợi mở của thầy, cô giáo. Sách cũng đưa ra nhiều hình thức hoạt 
động hấp dẫn, phù hợp với đặc trưng môn học như: thí nghiệm, quan sát vật thật 
hay mô hình, thảo luận, thực hành,... nhằm phát huy tính độc lập, tự giác của HS. 
Đặc biệt sách chú trọng tới khâu thực hành trong bài học, đổng thời chỉ rõ từng 
hoạt động cụ thể của GV và HS trong một tiến trình dạy - học, coi đây là hai hoạt 
động cùng nhau, trong đó cả HS và GV đều là chủ thể. 

Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần 
hỗ trợ các thầy, cô giáo đang trực tiếp giấng dạy môn Hoá học 10 trong việc nâng 
cao chất lượng bài giảng của mình. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng 
góp của quý thầy, cô giáo và bạn đọc gần xa để cuốn sách đươc hoàn thiên hơn. 


TÁC GIẢ 





ỒN TẬP ĐẦU NĂM 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Hộ thống lại các khái niệm, kiến thức cơ bản mà HS đã được học ở THCS. 

• Ôn lại các dạng bài tập cơ bản HS đã được học, các công thức thường dùng 
để tính toán. 

2. Kĩ nãng 

• Rèn luyện kĩ năng làm một số bài tập có liên quan đến cấu tạo nguyên tử. 

• Kĩ năng làm bài toán tính theo phương trình có sử dụng đến công thức tính 
tỉ khối của chất khí, công thức tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm của 
dung dịch... 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Hệ thống câu hỏi, bài tập... 

HS: Ôn tập lại các nội dung kiến thức cơ bản đã học ở THCS. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV Hoạt dộng của HS 

Hoạt động 1 

KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP 

GV: Chiếu lên màn hình các nội dung HS: Nghe và biết được những kiến thức 
chính cần ôn tập trong tiết học: cơ bản cần được ôn lại trong tiết học. 

-Nguyên tử 

-Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá 

học 

* 

-Nguyên tố hoá học 
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- Hoá trị của nguyên tố 
-Phân loai các chất vô cơ 
-Định luật bảo toàn khối lượng 
-Moi 

-Tỉ khối của các chất khí. 

- Dung dịch. 

GV: Ôn tập chi tiết từng phần: 

r 

1. NGUYÊN TỬ 

GV: Chiếu lên màn hình câu hỏi và HS: Thảo luận 
yêu cầu HS các nhóm thảo luận vào 
giấy trong: 

a) Nguyên tử là gì? a) Nguyên tử là các hạt vô cùng nhỏ bé 

tạo nên các chất. 

b) Cấu tạo của nguyên tử? b) Nguyên tử được tạo bởi hạt nhân 

mang điện tích dương và lớp vỏ có một 
hay nhiều electron mang điện tích âm. 

c) Đặc điểm của các hạt cấu tạo nên + Electron: 

' * * * 

nguyên tử? - Kí hiệu: e 

^ Điện tích 1- 
» 

- Khối lượng rất nhỏ. 

+ Hạt nhân: gồm có hạt proton và 
nơtron 

+ Hạt proton: 

- Kí hiệu p 

-Điện tích: 1 + 

* 

- Khối lượng ~ 1 u (hay 1 đvC) 

-Trong nguyên tử số hạt proton = số 
hạt electron. 

+ Hạt nơtron: 

- Kí hiệu: n 
-Không mang điện. 

Khối lượng: w 1 u (hạy 1 đvC). 
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GV: Chiếu lên màn hình ý kiến đã 
thống nhất của các nhóm. 

2. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 

GV: Gọi một HS nhắc lại khái niệm về HS: Nêu khái niệm: 

nguyên tố hoá học, GV chiếu lên màn -Nguyên tố hoá học là tập hợp những 

nguyên tử có cùng số hạt proton trong 
hạt nhân. 

- Những nguyên tử của cùng một 
, nguyên tố hoá học có tính chất hoá học 

giống nhau. 

3. HOÁ TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỬ 

GV: Nêu câu hỏi và chiếu lên màn 

hình: HS: Trả lời 

— Hoá tri là gì? Hoá trị: Là con số hiển thị khả năng 

liên kết của nguyên tử nguyên tố này 

với nguyên tử của nguyên tố khác. 

-Quy tăc hoá trị? -Quy tắc hoá trị: 

GV gọi HS trả lời. ' a b 

VD: Trong công thức: A x B ta có: 

ax = by 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập (GV 
chiếu đề bài lên màn hình). 

Bài tập ỉ: Tính hoá trị của các nguyên HS: Làm bài tập vào vở. 
tố trong các hợp chất: Mn0 2 , PbO, 

Pb0 2 , NH 3 , U 2 S, S0 2 , S0 3 (biết hoá tri 
của oxi là 2, của hiđro là 1). 

GV: Gọi một HS xác định, hoá trị của 
các nguyên tố trong các hợp chất trên. 

4. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHÔÌ LƯỢNG 

GV: Nêu câu hỏi (GV chiếu nội dung 
câu hỏi lên màn hình): 
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- Nội dung của định luật bảo toàn khối 
lượng? 

GV: Chiếu lên man hình: 

VD: Ta có phương trình phản ứng 

A + B-»C+D + E... 

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta 
có: rn A + m B = m c + m D + m E ... 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập áp dụng 
(GV chiếu đề bài lên màn hình). 

Bài tập 2: Cho 1,21 gam hỗn hợp A 
gồm Mg, Zn, Cu, tác dụng hoàn toàn 
với oxi dư, thu được hỗn hợp chất rắn 
B có khối lượng 1,61 gam. Tính thể 
tích dung dịch HC1 IM tối thiểu cần 
dùng để hoà tan B. 

GV: Gọi HS nêu hướng dẫn giải, GV 
chiếu phần gợi ý (các bước làm) lên 
màn hình: 

-Viết các phương trình phản ứng. 

-Áp dụng định luật bảo toàn khối 
lượng để tính khối lượng oxi đã phản 
ứng. 

-Tìm mối liên quan giữa số mol oxi 
phản ứng và số mol của axit HC1. 

-Tính thể tích dd HC1 IM cần dùng. 


HS: Nêu nội dung của định luật bảo 
toàn khối lượng. 


HS: Phát biểu các ý kiến để tìm ra 
hướng làm bài. 


HS: Làm bài tập theo ý kiến đã thống 
nhất mà GV chiếu trên màn hình: 

Giải: PTPƯ: 

2Mg + 0 2 —2MgO (1) 

X 0,5x X 

2Zn + 0 2 —> 2ZnO (2) 

y 0,5y y 
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2Cu + 0 2 —CuO (3) 

z 0,5z z 

MgO + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 0 (4) 

X 2x 

ZnO + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 0 (5) 

y 2y 

CuO + 2HC1 -> CuCl 2 +2H 2 0 (6) 

z 2z 

Theo định luật bảo toàn khối lượng: 
m 02 (pư) = m B - m A 

= 1,61- 1,21 = 0,4 gam 
0,4 

=> n 0 (pư) = “-= 0,0125 mol. 

3 

Gọi số mol Mg, Zn, Cu có trong 
1,21 gam hỗn hợp lần lượt là X, y, z. 

Theo phương trình: ta thấy 

n HCi cần dùng = 4 X n 0 (pư) 

= 4 X 0,0125 = 0,05 mol 
,, n 0,05 ... . 

^ ^dd HCI - — - — - (lít). 

Cm * 

GV: Có thể gọi HS đề xuất các cách 
giải khác. 

5. MOL 

GV: Chiếu lên màn hình các câu hỏi HS: Thảo luận nhóm để trả lời các câu 
—» GV yêu cầu các nhóm thảo luận: hỏi mà GV đưa ra: 

- Mol là gì? - Mol là lượng chất có chứa 6.10 23 

nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. 

- Khối lượng mol là gì? -Khối lượng mol là khối lượng tính 

bằng gam của 6.10 23 nguyên tử hoặc 
phân tử của chất đó. 
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- Khái niệm về thể tích mol của chất 
khí? 

- Các biểu thức thể hiện sự chuyển đổi 
giữa khối lượng, lượng chất, thể tích 
mol của chất khí? 


GV: Chiếu lên màn hình ý kiến của các 

nhóm và nhân xét. 

♦ 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 3 (GV 
chiếu đề bài tập lên màn hình). 

Bài tập 3: Hãy tính thể tích (ở đktc) 
của hỗn hợp có chứa l,lg C0 9 và 
l,6g0 2 


-Thể tích mol của chất khí là thê tích 
chiếm bởi 6.10 23 phân tử của chất khí 
đó (ở đktc, thể tích mol của các chát 
khí là 22,4 lit). 

- Các biểu thức: 


+ n = —m = nxM; 
M 


^khí (dktv) ^ 42, 4; n khí (£) klc ) 


22.4 


+ n = — ; A = nxN; 

N 

Trong đó; 

-n là số moi (lượng chất); 

- m là khối lượng; 

-M là khối lượng mol; 

- A là số phân tử chất; 

-N là số Avogađro (N « 6.10 23 ); 
-V là thể tích khí(lit). 


HS: Làm bài tập vào vở. 

Trong hỗn hợp khí có: 

m 1,1 


n ^ = 


M 

1,6 


44 


= 0,025 mol 


= 0,05 mol 


Tổng số mol của hỗn hựp khí là: 
n hỗn Ịp = 0,025 + 0,05 = 0,075 mol 
Thể tích của hỗn hợp khí (ở đktc) là: 
V hỗnh ọp = nx 22,4 = 0,075 x 22,4 

= 1,68 lít. 
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GV: Chiếu bài làm của một số HS lèn 
màn hình và gọi các em HS khác nhận 
xét sửa sai (nếu có). 

Hoạt động 2 

GV: Tóm tắt lại các nội dung chính đã 
ôn tập và nhắc nhở HS về nhà ôn tập 
các nội dung sẽ luyện tập ở tiết sau: 

-Tỉ khối của chất khí 

- Sự phân loại của các chất vô cơ 

- Dung dịch 

-Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá 

học. 

* 

Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Tính hoá trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau: 

Mn0 2 , PbO, Pb0 2 , NH 3 , H 2 S, S0 2 , S0 3 
(biết hoá trị của oxi là 2, của hiđro là 1) 

Bài tập 2: Cho 1,21 gam hỗn hợp A gồm Mg, Zn, Cu, tác dụng hoàn toàn với óxi dư, thu 
được hỗn hợp chất rắn B có khối lượng 1,61 gam. Tính thể tích dung dịch HCI 
IM tối thiểu cần dùng để hoà tan B. 

Bài tập 3: Hãy tính thể tích (ởđktc) của hỗn hợp cố chứa 1,1g C0 2 và 1,6g 0 2 . 


ÔN TẬP ĐẨU NĂM (tiếp) 

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

• Hệ thống lại các khái niệm, kiến thức cơ bản mà HS đã được học ở THCS. 

• Ôn lại các dạng bài tập cơ bản HS đã được học, các công thức thường dùng 
để tính toán. 
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2. Kĩ nãng 

• Rèn luyện kĩ năng làm một sô' bài tập có liên quan đến cấu tạo nguyên tử. 

• Kĩ năng làm bài toán tính theo phương trinh có sử dụng đến công thức tính 
tỉ khối của chất khí, công thức tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm của 
dung dịch... 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Hệ thống câu hỏi, bài tập... 

HS: Ôn tập lại các nội dung kiến thức cơ bản đã học ở THCS. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt dộng của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

6. TỈ KHỐI CỦA CÁC CHẤT KHÍ 


GV: Nhắc lại nội dung, kiến thức đã ôn 
tập ở tiết 1 và chiếu lên màn hình nội 
dung cần ôn tập ở tiết này. 

GV: Chiếu câu hỏi lên màn hình: 

-Em hãy viết công thức tính tỉ khối 
của khí A so với khí B, công thức tính 
tỉ khối của khí A so với không khí. 
Giải thích các kí hịệu có trong biểu 
thức. 

—> GV gọi HS viết lên bảng và giải 
thích (hoặc GV chiếu bài làm của HS 
lên màn hình). 


HS: Công thức tính tỉ khối của khí A so 
với khí B là: 

d _Mạ 
A,B M. 

Trong đó: 

M a là khối lượng mol của khí A; 

Mg là khối lượng mol của khí B. 

+ Công thức tính tỉ khối của khí A so 
với-không khí: 

.. = M a 

A/KK “ M " 

m KK 
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GV: Chiếu đề bài tập 1 lên màn hình, 
yêu cầu HS làm bài tập vào vở. 

Bài tập 1: 

a) Tính tỉ khối của khí CH 4 , C0 2 so với 
hiđro. 

b) Tính tỉ khối của khí Cl 2 , SỌ 3 so với 
không khí. 


Trong đó: khối lượng mol trung bình 
của không khí là 29. 

+ Ý nghĩa: Tỉ khối của khí A so với 
không khí cho biết khí A nặng hơn hay 
nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần. 


HS: Làm bài tập vào vở: 

a) Tỉ khối của các khí CH 4 , CCL so với 
hiđro là: 



b) Tỉ khối của các khí Cl 2 , SO3 so với 
không khí là: 



Hoạt động 2 
7. DUNG DỊCH 

GV: Yêu cầu các nhóm HS thảo luân HS: Thảo luận nhóm: 

• * 

với các nội dung sau (GV chiếu câu 
hỏi lên màn hình): 

a) Độ tan của một chât trong nước là a) Độ tan của một chất trong nước: 

gì? Những yêu tô ảnh hưởng đên độ -Là số gam chất đó có thể hoà tan 
tan của một chât trong nước? được trong lOOg nước để tạo thành 

dung dịch bão hoà tai một nhiêt đô xác 

C- • • • • t 

định. 
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b) Các công thức tính nồng độ dung 
dịch (mà các em đã biết)? Giải thích 
các kí hiệu có trong công thức. 


GV: Chiếu đề bài tập 2 lên màn hình, 
yêu cầu HS làm bài tập vào vở. 

Bài tập 2: Hoà tan 16 gam NaOH vào 
nước đế được 200 ml dung dịch. 

a) Tính nồng độ mol của dung dịch 
NaOH. 

b) Cần dùng bao nhiêu gam dung dịch 
axit H 2 S0 4 19,6% để trung hoà hết 
50ml dung dịch NaOH nói trên? 


-Độ tan của các chất rắn trong nước 
phụ thuộc vào nhiệt độ. Độ tan của các 
chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ, áp 
suất. 

b) Các công thức tính nồng độ của 
dung dịch: 

+ Công thức*tính nồng độ phần trăm: 

c% = X 100% 

m dd 

Trong đó: 

m cl là khối lượng chất tan (tính bằng 
gam); 

m dc | là khối lượng dung dịch (tính bằng 
gam). 

+ Công thức tính nồng độ mol: 

r = — 

<~ M- v 

Trong đó: 

n là số mol chất tan; 

V là thể tích của dung dịch (ỉit). 


HS: Làm bài tập vào vở: 

a) Số mol NaOH có trong 200 ml dung 
dịch là: 

m 16 _ - . , 

n Nn 0 H = — = — = 0,4 mo 
Na0H M 40 


-> Nồng độ mol của dung dịch là: 



b) Phương trình phản 'ứng trung hoà: 
2 NaOH + H 2 S0 4 —> Na 2 S0 4 + 2HtO 


14 



Sô mol NaOH cần dùng là: 

n N nOH = C M x V = 2x0,05 = 0,1 mol 

Theo phương trình: 

n h 2 so 4 = ^ n NnOH=^x0> ] = 0 ’ 05 mo1 
m H s0 = n X M = 0,05 X 98 = 4,9 gam 

2 *4 

Khối lượng dung dịch H 2 S0 4 cần dùng 
là: 

m.| H =^5xl 00% = ậặ- X 100% 

dd c% 19,6 

= 25 gam 

GV: Chiếu bài làm của một số HS lên 
màn hình, nhận xét và chấm điểm. 

Hoạt động 3 

8. SựPHÂN LỎẠI CÁC HỢP CHẤT VÔ cơ 
(THEO TÍNH CHẤT HOÁ HỌC) 

GV: ở lớp 8, 9 các em đã được biết 
những loại hợp chất vô cơ nào? Cho ví 

dụ minh hoa. 

* • 

GV: Gọi HS trả lời, GV chiếu lên màn HS: Trả lời câu hỏi: 

hình- Các hợp chất vô cơ được phân thành 4 

loại: 

a) Oxit: 

-Oxit bazơ: là những oxit tác dụng 
được với dung dịch axit tạo ra muối và 
nước. 

VD: CaO, MgO, Fe 2 0 3 ... 

-Oxit axit: là những oxit tác dụng với 
dung dịch bazơ tạo ra muối và nước. 

VD: S0 3 , S0 2 , C0 2 
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-Oxit lưỡng tính: là những oxit tác 
dụng được với dung dịch axit và dung 
dịch bazơ tạo ra muối và nước. 

VD: A1 2 0 3 , ZnO... 

-Oxit trung tính: là những oxit không 
tác dụng được với dung dịch axit và 
dung dịch bazơ (còn gọi là oxit không 
tạo muối). 

VD: CO, NO... 

b) Axit: tác dụng với bazơ tạo ra muối 
và nước. 

VD: H 2 S0 4 , HC1... 

c) Bazơ: Bazơ tác dụng với dung dịch 
axit tạo ra muối và nước. 

VD: NaOH, Fe(OH) 3 , Mg(OH) 2 ... 

d) Muối: 

VD: K 2 S0 4 , NaN0 3 , ZnCl 2 ... 

GV: Gọi các em HS khác nhận xét, sửa 

* • * 

sai (nếu có). 

ỉ 

Hoạt động 4 

9. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

HS: Cấu tạo bảng tuần hoàn: 

a) 0 nguyên tố: cho biết số hiệu 
nguyên tử, kí hiệu hoá học, tên nguyên 
tố, nguyên tử khối của nguyên tố đó. 

b) Chu kì: Gồm các nguyên tố mà 
nguyên tử của chúng có cùng số lớp 
electron và được sắp xêp theo chiều 
tăng dần của điện tích hạt nhân. Trong 
một chu kì, khi đi từ trái qua phải: tính 
kim loại của nguyên tố giảm dần, tính 
phi kim tăng dần. 


GV: Yêu cầu HS nêu cấu tạo của bảng 
tuần hoàn các nguyên tố hoá học và ý 
nghĩa của nó. 

(GV chiếu trên màn hình các nội dung 
trên, sau khi HS phát biểu) 
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c) Nhóm: Gồm các nguyên tố mà 
nguyên tử của chúng có số electron lớp 
ngoài cùng bằng nhau và được sắp xếp 
theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 
Trong một nhóm: đi từ trên xuống, 
tính kim loại của các nguyên tố tăng 
dần, tính phi kim của các nguyên tố 
giảm dần. 

GV: Chiếu để bài tập 3 lên màn hình. 

Bài tập 3: Nguyên tố A trong bảng HS: Làm bài tập vào vở. 
tuần hoàn có số hiệu nguyên tử là 12. 

Hãy cho biết: 

a) Cấu tạo nguyên tử của nguyên tố A, a) Cấu tạo nguyên tử của nguyên tố A: 

vị trí của A trong bảng tuần hoàn. _ Hạt nhân: có điện tích 12+ 

-Trong nhân có 12 hạt proton và 12 
hạt electron. 

-Lớp vỏ: gồm 12 electron 
* VỊ trí của A trong bảng tuần hoàn: 

Số thứ tự: 12. 

Chu kì: 3. 

Nhóm: II 

b) Tính chất hoá học đặc trưng của b) Tĩnh chất hoá học đặc trưng của A 

nguyên tố A. là: A là kim loại. 

c) So sánh tính chất hoá học của c) So sánh với các nguyên tố nằm cạnh 
nguyên tố A với các nguyên tố đứng A trong bảng tuần hoàn: A là Mg. 

cạnh A trong bảng tuần hoàn. Tính kim loai: 

* 

- Mg mạnh hơn AI 

- Mg yếu hơn Na 

- Mg mạnh hơn Be 

- Mg yếu hơn Ca. 

GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình. 

p 

2- TKBG HOÁHỌC 10-NC-T1-A 
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Hoạt động 5 

CỦNG CỐ - BÀI TẠP VỀ NHÀ 

GV: Nhắc lại các nội dung đã ôn tâp. 

Ra bài tập về nhà. 

Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Natri có nguyên tử khối là 23, trong hạt nhân nguyên tử có 11 proton; sắt 

có nguyên tử khối là 56, trong hạt nhân nguyên tử có 30 nơtron. Hãy cho 

biết tổng số các hạt proton, nơtron, electron tạo nên nguyên tử natri và 
nguyên tử sắt. 

Bài tập 2: Hãy tính thể tích (ở đktc) của: 

a) Hỗn hợp khí gồm có 6,4 gam khí 0 2 và 22,4 gam khí N 2 . 

b) Hỗn hợp khí gồm cộ 0,75 mol C0 2 ; 0,5 mol co và 0,25 mol N 2 . 

Bài tập 3: Hãy tính khối lượng của: 

a) Hỗn hợp chất rắn gồm 0,2 mol Fe và 0,5 mol Cu. 

b) Hỗn hợp khí gồm có 33,6 lít C0 2 ; 11,2 lít co và 5,6 lít N 2 (ở đktc). 


* 

2- TKBG HOAHOC tO-HiC-Tl-B 
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Chương 1 

NGUYÊN TỬ 


THÀNH PHẨN NGUYÊN TỬ 

A. MỤC TIÊU 

HS biết: 

• Nguyên tử là phần nhỏ nhất của nguyên tố. Nguyên tử có cấu tạo rỗng. 

• HS biết được thành phần cấu tạo của nguyên tử. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

GV: Tranh ảnh: 

• Sơ đồ tóm tắt thí nghiệm tìm ra tia âm cực. 

• Mô hình thí nghiệm khám phá hạt nhân nguyên tử. 

• Đĩa mềm mô tả thành phần cấu tạo nguyên tử và cấu tạo rỗng của nguyên 
tử (Nếu có điều kiện, GV có thể chuẩn bị để’chiếu các hình 1.1, 1.2, 1.3 lên 
màn hình). 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ 

2. Electron 

GV: Chiếu lên màn hình mục tiêu của 
tiết học. 

GV: Chiếu lên màn hình: HS: Nghe và ghi bài. 

Hình 1.1; 1.2 và thuyết trình về thí a) Sự tìm ra electron 
nghiệm tìm ra tia âm cực, khối lượng 

và điện tích của electron... 

* 1 

HS: Theo dõi trên màn hình và ghi bài. 
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GV: Kết luận và chiếu lên màn hình: 

Hạt có khối lượng vô cùng nhỏ, mang 

điện tích âm là hạt electron. 

* » 


b) Khối lượng và điện tích của electron 


GV: Thuyết trình và chiếu lên màn 

hình: Bằng thực nghiệm, người ta đã 

xác định được chính xác khối lượng và 

điện tích của electron. 

■ 


HS: Nghe và ghi bài 

- Khối lượng: 

m e = 9,1094.1Cf 31 kg 

-Điện tích: 

* 

q e =-1,602.10 19 c (Culong) 


-Điện tích của electron được quy ước 
là 1-. 


Hoạt động 2 


GV: Chiếu mô hình thí nghiệm khám 
phá ra hạt nhân nguyên tử lên màn 
hình 1.3 và thuyết trình: 

-Bắn một chùm tia a, mang điện tích 
dương vào một lá kim loại vàng mỏng. 
Kết quả thí nghiêm cho thấy hầu hết 
các hạt đều xuyên thẳng qua lá vàng, 
nhưng có một số rất ít đi lệch hướng 
ban đầu hoặc bị bật lại khi gặp lá vàng. 

-» Vậy chúng ta có thể giải thích điều 
này như thế nào? 

GV: Có thể gọi một số HS trình bày 
suy nghĩ của mình, sau đó GV nêu kết 
luân. 


2. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử 


HS: Có thể giải thích: 

- Nguyên tử có cấu tạo rỗng. 

-Các electron chuyển động tạo ra vỏ 
electron bao quanh một hạt mang điện 
tích dương có kích thước nhỏ bé so với 
kích thước của nguyên tử, nằm ở tâm 
nguyên tử, đó là hạt nhân nguyên tử. 
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Hoạt động 3 


GV: Trình bày để HS hình dung ra thí 
nghiệm tìm ra proton và nơtron, sau đó 
GV kêt luận và chiếu lên màn hình. 


GV: Chiếu từng phần nội dung của 
bảng 1.1 lên màn hình. 

Khối lượng và điện tích của các hạt tạo 
nên nguyên tử. 


3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử 

a) Sự tìm ra proton 

b) Sự tìm ra nơtron. 

HS: Ghi kết luận vào vở: 

Kết luận: Thành phần cấu tạo của 
nguyên tử gồm: 

- Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử gồm 
các hạt proton và nơtron. 

-Vỏ electron của nguyên tử gồm các 
electron chuyển dộng xung quanh hạt 
nhân. 


Đăc tỉnh hat 

• « 

Vỏ nguyên tử 

Hat nhân 

■ 

Electron (e) 

Proton (p) 

Nơtron (n) 

Điện tích (q) 

q e = -1.62.10" 19 c 

hay q„ = 1- 

q p = -1,62.10' ,9 C 
hay q p = 1+ 

q„ = 0 

Khối lượng (m) 

m e = 9.1094.10" 31 kg 

m p = 1.6726.10' 27 kg 

m n = 1.6748.10" 27 kg 


GV: Yêu cầu HS nhìn vào bảng, so 
sánh khối lượng của các hạt electron 
với các hạt proton, nơtron. 


HS: Nhận xét: 

Khối lượng của các hạt electron rất nhỏ 
so với khối lượng của proton và nơtron. 
Vì vậy, khối lượng của nguyên tử tập 
trung hầu hết ở hạt nhân. 
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Hoạt động 4 

II. KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ 

GV: Giới thiệu: HS: Nghe và ghi bài. 

Nguyên tử của các nguyên tố khác 
nhau có kích thước và khối lượng khác 
nhau. 

1. Kích thước 

GV: Thuyết trình và chiếu lên màn + Nguyên tử có kích thước rất nhỏ, 


hình. 


GV: Giới thiệu và chiếu lên màn hình 


đường kính khoảng 10 10 m. 

Để đo kích thước nguyên tử, người ta 
dùng đơn vị nanomet (kí hiệu nm) hay 
angstrom (kí hiệu Ả). 

1 nm = 10 m 

1Ả = 10-'° m 

1 nm = 10Ả 

+ Nguyên tử khác nhau có kích thước 
khác nhau. Nguyên tử nhỏ nhất là 
nguyên tử hiđro, có bán kính khoảng 
0,053nm. 

+ Hạt nhân có kích thước nhỏ hơn kích 
thước của nguyên tử rất nhiều (đường 
kính khoảng 10 5 nm). 

+ Đường kính của electron và proton 
còn nhỏ hơn nhiều (khoảng 10 nm). 
Electron chuyên động xung quanh hạt 
nhân trong không gian rỗng của 
nguyên tử (nguyên tử có cấu tạo rỗng). 

HS: Nghe và ghi bài. 

2. Khối lượng 

i - Khối lượng của 1 nguyên tử đồng vị 
cacbon là: 

19,9206.10" 27 kg = 12 đvC 
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GV: Vậy 1 đvC bằng bao nhiêu kg? 


GV: Lây VD và chiếu lên màn hình. 


GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1 (GV 
chiếu đề bài lên màn hình). 

Bài tập 1: 

a) Nguyên tử magie có khối lượng bao 
nhiêu kg? 


b) 1 nguyên tử lưu huỳnh có khối 
lượng bằng bao nhiêu kg? 


GV: Gọi HS làm bài và nhận xét, chấm 
điểm. 



, , ^ 19,9206.10” 27 

1 đvC = -—- 

12 

* 1,66005.10~ 27 kg 

HS: Theo dõi trên màn hình, nghe và 
ghi bài: 

Ví dụ: khối lượng của 1 nguyên tử 
hiđro là 1,6735.10 _27 kg * lu. 


HS: Làm bài tập vào vở: 

a) Khối lượng của một nguyên tử magie 
là 1 đvC —» Khối lượng của một nguyên 
tử magie (tính bằng đơn vị kg) là: 

24 X 1,66.10~ 27 kg « 39,84, 10“ 27 kg 

b) Khối lượng của một nguyên tử lưu 
huỳnh (tính bằng kg) là: 

32 X 1,66.10 _27 kg « 53,12. 10~ 27 kg 


Hoạt động 6 

CUNG CO 

GV: Nhắc lại các nội dung chính của HS: Nhắc lại các kiến thức cơ bản có 
bài và chiếu lên màn hình (hoặc có thể trong bài. 
gọi HS nhắc lại các nội dung chính của 
bài và chiếu lên màn hình). 


Hoạt động 7 

GV: Ra bài tập về nhà: 1,2, 3, 4, 5. (SGK trang 8) 


Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 


Bài tập 1: 

a) Nguyên tử magie có khối lượng bao nhiêu kg? 

b) 1 nguyên tử lưu huỳnh có khối lượng bằng bao nhiêu kg? 
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ni HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ, NGUYÊN Tố HOẤ HỌC 

ỈỈỄBm&BBB w * 9 

A. MỤC TIÊU 

HS biết: 

• Khái niệm về sô' đơn vị điện tích hạt nhân, phân biệt khái niệm số đơn vị 
điên tích hat nhân (Z) với khái niệm điện tích hạt nhân (Z+). 

• Kí hiệu nguyên tử. 

HS hiểu: 

• Khái niệm về sô' khối, quan hệ giữa số khối và nguyên tử khối. 

• Quan hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số electron trong 
nguyên tử. 

• Khái niệm về nguyên tố .hoá học và số hiệu nguyên tử. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• HS: Nắm vững đặc điểm của các hạt cấu tạo nên nguyên tử. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ 

GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: Nêu đặc HS: Trả lời. 

diêm (điện tích, khôi lượng) của các (Ghi lại ở góc bảng bên phải) 
loại hạt cấu tạo nên nguyên tử. 

Hoạt động 2 

I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 

GV: Nêu câu hỏi và chiếu lên màn 1. Điện tích hạt nhăn 
hình: 

VD 1: Hạt nhân nguyên tử của nhôm HS: Trả lời và giải thích: 
có 13 hạt proton. Em hãy cho biết số 
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hạt electron, điện tích hạt nhân, số đơn 
vị điện tích hạt nhân của nguyên tử 
nhôm và giải thích. 


VD 2: Nguyên tử magie có 12 electron 
ở lớp vỏ. Cho biết số proton, điện tích 

hat nhân, số đơn vi điên tích hạt nhân 

* ' * * * 

của nguyên tử magie (giải thích ngắn 

gọn). 

GV: Chiếu bài làm của một số HS lên 

màn hình và nhận xét, chấm điểm. 

* * 

GV: Em hãy rút ra nhận xét về mối 
liên hệ giữa các đại lượng trên? 

GV: Gọi HS nêu nhận xét và chiếu lên 
màn hình. 


Hoạt 

GV: Giới thiệu: Số khối của hạt nhân, 
kí hiệu là A, bằng tổng số proton (Z) 
và số nơtron (N). 

- GV chiếu lên màn hình: 

A = z + N 

- Gọi một HS giải thích. 

GV: Chiếu đề bài tập 1 lên màn hình. 

Bài tập 1: 

Hạt nhân nguyên tử natri có 11 proton 
và 12 nơtron. Hãy cho biết: 

-Điên tích hạt nhân. 

• * 


-Hạt nhân của nguyên tử nhôm có 13 
hạt proton —> số electron là 13 (vì 
nguyên tử trung hoà về điện). 

-Điện tích hạt nhân của nhôm là 13+. 

* * 

-Số đơn vị điên tích hạt nhân của 
nhôm là 13. 

HS: Trả lời: 

-Nguyên tử magie có 12 electron ở lớp 
vỏ —> hạt nhân của nguyên tử magie có 
12 hạt proton. 

-Điện tích hạt nhân là 12+. 

-Số đơn vị điện tích hạt nhân là 12. 

■ * ■ 


HS: Suy nghĩ và nêu nhận xét: 

Trong nguyên tử: 

số đơn vị điện tích - số proton = 
= số electron 

ộng 3 

2. Sô khối 

HS: Nghe và ghi bài. 


HS: Làm bài tập 1: 

-Điên tích hạt nhân: 11 + 

-SỐ đơn vi điện tích hạt'nhân: 11 
- Số eỉectron: 11 
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- Số dơn vị điện tích hạt nhân 

- Số electron 

- Số khối của natri. 


- Số khối: 


A = N + Z= 11 + 12 = 23 

GV: Chiếu dề bài tập 2 lên màn hình 
và yêu cầu HS làm bài tập vào vở. 

Bài tập 2. Hãy điền tiếp các số liệu HS: Làm bài tập vào vở. 
còn thiếu vào bảng sau: 



Hoạt động 4 

II. NGUYÊN Tồ HOÁ HỌC 

1. Định nghĩa 

GV: Giới thiệu và chiếu lên màn hình: HS: Nghe và ghi bài. 

Nguyên tố hoá học là những nguyên tử 
có cùng điện tích hạt nhân. 

—> Như vậy: Nguyên tử của cùng một HS: Tất cả các nguyên tử của cùng một 
nguyên tố nhất thiêt phải có cùng số nguyên tố hoá học đều có cùng số 
lượng các loại hạt cơ bản nào giống proton và số electron. 
nhau? 

GV: Thông báo: (chiếu lên màn hình) HS: Nghe và ghi bài. 

"Những nguyên tử có cùng điện tích 
hạt nhân đều có tính chất hoá hoc 

I 

giống nhau" 

Hoạt động 5 

2. Số hiệu nguyên tủ 

GV: Thông báo và chiếu lên màn hình:. HS: Nghe và ghi bài. 

"Số dơn vị điện tích hạt nhân nguyên 
tử của một nguyên tố được gọi là số 
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hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí 

hiệu là Z". 

GV: Nêu các câu hỏi và chiếu lên màn HS: Sô hiệu nguyên tư cho biêt: 
hình: Vậy số hiệu nguyên tử cho ta biêt _SỐ proton trong hạt nhân. 

-Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên 
tử. 

-Sốelectron. 

Nêu biêt số khối và số hiệu nguyên tử, Nếu biết số khối (A) và số hiệu nguyên 
ta có biết được số lượng các loại hạt cơ tủ (Z) ta biết được số proton, số nợtron 
bản câu tạo nên nguyên tử đó không? và số electron của nguyên tử đó. 

Hoạt động 6 

3. Kí hiệu nguyên tủ 

GV: Giới thiệu: Số đơn vị điện tích hạt HS: Nghe và ghi bài 
nhân z và số khối A được coi là những Kí hiệu nguyên tử: Ịx 
đặc trưng cơ bản của nguyên tử —» GV 35 

giới thiệu kí hiệu nguyên tử (GV chiếu 17 

lên màn hình và giải thích). 

GV: Yêu cầu HS giải thích kí hiệu của 
nguyên tử clo. 

GV: Yêu cầu các nhóm HS làm bài tập HS: Các nhóm HS làm bài tập. 

3 (GV chiếu đề lên màn hình). 

Bài tập 3: Hãy cho biết số đơn vị điện 
tích hạt nhân, số prọton, số nơtron và 
số electron của nguyên tử có kí hiệu 
sau: 

a)XCa; b) l9 9 F 

C)ỈỈP; d) 8 3 ?Br 

e) ;?K 

(GV có thể hướng dẫn HS làm bài bằng 
cách kẻ bảng) 
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Kí hiệu nguyên tử 

Số đơn vị điện 

tích hat nhân 

■ 

Sốp 

Sốn 

Sốe 

40 Ca 

20 

20 

20 

20 

20 

19 f 

9 ” 

9 

9 

10 

9 

ỉjp 

15 

15 

16 

15 

3?Br 

35 

35 

45 

35 

39 V 

19 K 

19 

19 

20 

19 


GV: Chiếu bài làm của một sô nhóm 

HS lên màn hình và nhận xét. 

* 


Hoạt động 7 

CUNG CO 


GV: Gọi HS nhắc lại nội dung chính 
của bài, GV chiếu lên màn hình. 


HS: Nhắc lại nội dung chính của bài 


Hoạt động 8 

BÀI TẠP về nhà 


Bài tập về nhà: 1,2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 10, 11). 


Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Hạt nhân nguyên tử natri có 11 proton và 12 nơtron. Hãy cho biết: 

a) Điện tích hạt nhân. b) Số dơn vị diện tích hạt nhân, 

c) Số electron. c) Số khối của natri. 

Bà!tập 2: Hãy diến tiếp các số liệu còn thiếu vào bảng sau: 


Nguyên tử 

Số đơn vị điện 

tích hat nhân 
• 

Sô proton 

SỐ nơtron 

1 V- 

Số electron 

Số khối (A) 

Kali 

19 



* 

39 

Clo 

17 




35 

Lưu huỳnh 


16 

16 



Oxi 


8 

8 




Bài tập 3: Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron và số 

electron của nguyên tử có kí hiệu sau: 

a) 20 Ca b)'ịF c) ?jp d)®°Br e) 39 K 
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ĐỐNG VỊ. NGUYÊN TỬ KHỐI 
VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH 

A. MỤC TIÊU 

HS hiểu: 

• Khái niệm đồng vị. 

• Cách xác định nguyên tử khối trung bình. 

HS vận dụng: Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố hoá học một cách 
thành thạo. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SÌNH 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Tranh vẽ: sơ đồ cấu tạo các đổng vị của hiđro. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 



Hoạt động của GV 


Hoạt dộng của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TÂP VỀ NHÀ 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: 

Hãy cho biết số proton, số electron, 
số nơtron của các nguyên tử sau: 

Ị H ; ]H ; ÌH; ỉịci ; ]]c\ 

(GV yêu cầu HS điền vào bảng và 
lưu lại ở góc bảng phải) 


HS1: Làm bài tập và ghi lại ở góc bảng 
bên phải. 


Kí hiệu 
nguyên tử 

Số proton 

Số 

electron 

Số nơtron 


1 

1 

0 

ÌH 

1 

1 

1 


1 

1 

2 

?7 5 ci 

17 

17 

18 

ỈỊci 

17 

17 

20 
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HS: Chưa bài tập 3 (SGK trang 11). 


GV: Gọi HS 2 chưa bài tập 3 (SGK 
trang 1 ]). 

GV: Nhận xét và chấm điểm. 


Hoạt động 2 
I. ĐỒNG VỊ 


GV: Yêu cầu HS quan sát bảng (mà 
HS 1 đã ghi ở góc bảng phải) —> so 
sánh số lượng các loai hat của 

• r * 

nguyên tử các đổng vị của nguyên tố 
hiđro, nguyên tố clo. 


HS: Nhận xét: 

-Nguyên tử các đồng vị của nguyên tô' 
hiđro có số proton, số electron giống 
nhau, nhưng số hạt nơtron khác nhau. 

-Số đơn vị điện tích hạt nhân giống nhau, 
số khối khác nhau... 


GV: Cho HS quan sát tranh vẽ 1.4 
(hoặc quan sát trên màn hình). 

GV giới thiệu: Đó là các nguyên tử 
đổng vị của nguyên tố hiđro. Vậy 
đồng vị là gì? 

GV: Gọi HS nêu khái niệm, GV 
chiếu lên màn hình. 

Các đồng vị của cùng một nguyên tố 
hoá học là những nguyên tử có cùng 
số proton nhưng khác nhau về số 
nơtron, do đó số khối A của chúng 
khác nhau. 

GV: Giới thiệu các nguyên tử đồng 
vị của cùng một nguyên tố có tính 
chất hoá học giống nhau. Tuy rihiên, 
do số nơtron khác nhau nên các 
đồng vị có một số tính chất vật lí 
khác nhau. 


GV: Chiếu lên bảng đề bài tập 1 
(yêu cầu các nhóm HS thảo luận 
nhóm để làm bài tập 1). 

Bài tập Ị: Cho các nguyên tử: 

6 13 


l 2 A- 13 


27 C' 62 n* F, 

V"’ 29 '* n 


29 


HS: Nêu khái niệm. 


HS: Nghe và ghi bài. 


HS: Làm bài tập 1 (Thảo luận nhóm) 
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Hãy cho biết sô lượng các loại hạt 
cơ bản của các nguyên tử trên và 
cho biêt: những nguyên tử nào là 
đồng vị của cùng một nguyên tố hoá 
học? 

(GV hướng dẫn HS làm bài tập 1 
bằng cách kẻ bảng) 


Trong các nguyên tử trên: 

-Nguyên tử 'gA; 'ộB là dồng vị của 
nhau. 

-Nguyên tử 29 D; 29 E là dồng vị của 

nhau. 

Vì: 

- Nguyên tử A, B có cùng số proton 

- Nguyên tử D, E có cùng số proton. 

GV: Chiếu bài làm của một số nhóm 

lên màn hình và nhận xét. 

» 

Hoạt động 3 

II. NGUYÊN TỬKHỐl VÀ NGUYÊN TỬKHỐI TRUNG BÌNH 

1. Nguyên tủ khối 

GV: Giới thiệu và chiếu lên màn hình: HS: Nghe và ghi bài. 

-"Nguyền tử khối của một nguyên 
tử cho biết khối lượng của nguyên tử 

dó nặng gấp bao nhiêu lần dơn vi 

* 

khối lượng nguyên tử". 

-Nguyên tử khối là khối lượng 
tương đối của nguyên tử. 
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-Về số trị, có thể coi nguyên tử 
khối xấp xỉ số khối của hạt nhân. 

GV: Nêu câu hỏi: Tại sao về số trị, HS: Trả lời câu hỏi. 
có thể coi nguyên tử khối xấp xỉ sô 
khối của hạt nhân? 

Hoạt động 4 

2. Nguyên tủ khôi trung bình 

GV: Giới thiệu: Hầu hết các nguyên HS: Nghe và ghi bài. 

tố hoá học là hỗn hợp của nhiều 

đồng vị với tỉ lệ phần trăm số 

nguyên tử xác định trong tự nhiên; 

vì vậy, nguyên tử khối của các 

nguyên tô có nhiều đồng vị là 

nguyên tử khối trung bình của hỗn 

hợp các đồng vị. 

GV: Chiếu lên màn hình cách tính HS: Ghi bài 

nguyên tử khối trung bình: 

— aA + bB 
A = —— 

100 

GV: Gọi một HS giải thích các kí HS: Giải thích: 

hiệu có trong công thức A là nguyên tử khối trung bình; 

A, B là nguyên tử khối của đổng vị A, B; 

a,.b là tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của 
đồng vị A, B. 

GV: Trong những tính toán không 
cần độ chính xác cao, người ta dùng 
số khối thay cho nguyên tử khối. 

GV: Chiếu đề bài tập 2 lên màn 
hình, yêu cầu HS làm bài tập vào vở. 

Bài tập 2: Trong tự nhiên, đồng có 2 

đồng vị: 29 Cu và 29 Cu. Tính nguyên 
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tử khối trung bình của đồng, biết 
rằng tỉ lệ phần trăm số nguyên tử 
của 29 Cu là 73%. 


GV: Gọi một HS lên bảng làm bài 

tập. 


HS: Làm bài tập: 

Nguyên tử khối trung bình của đồng là: 



63x73 + 65x27 

ĩõõ 


« 63,54 


GV: Yêu cầu HS làm bài tập 3 (GV 
chiếu đề bài lên màn hình). 

Bài tập 3: Trong tự nhiên clo có 2 
đồng vị bền là: ^C1 và pCl, biết 

nguyên tử khối trung bình của clo là 
35,48. Hãy tính tỉ lệ % số nguyên tử 
của mỗi đổng vị. 


GV: Chiếu bài làm của một số HS 

lên màn hình và nhận xét, chấm 

* * 

điểm. 


HS: Làm bài tập vào vở: 

Gọi tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của các 
đồng vị J 7 C1 và 12 C1 lần lượt là a và b. Ta 

có: 

— ax35 + bx37 

Aci =-——-— 

100 

ax35 + 37x(100-a) nír „ 0 
=-——- - « 35,48 

100 

=> a* 75,77% 

Và b = 24,23% 

Vậy tỉ lệ % số nguyên tử của đồng vị 
12 C1 là 75,77, của đồng vị 12 C1 là 

24,23%. 


Hoạt động 5 

CỦNG CỐ 


GV: Gọi HS nhắc lại nội dung chính HS: Nhắc lại các nội dung chính của 
của bài, GV chiếu lên màn hình. bài. 


Hoạt động 6 

Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 14). 


3- tkbghoáhọcio-nc-ti-a 
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Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Cho các nguyên tử: 

12 Ạ . I 3 p . 27 p . 63 Pi , 65 r 
6 M ’ 6 D > 13 29 ư ’ 29 c 

Hãy cho biết số lượng các loại hạt cơ bản của các nguyên tử trên và cho 
biết: những nguyên tử nào là đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học? 

(GV hướng dẫn HS làm bài tập 1 bằng cách kẻ bảng) 

Bài tập 2: Trong tự nhiên, đồng có 2 đồng vị: 29 Cu và 29 Cu. Tính nguyên tử khối trung 

bình của đồng, biết rằng tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của 29 Cu là 73%. 

Bài tập 3: Trong tự nhiên: clo có 2 đồng vị bền là: 17 Cl và p Cl, biết nguyên tử khối 

trung bình của clo là 35,48. Hãy tính tỉ lệ % số nguyên tử của mỗi .đồng vị. 



Sự CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON 
TRONG NGUYÊN TỬ. OBITAN NGUYÊN TỬ 


A. MỤC TIÊU 

HS biết: 

• Trong nguyên tử, các electron chuyển động xung quanh hạt nhân không 
theo một quỹ đạo nhất định. 

• Mật độ xác suất tìm thấy electron trong không gian nguyên tử không đồng 
đều. Khu vực xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất tìm thấy electron lớn 
nhất (khoảng 90%) được gọi là obitan nguyên tử. 

• Hình dạng các obitan nguyên tử. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Tranh vẽ: mô hình hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho, Bo và Zom-mơ-phen. 

• Obitan nguyên tử hiđro. 

• Hình ảnh của các obitan s và p. 
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c. TIÊN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt dộng của HS 


Hoạt động 1 

I. KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TÂP VỀ NHÀ 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: 

-Nêu khái niệm đổng vị? Cho ví dụ 
minh hoạ. 

-Cách tính nguyên tử khối trung bình. 

GV: Gọi 3 HS lên bảng chữa bài tập 2, 
4, 5 (SGK trang 14). 


HS: Trả lời. 


HS2: Chữa bài tập 2 (SGK trang 14). 


Nguyên 

tử 

SỐ 

proton 

Số 

nơtron 

Số 

electron 

28 Sr 

14 ° r 

14 

. 14 

14 

29 Si 

14 OI 

14 

15 

14 

30 Si 

14 01 

14 

16 

14 

54 Fe 

26 rc 

26 

28 

26 

56 Fe 

26 rB 

26 

30 

• 26 

57 Fe 

26 rB 

26 

31 

26 

58 Fe 

26 rB 

26 

32 

26 


HS2: Chữa bài tập 4 (SGK 14) 

a) 

- _ 1x99,984 + 2x0,016 _ , nnni ^ 

Ah = - ! — — = 1,00016 

100 

- 35x75,75 + 37x24,23 „ _ 

Aci = - ' --— w 35,48 

100 

b) Có thể có 4 loại phân tử HC1 khác 
nhau tạo nên từ hai đổng vị của hai 
nguyên tố dó. 
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ỈH”C1; ;h”C1; )HỈ 7 5 C1; ỈH; 7 7 C1 

c) Phân tử khối của các phân tử trên 
lần lượt là: 36, 38, 37, 39. 

HS3: Chữa bài tập 5 (SGK trang 14) 

Gọi tỉ lệ % số nguyên tử mỗi đồng .vị 
là: 

- 63xa + 65(100-a) „ ^ 

Acu = - 7 ^-- = 63,546 

100 

-> a = 72,7% 

Và b = 27,3%. 

GV: Gọi các em HS khác nhận xét, GV 
chấm điểm. 

Hoạt động 2 

I. SỰCHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ 

1. Mô hình hành tinh nguyên tử 

GV: Giới thiêu muc tiêu của tiết học và 

I 1 • 

chiếu lên màn hình. 

GV: Chiếu mô hình hành tinh nguyên HS: Nghe và ghi bài. 
tử của Rơ-dơ-pho lên màn hình và 
thuyết trình. 

Hoạt động 3 

2. Mô hỉnh hiên đai vê sư chuyên 

■ * ■ •' 

động của các electron trong nguyên 
tử, obitan nguyên tử 

a) Sự chuyển động của electron trong 
nguyên từ 

HS: Nghe giảng và quan sát trên màn 
hình để hình dung được sự chuyển 
động của electron trong nguyên tử. 


GV: Thuyết trình về sự chuyển động 
của các electron trong nguyên tử. 

GV: Chiếu lên màn hình hình 1.7: Đám 
mây electron hình cầu của nguyên tử 
hiđro và nhấn mạnh: "Electron chuyển 
động rất nhanh, không thể quan sát 
được đường đi của nó". Đám mây 
electron là những vị trí electron xuất 
hiện. Vì electron mang điện tích âm 
nên đám mây đó mang điện tích âm. 
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b) Obitan nguyên tử 

GV: Thông báo: Vùng không gian bao HS: Nghe và ghi bài. 

quanh hạt nhân nguyên tử chứa hầu 

như toàn bộ điện tích của đám mây, 

được gọi là obitan nguyên tử. Tuy 

nhiên, mật độ điện tích không đồng 

đều trong không gian này. 

ở gần hạt nhân, xác suất tìm thấy 
electron nhiều hon là ở xa hạt nhân. 

Ví dụ: Trong nguyên tử hiđro, khả 
năng có mặt electron lớn nhất trong 
khu vực cách hạt nhân khoảng 
O,053nm. 

'GV: Chiếu lân màn hình câu hỏi: Vậy HS: Trả lời: 

obitan nguyên tử là gì? Obitan nguyên tử là khu vực không 

gian xung quanh hạt nhân mà tại đó 
xác suất tìm thấy electron là lớn nhất 
(khoảng 90%). 

GV: Giới thiệu: 

Obitan nguyên tử được kí hiệu là AO. 

GV: Chiếu lên màn hình hình 1.8: biểu HS: Nghe và ghi bài. 
diễn obitan nguyên tử hiđro một cách 
đơn giản và thuyết trình. 

Hoạt động 4 

II. HÌNH DẠNG OBITAN NGUYÊN TỬ 
GV: HS: Nghe và ghi bài. 

-Giải thích về các mức năng lượng. 

-Dựa trên sự khác nhau về trạng thái 
của electron trong nguyên tử, người ta 
phân loại .thành các obitan s, obitan p, 
obitan d và obitan f. 

GV: Chiếu hình dạng của các obitan s, 
p lên màn hình (hình 1.9 và 1.10). 

GV: Yêu cầu H$ mô tả lại hình dạng HS: Trả lời: 

cua cac obitan s, p. -Obitan s: có dạng hình cầu, tâm là 

hạt nhân nguyên tử. 

-Obitan p: có dạng số 8 nổi. 
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-Obitan d và obitan f có hình dạng 
phức tạp. 

GV: Giải thích về các obitan p x ; 
p y ; Pz- 

Hoạt động 5 

CUNG CO 

GV: Nhắc lại các nội dung chính của bài. HS: Nghe giảng. 

GV: Dặn dò HS ồn tập các nội dung lí 
thuyết phục vụ cho giờ luyện tập (tiết 
sau): 

-Thành phần, cấu tạo nguyên tử, hạt 
nhân. Đăc tính của các loai hat cấu tạo 
nên nguyên tử. 

-Các khái niệm: nguyên tố hoá học, kí 
hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử 
khối, nguyên tử khối trung bình, obitan 
nguyên tử. 

Hoạt động 6 

DẶN DÒ - BÀI TẠP VỀ NHÀ 
Bài tập,về nhà: 1,2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 20). 

LUYỆN TẬP VỂ: 

• ■ 

THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, 

KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ, 

OBITAN NGUYÊN TỬ 

A. MỤC TIÊU 
1. Củng cố kiến thức 

• Đặc tính của các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử. 

• Những đại lượng đặc trưng cho nguyên tử: số hiệu, số khối, nguyên tử khối. 

• Sự chuyển động của electron trong nguyên tử: obitan nguyên tử, hình dạng 
obitan nguyên tử. 
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2. Rèn kĩ nàng 

• Vận dụng kiến thức về thành phần cấu tạo nguyên tử, đặc điểm của các hạt 
câu tạo nên nguyên tử để giải các bài tập có liên quan. 

• Dựa vào các đại lượng đặc trưng cho nguyên tử để giải thích các bài tập về 
đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình. 

• Vẽ được hình dạng các obitan s và p. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Bảng nhóm. 

• Phiếu học tập. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG 


GV: Chiếu lên màn hình sơ đồ câm 
(hoặc sử dụng bảng nhóm): 

Bài tập ỉ : 



GV: Yêu cầu các nhóm HS thảo luận 
với nội dung sau: 


1. Thành phần cấu tạo nguyên tử 

HS: Thảo luận theo nhóm để hoàn 
thành sơ đồ. 
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-Điền vào các ô trống các thành phần 
cấu tạo nên nguyên tử. 

-Ghi ro ki hieu, dâc tinh cuâ CHC hât 
cấu tạo nên nguyên tử. 

GV: Chiếu lên màn hình sơ đồ của môt HS: Hoàn chỉnh sơ đồ như sau: 

* 

số nhóm (đã điển đầy đủ.) 



GV: Yêu cầu HS viết các công thức thể HS: Ôn lại các công thức' 

hiện quan hệ giữa số proton, số nơtron, Trong một nguyên tử: 

số electron... Số proton = số electron. 

(GV chiếu lên màn hình) A = z + N... 

GV: Gọi HS nhắc lại các khái niệm: HS: Nhắc lại các khái niệm. 

• • • « • 

nguyên tử khối, nguyên tố hoá học, 
đồng vị, obitan nguyên tử (GV chiếu 
lên màn hình). 

GV: Để củng cố các kiến thức chúng ta 
vừa ôn tập, các em hãy làm bài tập 2 
(GV chiếu lên màn hình): 

Bài tập 2: Ghép thông tin ở cột bên trái HS: Làm bài tập. 
với các thông tin ở cột bên phải cho 
phù hợp nhất. 
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1) Nguyên tử 


2) Obitan nguyên tử 

3) Số khối 

4) Nguyên tử khối trung bình 

■ - -—____ * ^_,_ 

5) Obitan s 


6) Obitan p 


A) Không mang điện 


B) Dạng hình khối cầu 


C) Trung hoà về điện 

D) A = z + N 

p ỹT _ A x%a + Bx%b +... 

A = iõõ% 


G) Khả năng xác suất tìm thấy electron lớn 
nhất 



H) Dạng hình số 8 nổi. 



GV: Chiếu bài làm của một số HS lên HS: Phương án ghép đúng như sau: 
màn hình. 1-C; 2-G; 3-D; 4-E; 5-B; 6-H 

GV: Nhắc lại các nội dung lí thuyết đã HS: Ghi bài. 
ôn tập. 


Hoạt dộng 2 
BÀI TẬP 


GV: Chiếu đề bài tập 3 lên màn hình, 
yêu cầu HS làm bài tập vào vở. 

Bài tập 3: Tổng số hạt proton, 
nơtron, electron có trong nguyên tử 
X là 52, trong đó số hạt mang điện 
nhiều hơn số hạt không mang điện là 
16. Hãy tính số lượng mỗi loại hạt cơ 
bản có trong nguyên tử X. Hãy xác 
dinh số hiêu, số khối của X. 

* w ' 


HS: Làm bài tập vào vở. 

-Gọi số hạt proton, electron, nơtron có 
trong nguyên tử X lần lượt là p, E và N. 

- Vì số proton = số electron nên —> 
p = E. 

-Trong nguyên tử, hạt mang điện là 
electron và proton. 

-Hạt không mang điện là nơtron. 

Ta có hệ: 

* 

ị p + E + N = 52 
—^ < 2P + N = 52 

k 2P - N = 16 

-Giải hệ phương trình trên ta có: 

P = E= 17; N= 18. 
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-Nguyên tử X có: 
+ Số hiệu: z = 17. 
+ Số khối: 


GV: Chiếu bài giải của HS lên màn 
hình, nhận xét và chấm điểm. 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 4 (GV 
chiếu đề bài lên màn hình). 

Bài tập 4: Nguyên tố agon có ba 
đồng vị khác nhau ứng với số khối 
36; 38 và A. Phần trăm các đồng vị 
tương ứng lần lượt là: 0,34%; 0,06%; 
99,6%. 

a) Tính số khối A của đổng vị thứ ba 
(biết nguyên tử khối trung bình của 
agon là 39,98). 


A = z + N = 17 + 18 = 35. 


HS: Làm bài tập vào vở. 

a) 

— _ 36x0,34 + 38x0,06 +Ax99,6 

- ĩõõ 

= 12,24 + 2,28 + 99,6A = 39 98 

100 


-» A « 40. 


b) Viết kí hiệu nguyên tử các đồng vị 
của agon. Cho biết số hạt proton, 
nơtron, electron có trong mỗi nguyên 
tử đồng vị đó (Biết số hiệu của agon 
là 18). 


b) Kí hiệu nguyên tử của các đổng vị của 
agon: 


36 

18 





SỐ lượng các loại hạt: 


Kí hiêu 
• 

nguyên tử 

Sốp 

Sốn 

Sốe 

36 Ar 

18 rt ' 

18 

18 

18 

38 Ar 

18 rt ' 

18 

20 

18 

— 

00 Ó 

> 

—^ 

18 

22 

18 
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GV: Chiếu bài làm của một số HS lên 

màn hình, nhân xét và châm điểm. 

* 

Hoạt động 3 

Bài tập về nhà: 1,2, 3, 5 (SGK trang 22). 

Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: 



Bài tập 2: Ghép thông tin ở cột bên trái với các thông tin ở cột bên phải cho phù hợp nhất. 

Bài tập 3: Tổng số hạt proton, nơtron, electron có trong nguyên tử X là 52, trong đó số hạt 
mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Hãy tính số lượng mỗi loại 
hạt cơ bản có trong nguyên tử X. Hãy xác định số hiệu, số khối của X? 

Bài tập 4: Nguyên tố agon có ba đồng vị khác nhau ứng với số khối 36; 38 và A. Phần 
trăm các đồng vị tương ứng lần lượt là: 0,34%; 0,06%; 99,6%. 

a) Tính số khối A của đồng vị thứ ba (biết nguyên tử khối trung bình của agon 
là 39,98). 

b) Viết kí hiệu nguyên tử các đồng vị của agon. Cho biết số hạt proton, nơtron, 
electron có trong mỗi nguyên tử đồng vị đó (Biết số hiệu của agon là 18). 
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LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON 



A. MỤC TIÊU 

HS biết: 

• Thế nào là lớp và phân lớp electron. 

• Số lượng các obitan trong một phân lớp và trong một lớp. 

• Sự giống nhau, khác nhau giữa các obitan trong cùng một phân lớp. 

• Dùng kí hiệu để phân biệt các lớp, phân lớp electron. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ 

GV: Gọi 2 HS lên chữa bài tập 1,2, 5 HS1: Chữa bài tập 1,2 (SGK trang 22) 
(SGK trang 22). + Bài tập ỉ: c 

Vì số p = số e = 75 

A = z + N = 75 + 110 = 185 

Vậy nguyên tử của nguyên tố X có 

z = 75; A = 185 
+ Bài tập 2: B 

HS2: Chữa bài tập 5 (SGK trang 22) 

a) Nguyên tử khối trung bình của magie 
là: 

- _ 24x78,99 + 25x10 + 26x11,01 

Am? = ----- 

100 

= 24,32 
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b) Trong hỗn hợp có 50 nguyên tử 24 Mg; 
số nguyên tử đồng vị 24 Mg là: 

78^9x50 = 3 
10 

Số nguyên tử đồng vị 26 Mg là: 

11,01x50 _ 

10 

GV: Gọi các em HS khác nhận xét, 

GV chấm điểm. 

Hoạt động 2 
I. LỚP ELECTRON 

GV: Giới thiệu (chiếu lên màn hình) HS: Nghe và ghi bài 
-Trong nguyên tử các electron được 
sắp xếp thành trong lớp, các lớp được 
sắp xếp từ gần hạt nhân ra ngoài. 

-Các electron trên cùng một lớp có 
năng lượng gần bằng nhau. 

GV: Nêu câu hỏi (chiếu lên màn HS: Trả lời câu hỏi: 
hình): -Những electron ở lớp trong liên kết với 

-Những electron ở lớp ngoài liên kết hạt nhân bền chặt hơn những electron ở 
với hạt nhân có bền bằng những lớp ngoài (Do khoảng cách gần hơn, lực 
elẹctron ờ lớp trong không? Vì sao? hút của hạt nhân lớn hơn). 

-Năng lượng của các electron phụ -Năng lượng của các electron lớp trong 
thuộc chủ yếu vào yếu tố nào? thấp hơn năng lượng của các electron lớp 

ngoài. 

—» Năng lượng của electron chủ yếu phụ 
thuộc vào số thứ tự của lớp. 

GV: Giới thiệu (đồng thời chiếu lên HS: Nghe và ghi bài. 
màn hình): 

-Thứ tự của các lớp electron được 
ghi bằng các số nguyên: 

n = 1,2, 3,...7 

n = 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 

Tên lớp: K L M N o p Q 
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GV: Chiếu lên màn hình: HS: Trả lời câu hỏi: 

Theo trình tự sắp xếp trên, lớp - Năng lượng của electron lớp K (n = 1) 

electron nào có mức năng lượng là là thấp nhất Liên kết giữa hạt nhân và 

thấp nhất? Liên kết giữa electron lớp các electron lớp này là bền chặt nhất. 

nào với hạt nhân là bền chặt nhất? 

* * 

Hoạt động 3 

II. PHÂN LỚP ELECTRON 

GV: Thông báo đồng thời chiếu lên HS: Nghe và ghi bài. 
màn hình: 

-Mỗi lớp electron chia thành các 
phân lớp được kí hiệu bằng các chữ 
cái thường: s, p, d, f. 

-Các electron trên cùng một phân 
lớp có năng lượng bằng nhau. 

-Số phân lớp trong mỗi lớp bằng số 
thứ tự của lớp đó. 

GV: Nêu câu hỏi: Em hãy cho biết số HS: Số phân lớp trong mỗi lớp bằng số 
phân lớp electron trong mỗi lớp? thứ tự của lớp đó: 

(GV gọi HS trả lời, GV trợ giúp HS - Lớp thứ nhất (lớp K) có một phân lớp: ls. 
để HS tự xây dựng được kích thước). -Lớp thứ hai (] ớ p L) có 2 phân lớp: 2s 

và 2p. 

-Lớp thứ ba (lớp M) có ba phân lớp: 3s, 
3p và 3d. 

-Lớp thứ tư (lớp N) có 4 phân lớp: 4s, 
4p, 4d, 4f. 

GV: Bổ sung: HS: Nghe giảng. 

-Lớp thứ n có n phân lớp electron 
(tuy nhiên, trên thực tế, các nguyên 
tố đã biết chỉ có số electron điền vào 
bốn phân lớp s, p, d và f)' 

-Các electron ả phân lớp s được gọi 
là các electron s, ả phân lớp p được 
gọi là các electron p. 

ị6 




Hoạt động 4 

III. SỐ OBITAN NGUYÊN TỬ 
TRONG MỘT PHÂN LỚP ELECTRON 

GV: Thông báo (đồng thời chiếu lên HS: Nghe giảng, 
màn hình): 

- Trong một phân lớp, các obitan có 
cùng mức năng lượng, chỉ khác nhau 
sự định hướng trong không gian. Số 
và dạng obitan phụ thuộc vào đặc 
điểm của mỗi phân lớp electrón. 

GV: Yêu cầu HS cho biết hình dạng HS: Mô tả lại hình dạng của các obitan s, 
của các obitan. obitan p. 

GV: Tiếp tục giới thiệu và chiếu lên HS: Nghe và ghi bài. 
màn hình: 

-Phân lớp s: chỉ có 1 obitan, có đối 
xứng cầu trong không gian. 

-Phân lớp p: có 3 obitan: p x ; p ; p z 
định hướng theo các trục X, y, z. 

-Phân lớp d: có 5 obitan, định hướng 
khác nhau trong không gian. 

-Phân lớp f: có 7 obitan cùng định 
hướng khác nhau trong không gian. 

Hoạt động 5 

IV. SỐ OBITAN NGUYÊN TỬ 
TRONG MỘT LỚP ELECTRON 


GV: Nêu câu hỏi: 

Em hãy cho biết số obitan nguyên tử 
trong mỗi lớp electron? Từ đó rút ra 
quy luật (Cách xác định số obitan 
trong mỗi lớp electron?). 


HS: Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: 

♦ 

+ Số obitan trong các lớp electron là: 

- Lớp K (n = 1) có 1 obitan 

-Lớp L (n = 2) có 4 obitan (gồm 1 
obitan 2s và 3 obitan 2p) 

-Lớp M (n = 3) có 9 obitan (gồm 1 
obitan 3s, 3 obitan 3p và 5 obitan 3d) 
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-Lớp N (n = 4) có 16 obitan (gồm 1 
obitan 4s, 3 obitan 4p, 5 obitan 4d và 7 
obitan 4f) 

+ Như vậy: số obitan trong lớp thứ n là 
n" obitan. 

GV: Yêu cầu HS áp dụng: Tính số HS: 

obitan có trong lớp M, N. VD: Lớp M (n = 3): số obitan là 3 2 = 9 

obitan. 

Lớp N (n = 4): số obitan là 4 2 = 16 
obitan. 

Hoạt động 6 

CỦNG CỐ 

GV: Yêu cầu HS nhắc lại các nội HS: Trả lời: 

dung chính của bài: 1) Trong nguyên tử, các electron được 

1) Trong nguyên tử, các electron sắp xếp thành từng lớp. Trong mỗi lớp, 

được phân bổ như thế nào? các electron được phân chia thành các 

2) Có bao nhiêu obitan nguyên tử phân lớp. 
trong một lớp và trong một phân lớp 2) 

(GV nhận xét và chiếu lên màn hình - Số obitan có trong mỗi lớp là n 2 

- GV tổng kết lại) cx , , ._ A . , . ,, ,v. 

° -Số obitan có trong một phân lớp là:... 

Hoạt động 7 

Bài tập về nhà: 1,2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 24, 25). 


NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG 
NGUYÊN TỬ. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 

A. MỤC TIÊU 

HS biết: 

• Số electron tối đa trong một phân lớp và trong một lớp. 

• Các nguyên lí, quy tắc sắp xếp electron trong ngúyên tử. 
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HS hiển: 


• Cách viết cấu hìrih electron nguyên tử. 

• Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng. 

HS vận dụng: 

Dựa vào các nguyên lí, quy tắc về sự phân bố electron trong nguyên tử để viết 
cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố thuộc chu kì 1, 2, 3. 


B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 


GV: 

• Tranh vẽ hình 1.11: Mối quan hệ về mức năng lượng của các obitan trong 
những phân lớp khác nhau. 

• Bảng: cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng 
tuần hoàn. 


'V 'V -? 



Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI Cữ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ 

GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: "Thếnào HS1: Trả lời lí thuyết. 
là lớp và phân lớp electron? Số obitan 
nguyên từ có trong một phân lớp và 
trong một lập?". 

GV: Gọi các em HS khác nhận xét, GV 
chấm điểm. 

Hoạt động 2 

I. NĂNG LƯỢNG CỦA ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ 

1. Mức năng lượng obitan nguyên tủ 

HS: Nghe và ghi bài. 

GV: Thông báo (và chiếu các ý chính 
lên màn hình): 

-Trong nguyên tử, các electron trên 
mỗi obitan có một mức năng lượng xác 


4- TKBG HOÁHỌC 10-NC-T1-A 
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định. Người ta gọi là mức năng lượng 
obitan nguyên tử (mức năng lượng 
AO). 

-Các electron trên các obitan khác 
nhau của cùng một phân lớp có mức 
năng lượng như nhau. 

Hoạt động 2 

2. Trật tự các mức nâng lượng obitan 
nguyên tủ 

GV: Cho HS quan sát hình 1.11 (SGK 
trang 26) (GV chiếu lên màn hình) và 
thông' báo: 

-Thực nghiệm và lí thuyết cho thấy: 
khi số hiệu nguyên tử z tăng, các mức 
năng lượng AO tăng dần theo trình tự 
như trong hình 1.11. 

- Các em hãy quan sát và sắp xếp các HS: Quan sát và ghi lại trinh tự mức 
mức năng lượng theo thứ tự tăng dần? năng lượng AO tăng dần như sau: . 

ls, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 
6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p,... 

GV: Nhìn vào trình tự mức năng lượng HS: Nêu ý kiến của mình. 

AO trên, em có nhận xét gì? 

GV: Tóm tắt và kết luận (chiếu lên 
màn hình): 

- Khi điện tích hạt nhân tăng, có sự 
chèn mức năng lượhg ví dụ: mức 4s trở 
nên thấp hon 3d, mức 5s thấp hơn 4d... 

Hoạt động 3 

II. CÁC NGUYÊN LÍ VÀ QUY TẮC PHÂN Bố 
ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ 

ỉ. Nguyên lí Pauli 

a) ô lượng tử 

GV: Giới thiệu: Để biểu diễn obitan HS: Nghe giảng, 
nguyên tử một cách đơn giản, người ta 
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còn dùng ô vuông nhỏ, được gọi là ô 
lượng tử. Một ô lượng tứ ứng với một 
AO (GV sử dụng tranh hoặc chiếu lên 
màn hình). GV có thế hướng dẫn để 
các em HS tự vẽ các ô lượng tử tương 
ứng với n = 1 và n = 2, n = 3... 


GV: Gọi một HS đọc nguyên lí Pau-li. 
GV chiếu lên màn hình. 


GV: Giải thích và chiếu lên màn hình: 

-Người ta biểu thị chiều tự quay khác 
nhau quanh trục riêng của hai electron 
bằng hai mũi tên: một mũi tên có chiều 
đi lên, một mũi tên có chiều đi xuống. 

-Khi obitan chỉ có một electron thì 
electron đó gọi là electron độc thân 
(GV chiếu hình 1.13a; 1.13b) 


GV: Các em hãy cho biết số electron 
tối đa trong một phân lớp, trong một 
lớp là bao nhiêu? Cho ví dụ. (GV có 
thể cho các em thảo luận nhóm và ghi 
lại nội dung thảo luận) 


HS: Vẽ các ô lượng tử ứng với n = 1, 
n = 2, n = 3... 

b) Nguyên lí Pơu-li 

HS: Đọc nguyên lí Pau-li: Trên một 
obitan chỉ có thê có nhiều nhất là hai 
electron và hai electron này chuyển 
động tự quay khác chiều nhau xung 
quanh trục riêng của mỗi electron. 

HS: Nghe giảng. 


c) Số electron tối đa trong một lớp và 
trong một phân lớp 

HS: Thảo luận nhóm: 

-Trong lớp n có n 2 obitan. 

-Trong 1 obitan có tối đa hai electron 

—» trong lớp n có tối đa 2 X n 2 electron 

Ví dụ: 

- Lớp K (n = 1) có tối đa 2 electron. 

- Lớp L (n = 2) có tổi đa 2 X 2 2 = 8 
electron. 

- Lớp M (n = 3) có tối đa 2 X 3 2 = 18 
electron. 
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* Số electron tối đa trong một phân lớp: 

- Phân lớp s có 1 obitan —> phân lớp s 
có tối đa 2 electron. 

- Phân lớp p có 3 obitan —> phân lớp p 
có tối đa 3 X 2 = 6 electron. 

- Phân lớp d có 5 obitan —> phân lớp d 
có tối đa 10 electron. 


GV: Chiếu ý kiến của các nhóm lên 
màn hình. Nhận xét và yêu cầu HS 
biểu diễn số electron tối đa trong từng 
phân lớp bằng các ô lượng tử (sau đó 
GV chiếu hình 1.14 lên màn hình). 


- Phân lớp f có tối da 14 electron. 

HS: Biếu diễn số electron tối đa trong 
các phân lớp bằng các ô lượng tử. 

a) Phân lớp s: 

Tị 


b) Phân lớp p: 


Tị 

Tị 

Tị 



Phân lớp d: 




Tị 

Tị 

Tị 

Tị 

Tị ■ 


d) Phân lớp f: 


Tị 

u 

u 

u 

u 

Tị 

Ti 


GV: Giới thiệu cách biểu diễn trạng 
thái electron của các obitan, ví dụ: ls , 
2p 6 ... và giải thích ý nghĩa của các con 
số 1 , 2, 6... 


HS: Nghe và ghi bài. 


GV: Giới thiệu phân lớp bão hoà và 
phân lớp chưa bão hoà. Sau đó gọi HS 
đọc lại trong SGK. 


HS đọc: 

-Các phân lớp đã có đủ số electron tối 
đa gọi là phân lớp bão hoà. Ví dụ (s 2 ; 

6. ',10. pl 4\ 

p ; d ; f ). 
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-Các phân lớp chưa có đủ số electron 
tối đa gọi là phân lớp chưa bão hoà. Ví 

, „1. „3. 4 2. .6 

dụ s ; p ; p ; p ; d ... 


Hoạt động 4 


GV: Yêu cầu HS đọc nguyên lí trong 
SGK trang 28, đồng thời, GV chiếu lên 
màn hình. 


GV: Yêu cầu các nhóm HS thảo luận 

I 

với nội dung như sau: 

Vận dụng nguyên lí vững bền để phân 
bố các electron vào các ô năng lượng 
của nguyên tố có z = 1, z = 2, z = 3, 
z = 4, z = 5. 


2. Nguyên lí vững bền 

HS: Đọc: 

"Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử 
các electron chiếm lần lượt những 
obitan có mức năng lượng từ thấp đến 
cao." 

HS: Thảo luận nhóm để phân bố các 
electron vào các AO 

+ Nguyên tốhiđro: z = 1 

-Biểu diễn sự phân bố e: ls 1 

-Biểu diễn bằng ô lượng tử: 



+ Nguyên tố Bo z = 5 

- Sự phân bố e: 1 s 2 2s 2 2p'. 

- Biểu diễn bằng ô lượng tử: 





Hoạt động 5 


3. Quy tắc Hun (Hund) 


GV: Yêu cầu HS đọc SGK và nêu nội 
dung của quy tắc Hun, sau đó, GV 
chiếu lên màn hình. 


GV: Yêu cầu HS viết sự phân bố các 


HS: Phát biểu: 

Quy tấc Hun: Trong cùng một phân 
lớp, các electron sẽ phân bố trên các 
obitan sao cho số electron độc thân là 
tối đa và các electron này phải có chiều 
tự quay giống nhau. 

HS: Làm bài tập: 
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electron trên các obitan của các 
nguyên tử cacbon (Z = 6), nitơ (Z = 7), 
oxi (Z = 8). 


GV: Chiếu bài làm của các em HS lên 
màn hình và nhận xét. 


Sự phân bố electron trên các obitan của 
các nguyên tử cacbon, nitơ, oxi như 
sau: 

C(Z = 6); 



Hoạt động 6 

CỦNG CỐ 

GV: Cho HS nhắc lại các nội dung sau HS: Trả lời các nội dung trên. 
(GV chiếu lên màn hình): 

-Viết các mức năng lượng AO. theo 
trình tự tãng dần. 

-Nội dung của nguyên lí Pauli, nguyên 
lí vững bền, quy tắc Hun. 
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NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG 

■ 

NGUYÊN TỬ. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 

(tiếp theo) 

A. MỤC TIÊU 

HS biết: 

• Số electron tối đa trong một phân lớp và trong một lớp. 

• Các nguyên lí, quy tắc sắp xếp electron trong nguyên tử. 

HS hiểu: 

• Cách viết cấu hình electron nguyên tử. 

• Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng. 

HS vận dụng: 

Dựa vào các nguyên lí, quy tắc về sự phân bố electron trong nguyên tử để viết 
cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố thuộc chu kì 1, 2, 3. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

n 

GV: 

• Tranh vẽ hình 1.11: Mối quan hệ về mức năng lượng của các obitan trong 
những phân lớp khác nhau. 

• Bảng: cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng 
tuần hoàn. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

r 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ 

GV: Kiểm tra lí thuyết HS: "Phát biểu HS: Trả lời lí thuyết, 
nội dung nguyên lí Pau-li, nguyên lí 
vững bền, quy tắc Hun". 

GV: Nhận xét và chấm điểm. 
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Hoạt động 2 

III. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 


GV: Yêu cầu các nhóm HS đọc SGK 
mục III-1 (SGK trang 30), sau đó thảo 
luận và ghi lại các nội dung sau (GV 
chiếu lên màn hình): 

-Cấu hình electron nguyên tử là gì? 

- Quy ước cách viết cấu hình electron 
nguyên tử? 


- Cách viết cấu hình electron nguyên 
tử? 


- Áp dụng: Viết cấu hình electron 
của các nguyên tố Na (Z = 11) và Br 
(Z = 35). 

-Viết cấu hình electron của các 
nguyên tổ trên dưới dạng ô lượng tử. 
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1. Cấu hình electron nguyên tử 
HS: Thảo luận nhóm: 

- Cấu hình electron nguyên tử biểu 
diễn sự phân bố electron trên các phân 
lớp thuộc các lớp khác nhau. 

-Quy ước cách viếL cấu hình electron: 

+ Số thứ tự các electron được viết bằng 
các chữ số (1,2, 3...) 

+ Phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái 
thường (s, p, d, f) 

+ Số electron được ghi bằng số ở phía 
trên, bên phải kí hiệu của phân lớp (s , 

3 .4 , 

p > d ...) 

-Cách viết cấu hình electron nguyên 
tử: 

+ Xác định số electron của nguyên tử. 

ề 

+ Các electron được phân bố theo thứ 
tự tăng dần các mức năng lượng AO, 
theo các nguyên lí và quy tắc phân bố 
electron trong nguyên .tử. 

+ Viết cấu hình electron theo' thứ tự 

* 

các phân lớp trong một lớp và theo thứ 
tự của lớp electron. 

- Vận dụng: 

+ Na (Z = 11): Có 11 electron —> cấu 
hình electron của Na như sau: 

ls 2 2s 2 2p 6 3s' 

Br (Z = 35): Có 35 electron phân bố 
các èlectron vào các mức năng lượng 



AO như sau: 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d l0 4p 5 
—» cấu hình electron của Br như sau: 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d l0 4s 2 4p 5 

GV: Tổ chức để HS thể hiện ý kiến của 
nhóm mình bằng các hình thức: 

-Chiếu ý k iến của các nhóm lên màn 
hình, các nhóm khác nhận xét, góp ý. 

-Hoặc sử dụng bảng nhóm để các 
nhóm bắt thăm lên trình bày từng nội 
dung. 

GV: Tổng kết lại ý kiến của các nhóm 
và chiếu lên màn hình những ý cần 
thiết. 

Hoạt động 3 

2. Cấu hình electron của một số 
nguyên tố 

GV: Phân công cho các nhóm viết câu HS: Các nhóm viết câu hình electron 
hình electron và cấu hình electron viết của các nguyên tố vào bảng nhóm, 
dưới dạng ô lượng tử của một số 
nguyên tố có z từ 1 đến 20. 

GV: Nhận xét nội dung mà các nhóm 
dã làm (thể hiện trên bảng nhóm). Sau 
đó, GV hoàn thiện bảng 1.2 và chiếu 
lên màn hình (Hoặc có thể cho các 
nhóm viết vào giấy A 0 nội dung có 
trong bảng 1.2 và treo ả vị trí nhóm 
của mình trong các giờ Hoá...). 

Hoạt động 4 

3. Đặc điểm của lớp electron lớp 
GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi ngoài cùng 

sau: Dựa vào thứ tự các lớp, năng HS: Trả lời câu hỏi (HS có thể trả lời 
lượng cua electron tren cac lơp và phân theo ý kiến của mình, trong đó phải thể 
lớp, em hay cho biet : hiện được ý sau): 
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-Electron nào gần hạt nhân nhất, xa - Electron lớp ngoài cùng xa hạt nhân 
hạt nhàn nhất? nhất, các electron ở lóp ngoài cùng liên 

-Electron nào liên kết với hạt nhân kêt với hạt nhân nguyên tử yêu nhát, 
manh nhất? Yếu nhất? 

GV: Dẫn dắt: Các electron lớp ngoài 
cùng rất quan trọng vì chúng dễ tham 
gia vào sự hình thành liên kết hoá học. 

Sau đó GV thông báo và chiếu lên màn 
hình: Các electron ở lớp ngoài cùng • 
quyết định tính chất hoá học của một 
nguyên tố. 

GV: Yêu cầu HS quan sát bảng 1.2 và HS: Quan sát bảng 1.2 và nhận xét: 
nhận xét về số lượng electron ở lớp Sô' electron lớp ngoài cùng của 
ngoài cùng của 20 nguyên tố đầu. nguyên tử các nguyên tố có thể có 1,2, 

(Có thể tiếp tục cho các nhóm thảo 3... và tối đa là 8 electron. 
luận) 

GV: Thuyết trình và chiếu lên màn HS: Nghe và ghi bài. 
hình: 

Các eỉectron ở lớp ngoài cùng quyết 
định tính chất hoá học của một nguyên 
tố: 

a) Các nguyên tử có 8 electron lớp 
ngoài cùng (có số electron lớp ngoài 
cùng tối đa) đều rất bền vững, chúng 
hầu như không tham gia vào các phản 
ứng hoá học. Đó là các nguyên tố khí 
hiếm (Trừ He có số electron lớp ngoài 
cùng là 2). 

b) Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron ở 
lớp ngoài cùng là các nguyên tử kim 
loại (Trừ li, B, He). 

c) Các nguyên tử có 5, 6, 7 electron 
lớp ngoài cùng là phi kim. 
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d) Các nguyên tử có 4 electron lớp 
ngoài cùng có thể là kim loại hoặc phi 
kim. 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1 (GV 
chiêu đề bài tập lên màn hình). 

Bài tập ỉ : 

Hãy cho biết các nguyên tử có z = 7, 

z = 9, z = 10, z = 11 , z = 1 8, z = 20 

là kim loại hay khí hiếm, giải thích? 

GV có thê cho HS sử dụng bảng 1.2 
hoặc yêu cầu HS viết lại cấu hình 
electron của các nguyên tố trên để giải 
thích (Tuỳ theo mức độ của từng đối 
tượng HS) 


GV: Nhận xét và chấm điếm. 

GV: Có thể tổ chức cho các nhóm HS 
làm bài tập 2 dưới dạng các trò chơi 
sau: 

- GV chuẩn bị các mẫu bìa màu xanh, 
đỏ, vàng, trắng (mỗi nhóm một màu) 


HS: Làm bài tập 1: 

Các nguyên tử là kim loại là các 
nguyên tử có: z = 11 , z = 20. 

Vì: 

-Nguyên tử z = 11 có một electron ở 
lớp ngoài cùng (3s ) 

-Nguyên tử z = 20 có hai electron ở 
lớp ngoài cùng (4s 2 ) 

Các nguyên tử phi kim gồm z = 7, 
z = 9. 

Vì: 

-Nguyên tử có z = 7 có 5 electron lớp 
ngoài cùng (2s 2 2p 3 ). 

-Nguyên tử có z = 9 có 7 electron lớp 
ngoài cùng (2s 2 2p 5 ) 

Các nguyên tử khí hiếm gồm: z = 10, 

z = 18 . 

Vì: 

-Z = 10 có 8 electron lớp ngoài cùng 

(2sV) 

-Z = 18 có 8 electron lớp ngoài cùng 
(3s 2 3p 6 ) 


HS: Làm bài tập 2 theo hướng dẫn của 
GV. 
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có ghi cấu hình electron của một số 
nguyên tố (mỗi nhóm 10 mẫu bìa). 

Yêu cầu HS trong các nhóm lần lượt 
lên dán vào bảng có quy định là kim 
loại, phí kim, khí hiếm cho phù hợp. 

Hoặc GV chuẩn bị bảng to có ghi sẵn 
cấu hình electron của 20 nguyên tố, 
mỗi cấu hình còn để khuyết, sau đó 
yêu cầu các nhóm dùng mẩu bìa có 
màu của nhóm mình dán vào chỗ 
khuyết cho phù hợp. 

GV: Căn cứ vào màu sắc của các mẩu 

bia để chấm điểm cho các nhóm. 

* 

Hoạt dộng 5 

CỦNG CỐ 

GV: Gọi HS nhắc lại các nội dung cần HS: Nhắc lại các kiến thức trong bài. 
thiết có trong tiết học (GV chiếu lên 
màn hình). 

Hoạt động 6 

GV: Ra bài tập về nhà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
(SGK trang 32). 

GV: Dặn HS ôn tập chương 1 để chuẩn 
bị cho tiết luyện tập chương 1. 

Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Hãy cho biết các nguyên tử có z = 7, z = 9, z = 10, z = 11 

z = 18, z = 20 là kim loại hay khí hiếm, giải thích? 
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LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 

■ ■ 

A. MỤC TIÊU 

1. Củng cố kiến thức 

• Thành phần cấu tạo nguyên tử, đặc điểm các hạt cấu tạo nên nguyên tử. 

• Những đặc trưng của nguyên tô hoá học. 

• Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử. 

• Cấu trúc vỏ electron nguyên tử. 

• Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng. 

2. Rèn kĩ nàng 

• Vận dụng kiên thức về thành phần cấu tạo nguyên tử, đặc điểm của các hạt 
cấu tạo nguyên tử để làm bài tập về cấu tạo nguyên tử. 

• Vận dụng các nguyên lí, quy tắc để viết cấu hình electron nguyêrt tử của 
các nguyên tố. 

• Dựa vào đặc điểm lớp electron ngoài cùng để phân loại các nguyên tố kim 
loại hoặc phi kim. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

■ ■ 

GV: máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

HS: ôn tập lí thuyết của chương. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS , 

Hoạt động 1 

A. NHŨNG KIẾN THỨC CAN nắm vũng 

GV: Giới thiệu các nội dung, kiến thức HS: Thảo luận nhóm theo các nội dung 
cần củng cố gồm (GV chiếu lên màn kiến thức đã được phân công, 
hình): 

i 

-Thành phần cấu tạo nguyên tử. 
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-Cấu trúc vỏ electron của nguyên tử. 

-Nguyên tố hoá học. 

Sau đó, GV phân công cho các nhóm 
HS thảo luận để hoàn thiện các nội 
dung, kiến thức đã nêu ỏ' trên (HS dùng 
bút dạ viết lên giấy khổ A 3 ). 

GV: Yêu cầu các nhóm HS dán nội 
dung kiến thức mà nhóm mình được 
phân công thảo luận vào bảng sau: 



GV: Tổ chức để các em HS trong lớp 
hoàn thiện sơ đồ "Những kiến thức cần 
nắm vững” sau đó GV chiếu lên màn 
hình (GV sử dụng các màu để HS nhìn 
rõ các nội dung kiến thức trọng tâm 
cần nhớ). 


HS: Đóng góp ý kiến để bổ sung sơ đồ. 
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Hoạt động 2 
B. BÀI TẬP 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1 (bài tập HS: 

trắc nghiệm) (GV chiếu để bài từng phần Làm bài tập 1. 

lên màn hình).' 

(Có thể sử dụng Power point hoặc phần 
mềm Violet để thực hiện trong câu của 
bài tập trên cho sinh động đáp án). 

Bài tập I: HS: Chọn đáp án B. 

Câu ỉ: Cấu hình electron của nguyên tử 
nguyên tố Sc (Z = 21) là: 

A) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 

B) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d‘4s 2 

C) 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p' 

D) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 4s l 

Câu 2: Sự phân bố các electron vào các HS: Chọn đáp án c. 
obitan nguyên tử ở trạng thái cơ bản của 
nguyên tử nguyên tố nitơ như sau: 



Câu 3: Số electron có tối đa trong lớp M HS: Chọn đáp án D. 
là: 

7 

A) 6 B)s 

C) 2 D) 18 
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Càn 4: Số electron tối đa trong phân 
lớp d là: 


A) 2 


B) 10 


C) 5 D) 8 

Cân 5: Nguyên tử X là kim loại, 
nguyên tử Y là phi kim. Vậy cấu hình 
electron của X, Y lần lượt là: 

A) f ls 2 2s 2 2p 6 3s' 

1 s 2 2s 2 2p 6 

B) 


C) 


' [Ar]4s‘ 

I [Ne] 3s 2 3p 5 
[Ar] 3d'°4s 2 4p 5 


D) 


[Ne] 3s 

1 


ls 

1 s 2 2s 2 2p" 

GV: Nhận xét, chấm điểm. 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 2 (GV 
chiếu đề bài lên màn hình). 

Bài tập 2: Nguyên tử X và nguyên tử 
Y có cấu hình electron như sau: 

X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p' 

Y: ls 2 2s 2 2p 4 

Biết số khối của X là 27, số khối của Y 
là 16. Hãy cho biết số lượng mỗi loại 
hạt cơ bản cấu tạo nên nguyên tử X, Y. 


GV: Chấm vở của'một vài HS và nhận 
xét. 

GV: GV chiếu đề bài luyện tập 3 lên 
màh hình và yêu cầu HS làm bài tập 
vào vở. 


HS: Chọn dáp án đúng B. 


HS: Chọn đáp án B. 


HS: Làm bài tập 2 vào vở. 

* Nguyên tử X có 13 electron 
Vì số electron = số proton 

—» X có 13 hạt proton trong hạt nhân. 
Vì A = Z + N->27= 13 + N 
-> N = 14 

Vậy X có 14 hạt nơtron trong hạt nhân 

* Nguyên tử Y có 8 electron 
—» số proton: 8 

—» số nơtron: 16-8 = 8. 
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GV: Chiếu bài làm của một sô HS lên 
màn hình và châm điểm. 

Bài tập 3: Tổng số các hạt p, n, e có 
trong nguyên tử X là 58 hạt. Trong đó 
sô hạt không mang diện ít hơn sô hạt 
mang điện là 18. 

a) Viết câu hình electron và cho biết 
tính chất hoá học cơ bản. 

b) Viết kí hiệu của X. 


HS: Ta có: p + N + E = 58 
Vì p = E-> 2P + N = 58 
Mặt khác: 2P - N = 18 
Giải hệ phương trình trên ta được 
p = E = 19 
N = 20 


X có 19 electron 
—»■ cấu hình electron của X: 

1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' 

Lớp ngoài cùng của X có 1 electron 
—> X là kim loại, 
b) Số khối của X là: 

A = z + N= 19 + 20 = 39 
-> Kí hiệu của X: 



Hoạt động 3 

CỦNG CỐ 

GV: Gọi các em HS nhắc lai các kiến HS: Nêu các nội dung cơ bản đã hoc 
thức cơ bản đã học trong chương 1. trong chương 1. 


Hoạt động 4 

Bài tập về nhà: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (SGK trang 34). 


I 


5- TKBG HOÀHỌC 10-NC-TTA 
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Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 


Bài tập 1. 


Cảu 1: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố Sc (Z = 21) là: 

A) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 B)-1s 2 2s 2 2p 6 3s'3p 6 3dMs 2 

C) 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p’ D) 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 4s' 

Câu 2: Sự phân bô' các electron vào các obitan nguyên tử ở trạng thái cơ bản 

của nguyên tử nguyên tố nitơ như sau: 


A) 

B) 

C) 

D) 


T 

T 

T 


Tị 

T 

T 


T 

T 

T 


T 

T 

T 


Tị 


TT 



Tị 


Tị 



Tị 


Tị 



TT 


TT 


Cấu 3: 


Câu 5: 


Bài tập 2: 


Bài tập 3: 


Sỏ electron có tối đa trong lớp M là: 

A) 6 B) 8 C) 2 D) 18 

Nguyên tử X là kim loại, nguyên tử Y là phi kim. Vậy cấu hình electron 
của X, Y lần lượt là: 

B) 


A) 


< 

V. 


C) 


Is^s^p^s 1 
1s 2 2s 2 2p 6 
[Ar] 3d 10 4s 2 4p 5 
[Ne] 3s 2 


D) 


[Ar] 4S 1 
[Ne] 3s 2 3p 5 
r 1s 2 

1 1s 2 2s 2 2p 5 


Nguyên tử X và nguyên tử Y có cấu hình electron như sau: 

X: 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 Y: 1s 2 2s 2 2p 4 

Biết số khối của X là 27, số khối của Y là 16. Hãy cho biết số lượng mỗi 
loại hạt cơ bản cấu tạo nên nguyên tử X, Y. 

Tổng số các hạt p, n, e có trong nguyên tử X là 58 hạt. Trong đó số hạt 
không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 18. 

a) Viết cấu hình electron và cho biết tính chất hoá học cơ bản. 

b) Viết kí hiệu của X. 


66 


5- TKBO HOAMOC 10-MC-T1-B 







chương 2 

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TÔ HOÁ HỌC 

VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 


Baì 9| BẢNG TUẦN HOÀN 

CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 

A. MỤC TIÊU 

HS biết: Nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn (BTH). 

HS hiển: 

• Cấu tạo BTH. 

• Mối quan hệ chặt chẽ giữa cấu hình electron nguyên tử với vị trí của 
nguyên tố trong BTH. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

GV: 

• Hình vẽ ô nguyên tố (trong SGK) được phóng to đế HS dễ theo dõi. 

• Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (dạng dài). 

HS: Ôn lại cách viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

\ 

Hoạt động 1 

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN Tố 
TRONG BẢNG TUẦN hoàn 

GV: Giới thiệu về nhà bác học 

Men-dê-lê-ép. 
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GV: Yêu cầu HS các nhóm làm việc, 
thảo luận với nội dung sau: 

* Quan sát bảng 1.2: Cấu hình electron 
nguyền tử của 20 nguyên tố dầu tiên 
trong BTH. 

-Dựa vào bảng tuần hoàn (trang 41), 
các em hãy cho biết: 

- Các nguyên tô được xếp vào BTH 
dựa trên nguyên tắc nào? (Điện tích hạt 
nhân...) 

- Số lóp electron, số electron hoá trị. 
(GV giải thích về số electron hoá trị 
của các nguyên tố trong cùng một hàng 
ngang, trong cùng một cột dọc có đặc 
điểm gì?) 

GV: Yêu cầu đại diện các nhóm trình 
bày ý kiến của nhóm mình. 


GV: Gọi một vài HS lấy ví dụ chứng 
minh cho các nhận xét vừa nêu. 


HS: Các nhóm FIS thảo luận và ghi lại 
nhận xét của mình vào bảng nhóm. 


HS: Nêu nhận xét: 

Các nguyên tố hoá học được sắp xếp 
vào một bảng gọi là BTH, dựa trên các 
nguyên tắc sau: 

- Các nguyên tố được sắp xếp theo 
chiều tãng dần của điện tích hạt nhân 
nguyên tử. 

- Các nguyên tố có cùng lớp electron 
trong nguyên tử được xếp thành một 
hàng. 

t I 

- Các nguyên tố có cùng số electron 
hoá trị trong nguyên tử được xếp thành 
một cột. 

HS: Lấy ví dụ minh họa. 
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Hoạt động 2 

lí. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN 

1. 0 nguyên tô 

GV: Treo hình vẽ một số ô nguyên tố HS: Quan sát hình vẽ ô nguyên tố và 

phóng to: ví dụ ô nguyên tố của hiđro, nêu nhận xét: 

nhôm... và nêu câu hỏi: Trong một ô nguyên tố có các thành 

Thành phần của một ô nguyên tố? phần: 

- Số hiệu nguyên tử (số thứ tự của ô 
đúng bằng số hiệu nguyên tử của 
nguyên tố đó). 

- Kí hiệu hoá học. 

- Tên nguyên tố. 

* 

- Nguyên tử khối trung bình. 

(Ngoài ra có thể có một số thông tin 
khác như cấu hình electron, đô âm điên, 
các số oxi hoá của một nguyên tố) 

GV: Yêu cầu 2 HS lấy ví dụ (HS ghi HS 1: Nêu ví dụ: ô nguyên tố của nhôm 
lên bảng). có các thông tin sau: 

- Số hiệu nguyên tử: 13 

- Kí hiệu hoá học: AI 

* * 

- Tên nguyên tố: Nhôm 

- Nguyên tử khối trung bình: 26,98 

- Độ âm điện: 1,61 

- Cấu hình eỉectron: [Ne] 3s 2 3p' 

- Số oxi hoá: 3. 

HS2: Lấy ví dụ: ô nguyên tố của oxi có 
các thông tin sau: 

- Số hiệu nguyên tử: 8 

- Kí hiệu hoá học: o 

- Tên nguyên tố: Oxi 

- Nguyên tử khối trung bình: 15,999 
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GV: Gọi HS nhận xét, góp ý. 


- Độ âm điện: 3,44 

- Câu hình electron: ls 2 2s 2 2p 4 

- Số oxi hoá: 2. 


Hoạt động 3 


GV: Gọi một HS đọc khái niệm về chu 
kì (SGK trang 37). 

4 

GV: Yêu cầu các nhóm HS thảo luận 
với nội dung sau: 

- BTH các nguyên tố có bao nhiêu dãy 
hàng ngang (bao nhiêu chu kì) ? 

- Số lượng các nguyên tố trong mỗi 
chu kì? 

- Viết cấu hình electron của một số 
nguyên tố tiêu biểu trong chu kì và 
nhận xét số lóp electron trong một chu 
kì. 

GV: Có thể hướng dẫn các nhóm HS 
thảo luận và ghi nhận xét vào bảng 
sau: 


2. Chu ki 

HS đọc: Chu kì là dãy các nguyên tố 
mà nguyên tử của chúng có số lớp 
electron, được sắp xếp theo chiều điện 
tích hạt nhân tăng dần. 

HS: Thảo luận nhóm và ghi nhận xét 
vào bảng nhóm: 

- BTH gồm 7 chu kì được đánh số thứ 
tự từ 1 —> 7. 

- Số thứ tự của chu kì tăng trùng với số 
lớp electron của nguyên tử các nguyên 
tố trong chu kì đó. 


Chu kì 

Số lượng các nguyên tố 

Cấu hình electron 

SỐ lớp electron 






t 








HS: Nhận xét và diền đầy đủ vào bảng 
nhóm. 
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Sô lớp electron 



Hoạt động 4 

3. Nhóm nguyên tố 

GV: Nêu câu hỏi: Dựa vào BTH, em HS: Trả lời câu hỏi: 
hãy cho biết: 

- Nhóm nguyên tô là gì? Số electron -Nhóm nguyên tố là tập hợp các 
hoá trị của nguyên tứ các nguyên tố nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình 
trong cùng một nhóm có đặc điêm gì? electron tương tự nhau, do đó có tính 

chất hoá học gần giống nhau và dược 
xếp thành một cột. 

-Nguyên tử các nguyên tô' trong cùng 
một nhóm có số electron hoá trị bằng 
nhau và bằng số thứ tự của nhóm. 





- Các nhóm nguyên tố được chia thành 
mấy loại? 

GV: Giới thiệu: 

- Nguyên tố s là nhũng nguyên tố mà 
nguyên tử có electron cuối cùng được 
điền vào phân lớp s. 

- Nguyên tố p là những nguyên tố mà 
nguyên tử có ele.ctron cuối cùng được 
điền vào phân lớp p. 

GV: Yêu cầu HS quan sát trong bảng 
tuần hoàn và cho biết các nguyên tố s, 
và nguyên tố p thuộc các nhóm nào? 

GV: Bổ sung: Các nhóm A bao gồm 
các nguyên tố s và nguyên tố p. 

GV: Yêu cầu HS cho biết vị trí (thuộc 
những nhóm nào?) của các nguyên tố d 
và nguyên tố f. 


- BTH có 8 nhóm A (IA —» VIIIA) và 8 
nhóm B (IB VIIIB): mỗi nhóm là 
một cột, riêng nhóm VIIIB gồm 3 cột. 


HS: Nhận xét 

- Các nguyên tố s thuộc nhóm IA, IIA. 

- Các nguyên tố p thuộc nhóm IIIA -» 
VIIIA (trừ He). 

HS: Nhận xét: 

- Các nguyên tố d gồm các nguyên tố 
thuộc các nhóm B. 

I 

- Khối các nguyên tố f gồm các 
nguyên tố xếp thành 2 hàng ở cuối 
bảng, chúng gồm 14 nguyên tố họ 
Lantan và 14 nguyên tố họ Actini. 

- Các nhóm B bao gồm các nguyên tố 
d và f. 


Hoạt động 5 

CỦNG CO 


GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1: 

Bài tập 1: Viết cấu hình electron của 
nguyên tử các nguyên tố có số hiệu: 

z = 17, z = 11 , z = 18 và cho biết vị 

trí của chúng trong BTH. 


HS: Làm bài tập vào vỏ’ 

+ Nguyên tố: z = 17 

- Cấu hình electron: [Ne] 3s 2 3p 5 
+ Nguyên tố z = 17 có vị trí: 

- ô thứ 17. 


- Chu kì 3 
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- Nhóm VIIA 

+ Nguyên tố z= 11 

- Cấu hình electron: [Ne] 3s 1 
+ Nguyên tố z = 11 có vị trí: 

- Ô thứ 11. 

- Chu kì 3 

- Nhóm IA 

+ Nguyên tố z = 18 

- cấu hình electron: 1 s 2 2p 2 2p 6 3s 2 3p 6 
+ Nguyên tố z = 18 có vị trí: 

- Ô thứ 18. 

- Chu kì 3 

- Nhóm VIIIA. 

Hoạt động 6 

Bài tập về nhà 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (SGK 39). 

Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bèitập 1: Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tổ có số hiệu: z = 17, 
z = 11, z = 18 và cho biết vị trí của chúng trong BTH. 

ITOl sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN 

CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

A. MỤC TIÊU 

HShiểu: 

• Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố 
hoá học. 

• Mối liên quan giữa câu hình electron nguyên tử của các nguyên tố với vị trí 
của chúng trong BTH. 
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B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

G V: 

• BTH các nguyên tố hoá học. 
t Bàng 2.1. 

HS: Ôn bài cấu tạo BTH các nguyên tố hoá học. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoat dọng cùa GV 




Hoạt dộng của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI Củ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ 


GV: Kiểm tra lí thuyết một HS: 


HS: Trả lòi lí thuyết. 


Nêu nguyên tắc sắp xếp các nguyên 
tố trong BTH. Nêu cấu tạo của BTH. 


GV: Gọi 2 HS lên chữa bài tập 6, 8 
(SGK trang 39). 


HS: Chữa bài tập 6. 

Định nghĩa nhóm nguyên tố (theo SGK). 

- Các nguyên tố s thuộc nhóm IA, IIA 

- Các nguyên tố p thuộc nhóm IIIA -» 
VIIIA (trừ He). 


- Các nguyên tố d gồm các nguyên tố 
thuộc các nhóm B. 


- Khối các nguyên tố f gồm các nguyên 
tố xếp thành 2 hàng ở cuối bảng, chúng 
gồm 14 nguyên tố họ Lantan và 14 
nguyên tố họ Actini. 


HS: Chữa bài tập 8. 

+ Cấu hình eỉectron nguyên tử của 
nguyên tố selen (Z = 34) 

1 s : 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d l0 4s 2 4p 4 

Vị trí: 

- ô thứ 34. 

- Chu kì: 4. 
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- Nhóm: VIA. 

+ Kripton (Z = 36) 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d l0 4s 2 4p 6 

VỊ trí: 

- Ồ thứ 36 

- Chu kì: 4. 

- Nhóm: VIIIA. 


Hoạt động 2 

I. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố NHÓM A 

GV: Chuẩn bị sẵn bảng phụ (bảng 
formica hoặc giấy A 0 ) có kẻ sẵn khung 
bảng sau: 


N \Nhó m 

Chu ki\ 

IA 

IIA 

IIIA 

VIA 

VA 

VIA 

VIIA 

VIIIA 

1. 









2 









3 







... 


4 










GV: Sau dó GV chia lớp thành 4 —» 8 
nhóm, phát cho mỗi nhóm 4 miếng bìa 
màu có ghi sẵn số hiệu của 1 nguyên tử. 


GV: Yêu cầu HS viêt câu hình electron 
nguyên tử của các nguyên tố đó, sau đó 

dưa vào cấu hình electron, xác đinh vi 

• ' * 

trí của nguyên tố đó trong BTH và dán 
vào đúng vị trí của nó vào khung bảng 
trên. 

GV: Yêu cầu HS các nhóm quan sát 
bảng (sau khi đã hoàn thành) và nhận 
xét, ghi lại- 

ĩ ^ 


HS: 

- Hoạt động nhóm theo nội dung 
hướng dẫn của GV. 

- HS hoàn thiện bảng như bảng 2.1 
(SGK trang 42). 

HS: Thảo luận nhóm để rút ra các nhận 
xét sau: 
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HS: Nhận xét: 

Nguyên tử các nguyên tố trong một 
nhóm A có số electron lớp ngoài cùng 
hăng nhau và bằng .số thứ tự của nhóm. 
Sự giống nhau vể cấu hình electron lớp 
ngoài cùng là nguyên nhân của sự 
giống nhau về tính chất hoá học của 
các nguyên tố trong cùng một nhóm A. 

GV: Có thể hỏi HS để yêu cầu các em HS: Trả lời: 

suy luận ngược lại như sau: Số thứ tự Số thứ tự của nhóm (nhóm A) cho biết 
của nhóm (nhóm A) cho chúng ta biết sô ' electron hoá trị của nguyên tử các 
những điêu gì? nguyên tố trong nhóm đồng thời cũng 

là số electron lớp ngoài cùng của 
nguyên tử nguyên tố đó. 

Sau mỗi chu kì, cấu hình electron lớp 
ngoài cùng của nguyên tử các nguyên 
tố nhóm A được lặp lại. Đó chính là 
nguyên nhân của sự biến dổi tuần hoàn 
tính chất các nguyên tố. 



Hoạt dộng 3 

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố NHÓM B 


GV: Yêu cầu HS viết cấu hình 
electron nguyên tử của các nguyên tố 

có số hiệu: z = 21, z = 22, z = 24, 
z = 25, z = 26, z = 29, z = 30. 


HS: Viết cấu hình electron nguyên tử 
các nguyên tố: 

+ z = 21 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 1 4s 2 hay [Ar] 3d ! 4s 2 

+ z = 22 

[Ar] 3d 2 4s 2 

+ z = 24 

[Ar] 3d 3 4s 2 


+ z = 25 

[Ar] 3d 5 4s 2 




76 



+ z = 26 


GV: Lưu ý HS về cấu hình electron 
của Cr và Cu. 

GV: Đặt câu hỏi: 

* 

Cấu hình electron nguyên tử của các 
nguyên tố nhóm B có dạng như thế 
nào? 

GV: Thông báo: Các nguyên tố d hoặc 
f có số electron hoá trị nằm ở lớp 
ngoài cùng hoặc ở cả phân lớp sát 
ngoài cùng. Khi phân lớp sát ngoài 
cùng đã bão hoà thì số electrori hoá trị 
được tính theo số electron lớp ngoài 
cùng. 

GV: Yêu cầu HS xác định số electron 
hoá trị của các nguyên tố: z = 21, 
z = 22, z = 23, z = 25 và cho biết các 
nguyên tố trên thuộc nhóm nào? 


+ z = 30 

+ z = 29 


[Ar] 3d 6 4s : 
[Ar] 3d'°4s 2 
[Ar] 3d 1 °4s 1 


HS: Trả lời: cấu hình electron nguyên tử 
của các nguyên tố nhóm B thường có 
dạng: (n-l)d a ns 2 

Trong đó a: 1 —» 10 (trừ trường hợp của 
Cu, Cr). 

HS: Nghe và ghi bài. 


HS: Xác định số electron hoá trị của các 
nguyên tố trên và xác định số thứ tự 
nhóm của cac nguyên tố trên. 


Hoạt động 4 

CỦNG CỐ 

GV: Yêu cầu HS làm bài luyện tập: 

Bài tập: Viêt câu hình electron nguyên HS: Viết cấu hình electron nguyên tử 
tử của các nguyên tố: z = 1 ỉ; z = 1 8 , và xác định vị trí của các nguyên tố 
z = 15, z = 27, z = 28 và xác dịnh vị trong BTII. 
trí của chúng trong BTH. + Z- \ \ 

[Ne] 3s^ 
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Vị trí: 

- ô thứ 1 1 

- Chu kì 3 

- Nhóm IA. 

+ 7, = 21 

[Ar] 3d 7 4s 2 

Vị trí: 

- ô thứ 27 

- Chu kì 4 

- Nhóm VIIIB. 

+ z = 28 

[Ar] 3d 8 4s 2 

VỊ trí: 

-ô thứ 28. 

- Chu kì 4. 

- Nhóm VIIIB. 

GV: Gọi HS nhận xét, GV chấm diêm. 

Hoạt động 5 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Bài tập về nhà: ], 2, 3, 4, 5, .6 (SGK trang 44). 

Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập: Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố: z = 11 ; z = 18, 
z = 15, z = 27, z = 28 và xác định vị trí của chúng trong BTH. 
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sự BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ 

CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

* 

A. MỤC TIÊU 

• HS biết: Các khái niệm: năng lượng ion hóa, độ âm điện. 

• HS hiểu: Quy luật biến đổi bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá, độ âm 
điện của các nguyên tố trong BTH. 

• HS vận dụng: Dựa vào quy luật biến dối các dại lượng vật lí dê dự doán tính 
chất của các nguyên tố khi biết vị trí của chúng trong BTII. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

GV: bảng 2.1,2.2, 2.3, hình 2.1 và 2.2 (SGK). 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt dộng của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ 

GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: HS 1: Trả lòi lí thuyết. 

Cấu hình electron nguyên tử và số thứ 
tự của nhóm, chu kì có mối liên quan 
như thế nào? Vì sao tính chất của các 
nguyên tố lại biến đổi tuần hoàn? 

GV: Gọi 3 HS lên chữa bài tập 3, 4, 5 HS2: Chữa bài tập 3: 

(SGK trang 44). + z = 8 

Cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 4 

- Số electron lớp ngoài cùng: 6 —» số 
thứ tự của nhóm: VIA 

- Chu kì: 2 

+ z = 9 

Cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 5 
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- Số electron ]Ó'P' ngoài cùng: 7 
VỊ trí của nguycn tố trong BTH: 

- Số thứ tư: 9 

* 

- Chu kì 2 

—> sô thứ tự của nhóm: VIIA 

+ z = 17 

Cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

- Số electron lớp ngoài cùng: 7 
Vị trí: 

- Số thứ tự: 17 

—> số thứ tự của nhóm: VIIA 

- Chu kì: 3 

+ z = 19 

Cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s l 
Vị trí: 

-Số thứ tự: 19 

—> số thứ tư của nhóm: IA 

-Chu kì: 4 

HS 3: Chữa bài tập 4 

+ Zf 18: 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

Nguyên tử (Z = 18) có 3 electron nên ở 
chu kì 3. 

+ z = 19: 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 

Nguyên tử (Z = 19) có 4 lớp electron 
nên ở chu kì 4. 

HS 4: Chữa bài tập 5 

+ z = 20 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 



+ z = 21 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d'4s 2 

+ z = 24 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s ! 

+ z = 29 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d l0 4s' 

+ z = 30 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d l0 4s 2 

GV: Gọi các em HS khác nhận xét, 

• * 

sửa sai (nếu có), GV chấm diểm. 

Hoạt động 2 

I. BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ 

GV: Chiếu muc tiêu của tiết học lên 

■ » 

màn hình và nêu các nội dung chính 
của bài. 

GV: Chiếu lên màn hình hình 2.1 và 
yêu cầu các nhóm HS thảo luận với nội 
dung sau: "Các em hãy quan sát hình 
2.1 và cho biết: 

- Quy luật biến đổi bán kính nguyên tử 
của các nguyên tố theo chu kì và nhóm. 

- Giải thích quy luật đó dựa vào đặc 
điểm cấu tạo nguyên tử của các nguyên 


GV: Gọi đai diện các nhóm nêu ý kiến 

II* ' 

của nhóm mình, sau dó GV gọi một 
HS nêu kết luận (GV chiếu câu kết 
luận lên màn hình). 


HS: Thảo luận nhóm theo nội dung mà 
GV đã hướng dẫn 

Quy luật biến đổi bán kính nguyên tử: 

-Trong một chu kì, các nguyên tử có 
cùng số lớp electron, nhưng khi điện 
tích tăng, lực hút giữa hạt nhân với các 
electron lớp ngoài cũng tăng theo, do 
đó bán kính nguyên tử nói chung giảm 
dần. 

- Trong một nhóm A, theo chiều từ 
trên xuống dưới (điện tích hạt nhân 
tăng): Số lớp electron tăng dần, bán 
kính nguyên tử các nguyên tố tăng. 

HS: Nêu kết luận: 

t 

Bán kính nguyên tử của các nguyên tố 
nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều 

tăng dần của điện tích hat nhân. 

* * 


6- TKBG HOÀHỌC 10-NC-T1-A 
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Hoạt động 3 

II. NĂNG LƯỢNG ION IIOÁ 


GV: Giải thích về năng lượng ion hoá 
và chiếu khái niêm lên màn hình: 

I 

- Năng lượng ion hoá thứ nhất (]|) của 
nguyên tứ là năng lượng tối thiểu cần 
để tách electron thứ nhất ra khỏi 
nguyên tử ở trạng thái cơ bán (năng 
lượng ion hoá được lính bằng kJ/mol). 

- Năng lượng ion hoá thứ 2, thứ 3 được 
kí hiệu là li, I-Ị là năng lượng cần đê 
tách electron thứ 2, 3 ra khỏi các ion 
tương ứng. Giá trị cúa chúng lớn hơn 
năng lượng ion hoá thứ nhất. 

GV: Chiếu lên màn hình bảng 2.2 và 
hình 2.2, yêu cầu HS nhận xét và rút ra 
quy luật biến đổi năng lượng ion hoá 
thứ nhất trong một chu kì và trong một 
nhóm A. 


GV: Gọi một HS nêu nhận xét (GV 
chiếu lên màn hình) và yêu cầu HS giải 
thích. 

GV: Yêu cầu HS trả lời các Ccâu hỏi 
củng cố sau (GV chiếu lên màn hình): 

- Năng lượng ion hóa I| của nguyên tử 
nguyên tố Na là 497 kJ/ mol nghĩa là gì? 

- Trong một nhóm IIA, nguyên tử của 
nguyên tố nào dễ tách electron thứ nhất 
rihất? Khó tách nhất? Vì sao? 

GV: Gọi một HS nêu kết luận, GV 
chiếu kết luân lên màn hình. 


ITS: Nghe và ghi bài 


HS: Quan sát bảng 2.2, hình 2.2 và rút 

ra nhân xét: 

+ 

-Trong một chu kì, theo chiều tăng 
của điện tích hạt nhân, năng lượng ion 
hoá thứ nhất nói chung cũng tãng theo. 

- Trong cùng một nhóm A, theo chiều 
lăng của diện tích hạt nhân năng lượng 
ion hóa nói chung giảm. 

HS: Giải thích 

HS: Trả lời câu hỏi. 


IIS: Nêu kêt luận: Năng lưọ'ng ion hoá 
thứ nhất của các nguyên tố nhóm A 
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biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng cúa 

điên tích hat nhân. 

* * 

Hoạt động 4 
III. ĐỘ ÂM ĐIỆN 

GV: Nêu khái niệm dộ âm diện và HS: Nghe và ghi bài. 

chiếu lên màn hình: Độ âm diện của 

một nguyên từ đặc trưng cho khả năng 

hút electron của nguyên tử đó khi tạo 

thành liên kết hoá học. 

t 

GV: Nêu câu hỏi: Vậy độ âm điện của HS: Trả lời câu hỏi: 

nguyên tử và tính phi kim của nguyên Độ âm diện cua nguyên tử nguyên lố 

tố có liên quan như thê nào? càng lớn thì tính phi kim của nguyên tố 

càng mạnh và ngược lại. 

GV: Chiếu bảng 2.3, hình 2.3 lên màn HS: Thảo luận nhóm và rút ra nhận xét: 
hình. ì êu câu các nhóm HS quan sát _ Trong cùng một chu kì, theo chiểu 
và nhận xét theo nội dung sau: tăng dần của diện tích hạt nhân, dộ âm 

- Trong một chu kì và trong một nhóm điện của nguyên tử các nguyên tố tăng 
A theo chiều diện tích hạt nhcân tăng, dẩn. 

độ âm diện của nguyên tố thay đổi như -Trong cùng một nhóm A, theo chiều 
thê nào? răng dần của điện tích hạt nhân, độ âm 

- Quy luật biến đổi độ âm điện của các điện của nguyên tử các nguyên tố giảm 

nguyên tố? dần. 

Kết luận: Độ âm điện của nguyên tử 
các nguyên tố nhóm A biến dổi tuần 
hoàn theo chiều tăng của diện tích hạt 
nhân. 

Hoạt động 5 

CỦNG CO 

GV: Gọi một HS chốt lại các nội dung HS: 

chính của bài. Nhắc lại nội dung chính của bài. 

(GV chiếu lên màn hình) 


Hoạt dộng 6 

Bài tập về nhà: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK trang 49). 
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sự BIÊN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI, 

TÍNH PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC. 

ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

* 

A. MỤC TIÊU 

HS hiểu: 

• Thế nào là tính kim loại, tính phi kim và quy luật biến đổi tính kim loại - 
phi kim trong BTH. 

• Quy luật biến đổi một số tính chất: hoá trị, tính .axit - bazo của oxit và hiđroxit. 

• Nội dung định luật tuần hoàn. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• * 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Bảng 2.4; bảng 2.5 (SGK). 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ 

GV: Kiểm tra lí thuyết một HS: HS: Trả lời lí thuyết (ghi lại ở góc bảng 

Nêu quy luật biến đổi năng lượng ion phm)- 
hoá, dộ âm diện của các nguyên tố 
trong một chu kì và trong một nhóm. 

(GV yêu cầu HS ghi lại quy luật vào 
góc bảng phải) 

GV: Gọi HS nhận xét, GV chấm điểm. 

Hoạt động 2 

I. SỰBIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM 

CỦA CÁC NGUYÊN Tố 

GV: Giới thiệu về tính kim loại, tính 1. Tính kim loại, tính phi kim 
phi kim và chiếu lên màn hình: HS: Nghe và ghi bài. 
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- Tính kim loai là tính châ't của một 
nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ 
nhường electron để trở thành ion 
dương. 

-Tính phi kim là tĩnh chất của một 
nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhận 
thêm electron đê trở thành ion âm. 

GV: Gợi ý để HS nêu dược: 

- Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ 
nhường electron, tính kim loại của 
nguyên tử đó càng mạnh. 

- Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ 
nhận electron, tính phi kim của nguyên 
tố đó càng mạnh. 

GV: Giới thiệu về ranh giới của các 
nguyên tố kim loại và phi kim trong 
BTH các nguyên tố hoá học. 

-GV: Yêu cầu HS nhớ lại quy luật 
biến đối độ âm điện, năng lượng ion 
hoá của các nguyên tố trong một chu kì 
và trong một nhóm A (HS một đã ghi 
lại ở góc bảng phải) để trả lời các câu 
hỏi sau (GV chiếu lên màn hình): 

- Quy luật biến đổi tính kim loại, tính 
phi kim trong một chu kì và trong một 
nhóm A? 

- Giải thích quy luật đó. 

Dựa vào tĩnh chất hoá hoc của môt số 
• • ■ 

nội dung đã biết để chứng minh quy 
luật. 

GV: Yêu cầu các nhóm HS thảo luận 
để trả lời các câu hỏi trên. 


2. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim 


HS: Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: 

a) Trong mỗi chu kì, theo chiều tăng 

của điện tích hat nhân, tính kim loai 
• * ♦ 

của các nguyên tố giảm dần đồng thời 
tính phi kim tăng dần. 

Giải thích: 

Trong một chu kì, theo chiều tăng của 
điện tích hạt nhân, năng lượng ion hoá, 
độ âm điện tăng dần, bán kính nguyên 
tử giảm dần làm cho khả năng nhường 
electron giảm nên tính kim loại giảm, 
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GV: Chiếu lên màn hình ý kiến của các 
nhóm và nhận xét. 

GV: Nêu câu hỏi đế IIS rút ra nhận xét 
về sự biến dối tuần hoàn, tính chất của 
các nguyên tố. 

(GV chiếu nhận xét mà HS nêu lên 
màn hình) 

GV: Yêu cầu HS giải thích vì sao tính 
chất kim loại, tính phi kim của các 
nguyên tố lại biến dổi tuần hoàn theo 
chiều tăng của diện tích hạt nhân. 


GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1 (GV 
chiếu đề bài lên màn hình): 


khả năng nhận electron tăng nên tính 
phi kim tăng. 

(Dựa vào tính chất của các nguyên tố 
chu kì 3 dể chứng minh quy luật) 

b) Trong một nhóm A, theo chiểu tăng 
của điện tích hạt nhân: tính kim loại 
của các nguyên tố tăng dần, dồng thời 
tính phi kim giảm dần. 

Giải thích: 

Trong một nhóm A, theo chiều tăng 
của diện tích hạt nhân: Từ trên xuống 
dưới thì năng lưọng ion hoá, dộ âm 
điện giảm dồng thời bán kính nguyên 
tử tăng dần làm cho khả nãng nhường 
electron tăng, nên tính kim loại tăng, 
khả năng nhận electron giảm, nên tính 
phi kim giảm. 


IIS: Nêu nhận xét: 

Tính kim loại, tính phi kim của các 
nguyên tô nhóm A biến dổi tuần hoàn 
theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 

HS: Trả lời câu hỏi: 

Tính kim loại, tính phi kim của các 

nguyên tố phụ thuộc chủ yếu vào cấu 

hình electron của nguyên tử. Cấu hình 

electron của nguyên tử các nguyên tố 

biến dổi tuần hoàn nên tính kim loại, 

tính phi kim của các nguyên tố cũng 

biến dổi tuần hoàn (theo chiều tăng 

của diện tích hạt nhân). 

■ * 
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Bài tập l: Cho các nguyên tô A, B, D HS: Làm bài tập ] vào vớ: 
có số hiệu nguyên tử lẩn lượt là 8, 9, 7. 

a) Viết cấu hình electron nguyên tử a) Cấu hình electron: 

của chúng. z = 7: 1 s : 2s : 2p 4 

z = 8: ls : 2s 2 2p 4 
z = 9: 1 s 2 2s 2 2p 5 

b) Xác định vị trí của chúng trong b) VỊ trí trong BTH: 

BTH. - Nguyên tố A có số hiệu z = 7 thuộc 

chu kì 2, nhóm VA. 

- Nguyên tô B có sô hiệu z = 8 thuộc 
chu kì 2, nhóm VỈA. 

' - Nguyên tố D có số hiệu z = 9 thuộc 

chu kì 2, nhóm VIIA 

c) Sắp xếp các nguyên tố đó theo thứ tự c) Thứ tự tính phi kim tăng dần: A, 

tính phi kim tăng dần. ”> D. 

Hoạt động 3 

II. SỰBIẾN ĐỔI VỀ HOÁ TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN Tố 

GV-: Yêu cầu HS quan sát bảng 2.4 và HS: Quan sát bảng và rút ra quy luật: 

nhận xét về hoá trị cao nhất của các -Trong một chu kì, khi đi từ trái sang 

nguyên tố với oxi, hoá trị với hiđro của phải: hoá trị cao nhất của các nguyên tố 

các nguyên tố (GV có thể nêu câu hỏi: với oxi tăng lần lượt từ 1 -> 7. 

Nêu quy luât biến đổi về hoá tri của TI , . ... , _■> : ,. 

^ J ■ ■ ■ 7 , , ; ỵ -Hoa trị với hiđro cua các phi kim 

các nguyên tố với oxi và hoá tri với . , 

7 6 J ‘ ; giam từ 4 —> 1. 

hiđro trong một chu kì?). 

GV: Gọi HS nêu nhận xét. 

* * 

GV bổ sung: đối với các chu kì khác, 
sự biến đổi hoá trị của các nguyên tố 
cũng diễn ra tương tự. 

GV: Gọi một HS nêu nhân xét. HS: Nêu nhận xét: 

* • * - 

I-Ioá trị cao nhất của một nguyên tố với 

oxi, hóa trị với hiđro của các phi kim 

biến dổi tuần hoàn theo chiều tăng của 

điên tích hat nhân. 

* • 
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Hoạt động 4 

III. SỰBIẾN ĐỔI TÍNH AXIT- BAZƠ CỦA OXIT VÀ HIĐROXIT 

GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm để 
hoàn thành bảng sau: 

(Bảng tính axit - bazơ của oxit và 
hiđroxit của các nguyên tố ở chu kì 2 
và 3) 


Công thức 
oxit 

i 







Tính chất 
của oxit 




■s 




Hiđroxit 








Tính chất 
của 

hiđroxit 








Công thức 
oxit 







■m 

Tính chất 
của oxit 








Hiđroxit 








Tính chất 
của 

hiđroxit 









GV: Gợi ý một sô vấn đề HS có thê 
lúng túng khi làm bài, ví dụ: cách xác 
định công thức hiđroxit của các nguyên 
tố thuộc nhóm IVA, VA, VIA, VIIA 

hoặc tính chất của một số oxit, 

* • 7 

hidroxit. 


HS: Thảo luân nhóm và hoàn thành nội 

* * 

dung bảng 2.5 như sau: 
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Công thức 
oxit 

Tính chất 
của oxit 


Hiđroxit 


Tính chất 
của hiđroxit 


Công thức 
oxit 

Tính chất 
của oxit 

Hiđroxit 

Tính chất 
của hiđroxit 


Li 2 0 

Oxit 

bazơ 

LiOH 

Bazơ 

kiềm 

Na 2 0 

Oxit 

bazơ 



tính 



B203 

C 0 2 

Oxit axit 

. - 

Oxitaxil 


Hiđroxit 
lưỡng tính 


MgO 



3BO3 


it yếu 




Axit 

mạnh 


Al,0 


2 W 3 


Oxit bazơ 


Oxit 

lưỡng tính 


NaOH Mg(OH) 2 AI(OH) 


Bazơ 

kiềm 


Bazơ yếu 


Hiđroxit 
lưỡng tính 


Si0 2 

P2O5 

S0 3 

Cl 2 0 7 

Oxit axit 

Oxit axit 

Oxit axit 

Oxit axit 

h 2 sìo 3 

h 3 po 4 

- 

8 

_ 

HCIO 4 

Axit yếu 

Axit trung 
bình 

Axit 

mạnh 

Axit rất 
mạnh 


GV: Chiếu bảng 2.5 đã điền dầy đủ của 
một nhóm lên màn hình. Sau đó yêu 
cầu HS nhận xét dể trả lời câu hỏi sau: 

- Trong một chu kì và trong một nhóm 
A, theo chiều tăng của điện tích hạt 
nhân, tính axit bazơ của oxit và 
hiđroxit thay đổi như thế nào? 

- Nêu nhân xét. 


HS: Quan sát bảng 2.5 và trả lời câu 
hỏi của GV. 

- Trong một chu kì, theo chiều tăng 
của điên tích hat nhân, tính bazo' của 
các oxit và hidroxit tương ứng giảm 
dần, đồng thời tính axit của chúng tăng 
dần. 

-Trong một nhóìri A, theo chiều tăng 
của điện tích hạt nhân, tính bazơ của 
các oxit và hiđroxit tăng dần, đồng thời 
tính axit của chúng giám dần. 

Nhận xét: Tính axit, bazơ của các oxit 
và hiđroxit của các nguyên tố biến đổi 
tuần hoàn theo chiều tăng của diện tích 
hạt nhân nguyên tử. 


GV: Chiếu đề bài tập 2 lên màn hình 
và yêu cầu HS làm bài tập vào vở. 










Bài tập 2: Nguyên tố p có số hiệu 
nguyên tử z = 15. 

a) Viết cấu hình electron của photpho. 

b) Xác định vị trí của photph o trong 
BTH và cho biết hoá trị cao nhất với 
oxi và hoá trị với hidro của photpho. 

c) Viết công thức oxit, hiđroxit, công 
thức hợp chất khí với hidro. 


d) So sánh tính chất phi kim của 
photpho với các nguyên tố xung quanh 
nó (Lưu ý: không sử dụng BTH khi 
làm bài tập trên). 


GV: Yêu cầu các HS khác nhận xét. 


HS: l .àm bài tập vào vở. 

a) Cấu hình clectron của photpho: 

[Nel 3s 2 3p 3 

b) Vị trí trong BTH 

- Chu kì 3. 

- Nhóm VA. 

c) Iloá trị cao nhất với oxi: 5 

- Hoá trị với hiđro: 3 
Công thức oxit: P 2 0 5 

- Công thức của hiđroxit: H 3 PO 4 

- Công thức của hợp chất khí với hiđro: 
PIỤ 

d) So sánh tính phi kim: 

-Tính phi kim của photpho mạnh hơn 
sillic và yếu hơn lưu huỳnh. 

-Trong nhóm VA: Tính phi kim cụa 
photpho mạnh hơn asen và yếu hơn 
nitơ. 


Hoạt dộng 5 

IV. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

GV: Yêu cầu HS phát biểu định luật HS: Phát biểu dinh luật tuần hoàn các 
tuần hoàn các nguyên tố hoá học (hoặc nguyên tố hoá học. 
cho các em dợc SGK). 

GV: Chiếu nội dung của định luật lên 
màn hình. 


Hoạt dộng 6 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 3 (GV 
chiêu lên màn hình). 
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Bùi tập 3: Cho các nguyên tô X, Y có HS: Làm bài tập vào vơ. 
số hiệu nguyên tứ lần lượt là 19, 20. 

a) Viêt câu hình electron nguyên tử của a) Câu hình electron: 

chung. + Nguyên tô X (Z = 19): 

[ArJ 4s 1 

+ Nguyên tố Y (Z = 20): 

[Ar] 4s 2 

b) Xác định vị trí của chúng trong b) VỊ trí trong BTH: 

BTH. M . x v . 

+ Nguyên tô X: 

- Thuộc chu kì 4. 

- Nhóm 1A. 

+ Nguyên tố Y: 

- Thuộc chu kì 4. 

- Nhóm IIA. 

c) Viết công thức oxil, hiđroxit của c) Công thức oxit, hiđroxit: 

chúng. x 2 0; YO 

XOH; Y(OII) 2 

d) So sánh tính kim loại của X, Y Tính kim loại cúa X mạnh hơn. 
(không sử dụng BTII). 

GV: 

- Gọi một HS làm bài tập trên bảng. 

- Chiếu bài làm của một số HS lên màn 
hình. 

- GV: Nhận xét, chấm điếm. 

Hoạt động 7 

Bài tập về nhà: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK trang 55). 
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Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Cho các nguyên tố A, B, D cố số hiệu lần lượt là 8, 9, 7. 

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của chúng. 

b) Xác định vị trí của chúng trong BTH. 

c) Sắp xếp các nguyên tố đố theo thứ tự tính phi kim tăng dần. 

Bài tập 2: Nguyên tố p có số hiệu nguyên tử z = 15. 

a) Viết cấu hình electron của photpho. 

b) Xác định vị trí của photpho trong BTH và cho biết hoá trị cao rihất với 
oxi và hoá trị với hiđro của photpho. 

c) Viết công thức oxit, hiđroxit, công thức hợp chất khí với hiđro. 

d) So sánh tính chất phi kim của photpho với các nguyên tố xung quanh 
nó (Lưu ý: không sử dụng BTH khi làm bài tập trên). 

Bài tập 3: Cho các nguyên tố X, Y có số hiệu nguyên tử lẩn lượt là 19, 20. 

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của chúng. 

b) Xác định vị trí của chúng trong BTH. 

c) Viết công thức oxit, hiđroxit của chúng. 

d) So sánh tính kim loại của X, Y (không sử dụng BTH). 


Y NGHIA cua bang tuan hoan 

CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 

A. MỤC TIÊU 

HS biết: 

Y nghĩa khoa hoc của BTH đối với hoá hoc và các môn khoa hoc khác. 

w * * » 

HS vận (lụng: 

• Từ vị trí trong BTH suy ra cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố. ' 

• Biết số hiệu nguyên tử suy ra vị trĩ của nguyên tố trong BTH. 

• Dựa vào các quy luật biến dổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất 
trong BTH để so sánh tính chất hoá học của một nguyên tố với các nguyên 
tô lân cận. 


Hf 
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B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• * 

• GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• HS: Học kĩ bài cũ. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ 

GV: Kiểm tra lí thuyết IIS 1: HS: HS trả lời lí thuyết. 

- Phát biểu nội dung định luật tuần 
hoàn các nguyên tố hoá học 

GV: Gọi HS 2 lên bảng chữa bài tập 6 HS2: Chữa bài tập 

(SGK trang 55). (HS chữa bài tập để lưu lại ở góc bảng 

phải). 

Bài tập 6: 

a) Cấu hình electron nguyên tử: 

+ Nguyên tô' A (Z = 11) 

[Ne] 3s‘ 

+ Nguyên tố IB (Z = 12) 

; [Ne] 3s 2 
+ Nguyên tố c (Z = 13) 

[Ne] 3s 2 3p 1 

+ Nguyên tố D (Z = 14) 

[Ne] 3s 2 3p 2 

b) Vị trí trong BTH: 

+ Nguyên tô' A: 

- Chu kì 3 

- Nhóm IA. 
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+ Nguyên tố B: 

- Chu kì 3 

- Nhóm IIA. 

+ Nguyên tố C: 

- Chu kì 3 

- Nhóm IIIA. 

+ Nguyên tố D: 

- Chu kì 3 

- Nhóm IVA. 

c) Sắp xếp các nguyên tô theo chiều 
tính kim loại Lăng dần: D, c, B, A. 

GV: Gọi HS khác nhận xét, GV chấm 
điểm. 

Hoạt dộng 2 

I. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ CẤư TẠO 


GV: Yêu cầu IIS làm bài tập sau (có 
thể cho HS thảo luận nhóm.): 

Bài tập 1: Hãy hoàn thành bảng sau: 



HS: Thảo luận nhóm đế hoàn thành nội 
dung còn thiếu trong bảng: 
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Vị trí trong bảng tuần hoàn 


Cấu tạo nguyên tử 



STTÕ 

Chu kì 

— 

Nhóm 

Sô proton 

Sò' 

electron 

Số lớp 
electron 

Sô electron 
lớp ngoài 

X 

17 

3 

VII 

17 

17 

3 

7 

Y 

19 

4 

IA 

19 

19 

4 

1 

A 

16 

3 

VIA 

16 

16 

3 

6 

B 

7 

2 

VA 

7 

7 

2 

5 


GV: Yêu cầu các rihóm rút ra mối quan 
hệ giữa vị trí và cấu tạo (HS thảo luận 
nhóm và điền các nội dung vào sơ đổ 
sau) 


Vị trí của một nguyên tố 
trong bảng tuần hoàn 


Cấu tạo nguyên tử 





HS: Thảo luận nhóm và điển đầy đủ 
các nội dung còn thiếu vào sơ đồ: 


Vị trí của một nguyên tố 
. trong bảng tuần hoàn 

4 V 

Cấu tạo nguyên tử 

- Số proton, số electron 

- Sô' lớp electron 

- Số electron lớp ngoài cùng. 

- Số thứ tự của nguyên tố 

- Sô' thứ tự của chu kì 

- Sô' thứ tự của nhóm A 



GV: Gọi một HS nêu nhận xét về mối 
quan hệ giữa vị trí và cấu tạo. 

(GV chiếu nhân xét lcn màn hình) 


HS: Nhận xét: 

Biết vị trí của một nguyên tố trong 
B111, có thế suy ra cấu tạo nguyên tử 
của nguyên tô' dó và ngược lại. 
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Hoạt động 3 

II. QUAN HỆ GIŨA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHAT 

GV: Nêu câu hỏi (chiếu lên màn hình): HS: Trả lời câu hỏi: 

Biết vị trí cúa một nguyên tố trong Biết vị trí của một nguyên tố trong 

BTH, có thế suy ra nhũng tính chất cơ bảng tuần hoàn, có thể suy ra tính chất 

bản nào của nó? Lấy ví dụ minh hoạ. hoá học cơ bản của nó. 

Ví dụ: Biết nguyên tố A có sô hiệu 11 
thuộc chu kì III, nhóm IA. Các tính 
chất hoá học cơ bản của A là: 

+ A có 1 electron ở lớp ngoài (vì ở 
nhóm IA) nên A là kim loại mạnh. 

+ Hoá trị cao nhất cua A với oxi là I. 

- Công thức oxit cao nhất: A-,0 

- Công thức của hiđroxit tương ứng là 
AOH 

+ Oxit và hiđroxit của A có tính bazơ 
mạnh. 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 2 (GV 
chiếu lên màn hình). 

Bài tập 2: Hãy điền các nội dung phù 
hợp vào các ô trống trong bảng sau: 
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Nguyên 

Vị trí trong BTH 



Tính chất cơ bản 

• 

1 










tử 

STT 

Chu 

kì 

Nhóm 

Kim loại, 
phi kim 

Hoá tri cao 

* 

nhất với oxi 

Hoá trị 

với hiđro 

Oxỉt 

Hiđroxit 

Hợp chất khí 
với hiđro 

X 

17 1 

3 

VIIA 

Phi kim 

mạnh 

7 

1 

x 2 0 7 

HXO„ 

HX 

Y 

f 

20 

4 

IIA 

kim loại 

2 


YO 

Y(OH) 2 


A 

15 

3 

VA 

phi kim 

5 

3 

AA 

H3AO4 

ah 3 


GV: Chiếu bài làm của một số ỈIS lên 
màn hình và nhận xét, chấm điểm. 


Hoạt động 4 

III. SO SÁNH TÍNII CHẤT I-IOÁ HỌC CỦA MỘT NGUYÊN Tố 

VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CÂN 


GV: Thông báo: Dựa vào quy luật biến 
đổi tính chất của các nguyên tố trong 
BTH, co the so sanh tinh Chat hoa hoc 
của một nguyên tố vói các nguyên tỏ' 
lân cận. 

GV: Yêu cầu HS nhắc lại quy luật biến 
đổi tính chất trong một chu kì, trong 
nhóm A. 

CV: Yêu cầu HS làm bài tập 3 (GV 
chiếu lên màn hình). 

Bài tập 3: So sánh tính phi kin*i của 
nguyên tô s (Z = 16) với các nguyên tô 
o (Z = 8), C1 (Z = 17), P(Z = 15), Se 
(Z = 34) và giải thích. 


GV: Gọi IIS so sánh và giải thích. 


HS: Nhắc lại quy luật biến đổi tính 
chất các nguyên tố trong một chu kì và 
trong nhóm A. 


HS: Dựa vào bảng tuần hoàn và vân 
dụng quy luật biến thiên tính chất các 
nguyên tố để so sánh. 

-Trong chu kì 3: tính phi kim của s 
mạnh hơn p, yếu hơn Cl. 

- Trong nhóm VIA: tính phi kim của s 
yếu hơn o và mạnh hơn Se. 


7-TKBG HOAHỌC 10-NC-T1-A 
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Hoạt động 5 

CỦNG CO 


GV: Yêu cầu HS nhắc lại ý nghĩa của 
BTI-Ỉ các nguyên tố hoá học. 


HS: Trả lời lí thuyết. 


Hoạt động 6 


Bài tâp về nhà: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (SGK trang 59). 


Phụ lục 

■ ■ 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Hãy hoàn thành bảng sau: 



Vị trí trong bảng tuần hoàn 

Cấu tạo nguyên tử 

> 

STT 

Chu kì 

Nhóm 

Số proton 

Số 

electron 

SỐ lớp 
electron 

SỐ electron 
lớp ngoài 

X 

17 

3 

VII 





Y 

19 

4 

IA 





A 




16 


3 

6 

B 





7 

2 

5 


Bài tập 2: Hãy điền các nội dung phù hợp vào các ô trống trong bảng sau: 


Nguyên 

tử 

Vị trí trong BTH 

Tính chất cơ bản 

STT 

Chu 

kì 

Nhóm 

Kim loại, 
phi kim 

Hoá trị cao 
nhất với oxi 

Hoá tri 

1 

với hỉđro 

Oxit 

Hiđroxit 

Hợp chất khí 
với hiđro 

X 

17 

3 

VIIA 







Y 

20 

4 

IIA 







A 

15 








s 


Bài tập 3 :'So sánh tính phi kim của nguyên tố s (Z = 16) với các nguyên tố 0 (Z = 8), Cl (Z = 17), 
p (Z = 15), Se (Z = 34) và giải thích. 


'0 SC-T1-8 
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BÀi 14 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 

_ ■ ■ 

A. MỤC TIÊU 

1. củng cô kiến thức 

• Cấu tạo BTH. 

• Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong 
BTH (bán kính nguyên tử, năng lưọ'ng ion hóa, độ âm điện, tính kim loại, 
phi kim, hoá trị, tính axit, tính bazo' của các oxit và hiđroxit). 

• Ý nghĩa của BTH. 

2. Rèn kĩ nãng 

Vận dụng ý nghĩa của BTH dể làm bài tập về mối quan hệ giữa vị trí, cấu tạo 
nguyên tử và tính chất của đon chất và họp chất. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• HS: Ôn tập các kiến thức C0' bản có trong chương. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV Hoạt dộng của HS 

Hoạt động 1 

A. KIẾN THÚC CẦN NẮM VỮNG 

GV: Chiếu mục tiêu của bài học lên HS: Nghe dê hiểu đuực các kiến thức 
màn hình, nhấn mạnh dê HS biết các trọng tàm. 
kiến thức trọng tâm cần nắm vững 
trong chương. 

GV: Tổ chức các nhóm thảo luận đê ôn HS: Tháo luận nhổm về các nội dung 
lại các nội dung cơ bản (GV chiếu lên mà GV đã nêu (các nhóm ghi lại nội 
màn hình câu hỏi gợi ý đê các nhóm dung vào báng nhóm hoặc giấy trong), 
thảo luận). 

-Nguyên tắc sắp xêp các nguyên tố 1) Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố 
trong BT1T? trong BTH: 
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- Cấu lao BTỈ [ các nguyên tỏ hoá học'? Các nguycn tố hoá học dược sắp xốp 

- Nhũng dai lượng và tính chất biến dối v ào bảng tuấn hoàn dựa trên các 
tuần hoàn theo chiều tăng của diện lích nguycn tắc sau: 

hạt nhân? - Các nguyên tố dược sắp xếp theo 

- Phát bicu nội dung định luật tuần chiều tang dần của diện tích hạt nhân 

hoàn. nguycn từ. 

- Các nguycn tố cỏ cùng số lớp 
electron dược xếp thành một hàng. 

- Các nguycn tó có cùng số electron 
hoá trị dược xếp thành một cột. 

2) Cấu lạo báng luán hoàn các nguyên 
tố hoá học 

+ 0: Số thứ tư cua ô bằng , số hiêu 
nguyên lử, bằng số dơn vị diện lích hạt 
nhcân và bằng lổng số electron. 

+ Chu kì: Sô thứ tự cua chu kì bằng số 
lóp elcctron. 

+ Nhóm: Số thứ tự của nhóm bằng số 
electron hoá trị. 

- Nhổm A: Sô thứ tự của nhóm A bằng 
số electron lóp ngoài cùng (gồm các 
nguycn tố s và p). 

- Nhóm B: Sô thứ tự của nhỏm bằng 
số eleclron hoá trị. Nhóm B gồm các 
nguyên tố d và r. 

3) Những đại lượng và tính chất biến 
dổi tuần hoàn theo chiều tãng của điện 
tích hạt nhân: 

- Bán kính nguycn tử. 

- Năng lượng ion hoá. 

- Đô âm điện. 

• ■ 

- Tính kim loại, lính phi kim. 
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GV: Chiếu lừng phần bài làm của các 
nhóm lên màn hình và gọi các HS khác 
rihận xéi, bổ sung. 

GV: Tổng kết và ihống nhâì ý kiến của 
các nhóm (chiếu lên màn hình). 


- 'bính axit - ba/.ơ của oxit và hidroxil. 

-Iloá Irị cao nhất cúa nguyên tố vỏ'i 
oxi và hoá trị cúa nguycn tố với hidro. 

4) Định luật tuấn hoàn 

Tính chất cúa các nguyên lô và dơn 
chất cũng như thành phần và tính chất 
ciìa các hợp chất lạo ncn lừ các nguyên 
tỏ dỏ biến dổi tuần hoàn theo chiều 
tăng của diện tích hạt nhân nguyên tứ. 


Hoạt dộng 2 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TÂP 


GV: Yêu cầu IIS làm bài tập 2 trong 
phiếu học tập (GV chiếu dề bài lcn 
màn hình), sau dó GV gọi 2 IIS lên 
bảng làm bài tập. 

Bải tập ỉ: Oxit cao nhất cua một 
nguyên tố là RO}, trong họp chất của 
nó với hiđro có 5,88% hidro về khối 
lượng. 

a) Xác định nguyên tố dó. 

b) Biết trong hạt nhcân cúa R có số 
proton bằng số nơtron, hãy: 

- Viết cấu hình clcctron của R. 

- Xác định vị trí của R trong bảng tuần 
hoàn 

- Ncu tính chất hoá học cơ bán cứa R. 


HS: Làm bài tập vào vớ 

a) Công thức oxit là RO} —> công thức 
họp chất khí vói hidro là RIL 

Ta có: %I I = — X 100%, = 5,88%. 

R b 2 

—> R - 32. Vậy R là s (lưu huỳnh). 

b) Ta có: A = z + N 
Mà trong s có p = N 

—> A = 2P —> p = E = 16 
+ Cấu hình electron: 

[NeI 3s 2 3p 4 
+ VỊ trí của s trong BTH: 
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- Chu kì 3 


- Nhóm VIA. 


Bùi lập 2: Ilai nguyên tố A, B dứng kế 
tiếp nhau trong cùng một chu kì cúa 
BTI1. Tông sổ dơn vị diện tích hạt nhân 
cùa A và B là 23. 

a) Viết cấn hình electron cua A, B. 

b) Xác định vị trí của A, B trong BTIĨ. 

c) Viết công thức oxil, hidroxit cúa 
A. B. 

d) So sánh tính chất kim loai cúa A 
và B. 


+ rinh chất: R là phi kim (vì có 6 
! clcctron ỏ' lớp ngoài). 
i 1IS2: 

a) Vì A và B dứng kố tiếp nhau tron 
ị.cùng một chu kì nên ta có: 

P B - P.A = 1 

i Mặt khác P A + P B = 23 
-> P A = I; A = 1 1 
—> P B = L B = 12 

Câu hình elcctron cùa A (X = 11) 

ÍNc|3s' 

Câu hình clcctron cita B (X = 12) 


[Ne] 3s 2 


b) VỊ trí: 

A thuôc chu kì 3, nhóm IA 

7 

B thuộc chu kì 3. nhóm IĨA 

c) Cóng thức oxit. hidroxit: 

A: A-,0 ; A(OII) ■ 

I B:B0:B(011) 2 

d) Tính kim loại của A mạnh hưn. B. 


GV: Gọi các 1 1 s khác nhân xét, GV 
châm điếm. 

GV: Yêu cầu ns làm bài tập 3 (GV 
chiếu dể' bài lên màn hình). 

Bài lập 3: Nguycn tố X có cấu hình I1S: Làm bài tập 3 vào vơ. 
electron như sau: a) y a có: 2P X - N\ = 25 

1 s 2 2> 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d l0 4s 2 4p 5 m à X có 35 electron 

a) Viết kí hiệu dầy dú cúa X và cho 70 - Nv = 25 

biẽt số lượng các hạt proton, electron. Ị^Ị =45 
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nơtron có Irong nguyên lử X. bicì rằng 
trong nguycn lử X số hạt mang điện 
nhiều hon sô hạt không mang diện là 
25 hạt. 

b) Xác định vị trí của X trong I3TII. 

c) Nêu tính chất hoá học cơ bán của X, 
viết công thức oxil cao nhâì và công 
thức họp châì khí với hidro của X. 


GV: Chiếu bài làm của một số IIS lên 
màn hình và chấm diêm. 

GV: Chiếu bài tập 4 lên màn hình và 
hướng dẫn HS làm bài. 

Bài tập 4: Cho 10,4 gam hỗn họp 2 
kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp và 
thuộc nhóm II tác dụng với dung dịch 
IIC1 dư tạo ra 6,72 lít khí II 2 (dktc). 

a) Xác dinh 2 kim loại dó. 

b) Tính khối lượng mỏi kim loại có 
trong 10,1 gam hỗn họp. 

(GV hướng dẫn HS cách tính nguyên tử 
khối trung bình của 2 kim loại dó) 


+ A x = z + N = 35 + 45 — K0 
—> kí hiệu cua X: '\ f ị X 

b) Vị trí của X trong IỈTII: 

- Chu kì: 4 

- Nhóm VUA. 

c) X là phi kim mạnh 

- Cổng thức oxit: X 2 0 7 

- Công thức hidroxit: IIX0 4 

- Công thức họp chất khí với hidro 

ỈIX. 


IIS: Làm bài tập vào vở. 

a) Gọi công thức chung của 2 kim loai 
là R 

Phương trình: 

R + 2IICI -> RCL + I-I 2 

_ 6,72 " 

n u = —— = 0,3 mol 

Hi 22,4 

theo phương trình: 

n R = n H = 0,3 moi 

— 10,4 

> Mr = ^ =34,67 
0,3 

Vậy 2 kim loại đó* 1 à Mg và Ca. 

b) Gọi sô moi cùa Mg và Ca có trong 
10,4 gam hỗn hợp lần lượt là x, y ta có: 

X + y = 0,3 

[24x + 40y = 10,4 
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Giải hệ ta có: 

X = 0,1 

y = 0,2 

-> m Mg = 0,1 X 24 = 2,4 gam 
-> m C;t =0,2 X 40 = 8 gam. 

GV: Chấm điểm bài tập của một vài HS 
và chiếu 1 bài làm tiêu biểu lên màn 
hình. 

Hoạt động 3 
BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 1 1 (SGK trang 62). 

Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Oxit cao nhất của một nguyên tố là R0 3 , trong hợp chất của nó với hiđro có 
5,88% hiđro về khối lượng. 

a) Xác định nguyên tố đó. 

b) Biết trong hạt nhân của R có số proton bằng sô' nơtron, hãy: 

ị 

- Viết cấu hình electron của R. 

- Xác định vị trí của R trong BTH. 

c) Nêu tính chất hoá học cơ bản của R. 

Bài tập 2: Hai nguyên tố A, B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của BTH. Tổng số 
đơn vị điện tích hạt nhân của A và B là 23. 

a) Viết cấu hình electron của A, B. 

b) Xác định vị trí của A, B trong BTH. 

c) Viết công thức oxit, hiđroxit của A, B. 

d) So sánh tính chất kim loại của A và B. 

Bài tập 3: Nguyên tố X có cấu hình electron như sau: 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 
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a) Viết kí hiệu đầy đủ của X và cho biết số lương các hat proton, electron, 
nơtron có trong nguyên tử X, biết rằng trong nguyên tử X số hat mang điên 
nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hat. 

b) Xác định vị trí của X trong BTH. 

c) Nêu tính chất hoá học cơ bản của X, viết công thức oxit cao nhất và công 
thức hợp chất khí với hiđro của X. 

Bài tập 4: Cho 10,4 gam hỗn hợp 2 kim loai nằm ở hai chu ki liên tiếp và thuộc nhóm II tác 
dụng với dung dịch HCI dư tạo ra 6,72 lít khí H 2 (đktc), 

a) Xác dịnh 2 kim loai đó. 

b) Tính khối lượng mỗi kim loai có trong 10,1 gam hỗn hợp. 

(GV hướng dẫn HS cách tính nguyên tử khối trung bình của 2 kim loại đó) 



BÀI THỰC HÀNH số 1 


MỘT SỐ THAO TÁC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM 
HOÁ HỌC. Sự BIẾN ĐỒI TÍNH CHẤT CỦA CÁC 
NGUYÊN TỐ TRONG CHU KÌ VÀ NHÓM 


A. MỤC TIÊU 

• Tập luyện kĩ năng sử dụng hoá chất, dụng cụ thí nghiệm thông thường và 
tiến hành một số thí nghiệm dơn giàn dảm báo an toàn và dạt kết quả. 

• Khắc sâu kiến thức vể sự biến dổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì 
và nhóm. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Chuẩn bị các dụng cụ thí nghiệm cho 8 nhóm gồm: 

1. Dụng cụ thí nghiệm: 

-Ống nghiệm - Kẹp ống nghiệm 

- Ống hút nhỏ giọt - Đèn cồn 
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Lọ Ihuỷ tinh 1 OOiril 
Cốc thu ý tinh 


- Kẹp dốt hoá chất 

- Phễu thuỷ tinh 

- Thìa xúc hoá chất. 

2. Hoá ehât: 

- Natri (Na) - Kali (K) 

- Muối ăn (NaCl) -- Magie (Mg) 

- Dung dịch phenolphtalcin. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động cua GV Hoạt động của IÍS 

Hoạt động 1 

I. NỘI DUNG 

1. Một sô thao tác thực hành thí 
nghiệm hoá học 

GV: Kiểm tra việc chuán bị dụng cụ, 
hoá chất. 

GV: Chiếu lên màn hình từng nội dung HS: Nghe và ghi bài. 
về một số thao tác thực hành thí nghiệm 
hoá học và thuyết trình. 

1) Một số thao tác thực hành thí nghiệm 
hoá học: 

a) Lấy hoá chất. 

b) Trộn hoá chất. 

c) Đun nóng hoá chất. 

d) Sử dụng một số dụng cụ thí 
nghiệm thông thường. 

(Nêu có diều kiện, GV cho I1S xem 

băng: "Một sô thao tác thực hành 'thí ^ em bang hình, 
nghiệm.") 
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Hoạt dộng 2 

2. Thực hành vê sụ biến đói tính chất 


của nguyên lố trong chu kì và nhóm 


GV: Hướng dẫn HS làm ihí nghiệm, 


sau dó viết tường trình theo mầu sau: 


Tẻn thí nghiệm 

Cách tiến hành 
thí nghiệm 

Hiện tượng 

Nhận xét 

và rút ra kết luân 

• 




* 

GV: Gọi các nhóm nêu hiện tượng thí 

HS: 


nghiệm, kết luận. 


- Nêu hiện tượng. 


- Kết luận. 


Hoạt dộng 3 

II. VIẾT TƯỜNG TRÌNH 

■ 

HS: Viết tường trình và thu dọn, rửa 
dụng cụ, bàn thí nghiệm. 
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Chương 3 

LIÊN KẾT HOÁ HỌC 

• __ 

\ 

KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC. 

LIÊN KẾT ION 

A. MỤC TIÊU 

1. HS hiểu 

• Khái niệm về liên kêì hoá học. Nội dung quy lác bát tử. 

• Sự hình thành các ion âm (anion), ion dương (cation), ion dơn nguyên tử, 
ion da nguyên tử. 

• Sự hình thành Ircn kết ion. 

2. HS biết: 

Tinh thể ion, mạng tinh thế ion, tính chất chung của hợp chất ion. 

B. CHUẨN BỊ CỦA G.V VÀ HS 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Mô hình mạng tinh thể NaCl. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Iíoạl động của GV Iloạt động của ỈIS 

Hoạt động 1 

I. KHẢI NIỆM VỀ LIÊN KẾT I-IOẢ IIỌC 

I. Khái niệm về liên kết 

GV: Thông báo và chiếu lên màn hình HS: Nghe và ghi bài. 

khái niêm về liên kết. 

¥ 




108 




Liên kết hoá học là sự kêì họp giữa 
các nguyên tử tạo thành phân tử hay 
tinh thê bền vững hơn. 

GV: Giới thiệu: Khi có liên kết hoá 
học, các nguyên tử có xu hướng đạt tới 
cấu hình electron bền vững của khí 
hiếm. 

Hoạt động 2 

2. Quy tắc bát tủ 

GV: Cho các nhóm 1IS dọc SGK và IIS: Tháo luận nhóm về nội dung quy 
thảo luận dế biết dược nội dung của tắc bát tử: 

quy tăc bát tứ. "Nguyên tứ của các nguyên tô có 

khuynh hướng licn kết vói các nguyên 
tử khác đê dạt dược cấu hình electron 
vững bển cúa các khí hiếm với 8 
electron (hoặc 2 dối với heli) ở lớp 
ngoài cùng." 

GV: Goi đai diên IIS của mót số nhóm 
* * * 1 

nêu nội dung của quy tắc bát tử. 


Hoạt động 3 
II. LIÊN KẾT 10N 


1. Sự hình thành ion 

GV: Nêu câu hỏi dẫn dắt (GV chiếu hệ a) ỉon 

thống câu hỏi lên màn hình và gọi HS HS: Trả lời các câu hói của GV: 


trả lời). 

Tính kim loại và tính phi kim là gì ? 


-Tính kim loại là tính chất của một 
nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ 
nhường electron dế trở thành ion 
dương. 

-Tính phi kim là tính chất của một 
nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhận 
thêm electron để trở thành ion âm. 
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GV: Chốt lai (hoặc gọi HS giái thích): 

"Trong nguyên tử, số proton bằng số 
electron nên nguyên lử trung hoà về 

4 ' * ( 1 

diện 

- Nếu nguyên tử mất bớt elcctron, nó 
sẽ trỏ' thành phần tứ mang diện tích 
dương hoặc âm. Vậy ion là gì? 

GV: Yêu cầu 11S viết cấu hình clectron 
của Na, Mg, AI và cho biết các nguyên 
tử Na, Mg, AI có thể nhường bao nhiêu 
electron? 

—» GV hướng dẫn HS viết quá trình 
hình thành các ion Na + , Mg 2+ , Al 2+ 
(GV chiếu ví dụ lên màn hình) 


GV: Chốt lại (chiếu lên màn hình) 
"lon mang điện tích dương được gọi là 
ion dương hay cation". 

GV: Yêu cầu HS viết cấu hình electron 
của flo, clo, oxi, lưu huỳnh. Cho biết 
xu hướng thu (nhường, nhận electron) 
và viết quá trình hình thành các ion F , 

cr, o 2 ", s 2 ". 


HS: Viết cấu hình elcctron: 

Na: INe 1 3s' 

Mg: [Ne] 3s 2 
Al: [Ne] 3s 2 3p' 

- Nguyên tử Na dề nhường 1 electron ở 
lóp ngoài cùng dể trớ thành ion mang 
một dơn vị diện tích dương. 

• Na —> Na + + le 

- Nguyên tử Mg, AI dễ nhường 2, 3 
electron ở lóp ngOcài cùng để trỏ' thành 
ion mang 2, 3 dơn vị diện tích dương. 

Ví dụ: 

Mg —> Mg 2+ +2e 
AI AI 2 ' + + 3e 


HS: Viết cấu hình electron và nhận xét. 
Flo: fI le] 2s 2 2p 2 

- Nguyên tử flơ dễ thu thêm một 
electron để trỏ' thành ion mang một đơn 
vị điện tích âm. 

F + le -> F~ 

- Các nguyên tử clo, oxi, lưu huỳnh có 
thể thu thêm 1, 2 electron dế trỏ' thành 
các ion âm. 
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GV: Giới thiệu: (chiếu lcn màn hình) 
ion mang cỉiện tích âm dirực gọi là iơn 
âm hay anion. 

GV: Gó thê cho I1S luyện lâp theo hình 
thức sau: 

Phát cho mỗi nhóm một số bìa có ghi 
chi tiết còn thiếu trong cấu hình 
elcctron của một số nguyên tủ' hoặc các 
ion... 

- Yêu cầu us gắn miếng bìa vào báng 
nhóm cho phù họp. 

Ví dụ: Bang nhóm có thể như sau 


o 4- 2c -> o 2 

s 4- 2c -> s 2 


I1S: Làm bài tập theo nhóm: dán các 
miêng bìa của nhóm mình (mỗi nhóm 
một màu khác nhau) vào vị trí còn 
Lrống cho phù hợp. 


Nguyên tử 

Cấu hình electron 

lon 

Cấu hình electron 

K 

[Ar]„. 

■ - 

1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ... 

1 

Cl 

[Ne]... 

cr 

1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ... 

Ca 

[Ar]... 


1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ... 

AI 

[Ne] 3s 2 ... 


1s 2 2s 2 ... 


I IIS: 1 [oàn thành nội dung cua bang như 
sau: 


Nguyên tử 

Cấu hình electron 

lon 

. ' " 

cấu hình electron 

K 

[Ar]4s' 

K' 

1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

Cl 

[Ne]3s 2 3p 5 

cr 

1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

Ca 

[Ar]4s 2 

r\ĩ 

Ổ : 

[ 

1 

1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 3p 6 

AI 

[Ne] 3s 2 3p' 

Al 3 ‘ 

1s 2 2s 2 2p 6 






GV: Giới thiệu về ion dơn và ion da HS: Nghe và ghi bài. 
nguyên tử (GV chiếu lên màn hình) và h) Ị on dơn và đa nguyên tử 

■" - lon dơn nguyên tử là lơn dược tạo 

nên từ một nguyên tử. Ví dụ: Mg~ ; 

Al- + ; s 2 “; cr... 

- Ion da nguyên tử là ion được tạo nên 
từ nhiều nguyên tử liên kết với nhau dế 
thành một nhóm nguyên tử mang diện 
tích dương hay âm. 

Ví du: (NHI), (NO-), (SO, 2 ,~k (POj~). 

GV: Nêu câu hỏi để củng cố cho nội 
dung của Hoạt động 3: 

- Ion là gì? 

- Thế nào là cation 9 Anion? 

- Thế nào là ion dơn, ion đa nguyên tử? 

Hoạt dộng 4 

2. Sự hình thành liên kết ion 

a) Sự tạo thành lìén kết ion của phân tứ 
hai nguyên tử 

GV: Mỏ tà sự hình thành liên kết ion 
trong phân tử NaCl và chiếu hình ảnh 
lên màn hình. 

- Sơ đổ về sự hình thành liên kết ion 
trong phân tử NaCl: 



- Hai ion được tạo thành mang điện 
tích ngược dấu hút nhau bằng lực hút 
tĩnh điện, tạo nên phân tử NaCl: 

Na + + cr -> NaCl 
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b) Sự tạo thành liên kết ion trong phân 
tử nhiều nguyên tử 

GV: Chiếu lên màn hình sơ đổ sự hình 
thành liên kết ion trong phân tử CaCl 2 
và giải thích. 

C1 + Ca + C1 —> C1 + Ca - + C1 

1 s 2 2s 2 2p h 3s 2 3p 6 1 s 2 2s 2 2p'’3s 2 3p ft ls 2 2s 2 2p 6 3.s 2 3p í ’ 

Ca 2+ + 2Cf CaCl 2 

GV: Nêu câu hỏi: "Vậy liên kết ion là HS: Trả lời: Liên kết ion là liên kết 
gì ?" được tạo thành do lực hút tĩnh điện 

giữa các ion mang điện tích trái dấu 
liên kết ion được hình thành giữa kim 
loại điển hình và phi kim diên hình. 

GV: Chiếu lên màn hình khái niệm liên 
kết ion. 

Hoạt động 5 

III. TINH THỂ VÀ MẠNG TINH THỂ ION 

GV: Cho các nhóm HS đọc SGK và HS: Đọc SGK, thảo luận nhóm và trả 
cho biết: lời các câu hỏi trên. 

1) Khái niệm về tinh thể ? 

2) Mạng tinh thể ion ? 

3) Tính chất chung của hợp chất ion ? 

Hoạt động 6 

CỦNG CO 

GV: 

Yêu cầu HS làm bài tập 1 vào vở: 

(GV chiếu đề bài lên màn hình): 

Bài tập 1: Cation R 2+ , X có cấu hình HS: Ghi bài vào vỏ: 
electron ở phân lơp ngoai cung là 2p . Cấu hình electron: 

a) Viết cấu hình electron nguyên tử R; ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

của nguyên tố R, X. 


8- TKBG HOAHỌC 10-NC'TI-A 
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b) VỊ trí của R, X trong bảng tuần 
hoàn? 

c) R, X là kim loại hay phi kim? 


X: ls 2 2s 2 2p 5 

VỊ trí: 

R: 

- Chu kì 3. 

- Nhóm IIA. 

X: 

- Chu kì 2 

- Nhóm VIIA. 
c) Tính chất: 

- R là kim loại 

- X là phi kim. 


Hoạt động 7 


Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (SGK trang 70). 


Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Cation R 2+ , X” có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p 6 . 

a) Viết cấu hỉnh electron nguyên tử của nguyên tố R, X. 

b) Vị trí của R, X trong bẩng tuần hoàn? 

c) R, X là kim loại hay phi kim? 



LIÊN KÊT CỘNG HOÁ TRỊ 


A. MỤC TIÊU 
1. HS hiểu 

• Liên kết cộng hoá trị là gì. Nguyên nhân của sự hình thành liên kết cộng 
hoá trị. 

• Đặc điểm của liên kết cộng hoá trị. 
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8- TKBG HOAHỌC 10-NC-T1-B 



2. HS vận dụng 

Giải thích liên kết cộng hoá trị trong một số phân tử. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Hình 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 (SGK trang 74, 75). 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ 

GV: Kiểm tra lí thuyết 2 HS: HS 1,2: Trả lời lí thuyết. 

1) Liên kết hoá học là gì? Nội dung 
của quy tắc bát tử ? 

2) Liên kết ion được hình thành như 
thế nào ? Bản chất của liên kết ion ? 

GV: Gọi hai HS lên bảng chữa bài tập HS 3: Chữa bài 4. 

4, 8 (phần a) (SGK trang 70). Cấu hình electron: 

Li + : ls 2 
Be 2+ : ls 2 
F“: ls 2 2s 2 2p 6 
o 2 : ls 2 2s 2 2p 6 
HS 4: Chữa bài 8 
a) Cấu hình electron của R: 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 1 

- R thuộc chu kì 3, nhóm IA 

- R là natri (Na) 

- R là kim loại. 


GV: Nhận xét và chấm điếm. 




Hoạt động 2 

I. SỤ IIÌNII THÀNH LIÊN KẾT CỘNG IIOÁ TRỊ 
BẰNG CẶP ELECTRON CHUNG 

1. Sự hình thành phân tử đơn chất 

a) Sự hình rlìànlĩ phân tử H 2 

GV: Hỏi PIS về lớp vỏ của nguyên tử HS: Nghe và ghi bài. 

hiđro? Sau đó giải thích về sự hình 

thành phân tử hiđro và chiếu lên màn 

hình: H* + .II -» 11:11 

• • 

GV: Giới thiệu về công thức electron, 
công thức, cấu tạo, liên kết đơn... 

(chiếu lên màn hình) 

b) Sự hình thành phân tử N 2 , Cl 2 

GV: Yêu cầu các nhóm HS thảo luận HS: Thảo luận nhóm theo các nội dung 
để viết công thức cấu tạo, công thức mà GV hướng dẫn: 
electron của phân tử Cl 2 , N 2 theo các + Sự hình thành phân tử N 2 

bước sau: IX. , ._ 1 „ 2 ~ 3 

- Câu hình electron: ls 2s 2p 

- Viết cấu hình electron của N (Z = 7), , X , ,_■_■> X T , i 2 -. 2 o. 6 x 

v ’ - Câu hình electron cùa Ne (ls 2s 2p ) 

C1 (Z = 17). “ “ , , , , 

y ^ -Đê đạt được cấu hình electron cuà 

-Nhân xét về 'Số electron lớp ngoài -. 

s nguyên tử khí hiêm gần nhất (Ne), môi 

cùng và SO sánh vơi sô electron ngoài 

„ X. A x . nguyên tử nitơ phải góp chung 3 electron. 

cùng cua nguyên tứ khí hiêm gân nhât: 

Ne(Z= 10); Ar(Z= 18). - Công thức electron: 

-Viết công thức electron, công thức : N :: N: 

cấu tạo của N 2 ; Cl 2 . - Công thức cấu tạo: N=N 

- GV nhận xét và chấm điểm. - Hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau 

bằng 3 cặp electron (liên kết ba). Liên 
kết này bền ở nhiệt độ thường, vì vậy 
khí nitơ bền, kém hoạt động hoá học. 

+ Sự hình thành phân tử Cl 2 : 

- Cấu hình electron của nguyên tử clo: 
ì s 3 2s‘2p°3s 3p 
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GV: Chốt lại các ý kiến của các nhóm 
rồi chiếu lên màn hình: Liên kết được 
hình thành trong phân tử II ? , N-), Clọ 
vừa trình bày là liên kết cộng hoá trị. 

GV: Nêu câu hỏi: 

- Thế nào là liên kết cộng hoá trị? 

-Liên kết cộng hoá trị khác với liên 
kết ion ở điểm nào? 

GV: Bổ sung kiến thức: Liên kết hình 
thành trong phân tử H 9 ; N 2 ; CL là liên 
kết cộng hoá trị không phân cực. Đó là 
những phân tử không phân cực. 

GV: Yêu cầu HS giải thích vì sao liên 
kết trong các phân tử N->; H->; CL là 
liên kết cộng hoá trị không phân cực. 


Hoạt 


GV: Yêu cầu các nhóm HS nghiên 
cứu, thảo luặn và cho biết phân rử HC1 


- Cấu hình electron của nguyên tử khí 
hiếm gần nhất (Ar): 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 2p 6 

- Đế dạt được cấu hình electron của Ar, 
mỗi nguyên tử clo phải góp chung 1 
electron. 

Công thức electron: 

: C1: C1: 

• • • • 

Công thức cấu tạo: Cl-Cl 


HS: Trả lời: 

Liên kết cộng hoá trị là liên kết được 
hình thành giữa hai nguyên tử bằng một 
hay nhiều cặp electron dùng chung. 


HS: Giải thích: Vì các phân tử Nt; H->; 
cu tạo nên từ hai nguyên tử của cùng 
một nguyên tố (có độ âm điện như 
nhau), nên các cặp electron chung 
không bị hút lệch về phía nguyên tử 
nào, do dó liên kết trong các phân tử đó 
không bị phân cực. 

dộng 3 

2. Sự hình thành phân tủ hợp chất 
a) Sự hình thành phàn từHCl 

HS: Thảo luận nhóm theo các nội dung 
mà GV đã gợi ý: 
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dược hình thành như thế nào. GV có 
thể gọi ý các bước tiến hành (chiếu 
lên màn hình): 

- Viết cấu hình eìectron của nguyên 

tử H, Cl. 

- Phàn tử HC1 đưọ'c hình thành như 
thế nào? 

- Biểu diễn liên kết trong phân tử 
HC1. 

- So sánh độ âm diện của H (2,2) với 
độ âm điện của clo (3,16) và cho biêt: 
cặp electron chung lệch về phía nào? 
—» Kết luận về liên kết trong phân tử 

HC1. 

GV: Yêu cầu HS giải thích sự hình 
thành căp electron chung giữa nguyên 
tử H và s trong phân tử HtS, giữa 
nguyên tử c với các nguyên tử H 
trong phân tử CH 4 . 


GV: Gọi một HS trình bày về sự hình 
thành phân tử C0 2 , viết công thức 
electron, công thức cấu tạo của phân 
tử COt và cho biết về đặc điểm liên 
kết. 


- Nguyên tử hidro có 1 electrori, nguyên 
tử clo có 7 electron lóp ngoài cùng. Vì 
vậy mỗi nguyên tử II, Cl góp chung 1 
electron tạo thành 1 cặp electron chung. 

H' 4 - .à: —> H : C1: 

• • 

• * 

Hay H - C1 

- Cặp electron chung lệch về phía clo 
(nguyên tử có độ âm điện lớn hơn) -> 
liên kết giữa H và GI là liên kết cộng 
hoá trị có cực, hay liên kết cộng hoá trị 
phân cực. 

HS: Giải thích. 


b) Sự hình thành phân tử co2 (có cấu 
tạo thẳng) 

HS: Trả lời: 

- Cấu hình electron của c (Z = 6): 

1s 2 2s 2 2p 2 

- Cấu hình electron của o (Z = 8): 

1 s 2 2s 2 2p 4 

- Công thức electron: 

: 0::C ::o: 

- Công thức cấu tạo: 

o = c = o 

- Độ âm điện của oxi (3,44) lớn hơn độ 
âm điện của cacbon (2,55) nên cặp 


ị 
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GV: Giới thiệu về sự hình thành liên 

* * 

kết cho nhận trong phân tử SO 7 (chiếu 
lên màn hình) công thức electron và 
công thức cấu tạo. 


• • 

. *.s . 

: 0 ‘ộ: 

• • 


Công thức cấu tạo: 


s 

* \ 
o o 


electron dùng chung lệch về phía oxi. 
Liên kết giữa nguyên tử cacbon và oxi là 
phân cực, nhưng phân tử CO 7 có cấu tạo 
đối xứng nên phân tử không phân cực. 

c) Liên kết cho nhận 

HS: Nghe và ghi bài. 


Hoạt động 4 


GV: Giới thiêu các tính chât các chât 

I 

có liên kết cộng hoá trị. 


3) Tính chất của các chất có liên kết 
cộng hoá trị 

HS: Nghe và ghi bài. 


Hoạt động 5 


II. LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ VÀ SựXEN PHỦ 


CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ 


GV: Giới thiệu và chiếu lên màn hình 
sự xen phủ của 2 obitan ls của 2 
nguyên tử hiđro và sự xen phủ 2 obitan 
p tạo thành liên kêt Cl-Cl trong phân 

tử cụ. 


1. Sụ xen phủ của các obitan nguyên 
tử khi hỉnh thành các phân tử đơn 
chất 

a) Sự hình thành phàn tử H 2 

b) Sự hình thành phân tửci 2 


HS: Nghe và ghi bài. 
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Hoạt động 6 

I 2. Sự xen phủ củci các ohitũn nguyên 
tử khi hỉnh thành các phản tử hợp 

GV: Gịới thiệu (chiếu lên màn hình): 

, „ _ , ■> „ , „■. , _ .* • a) Sự hình thành phân tứ HCI 

a) Sư xen phu obitan ls cua hidro vói • 1 

obitan 3p của nguyên tử clo tạo nhiều b) Sự hình thành phân tưH 2 S 
liên kết H-Cl. HS: Nghe và ghi bài. 

b) Sự xen phủ 2 obitan Is của hai 
nguyên tử hidro với 2 obitan 2p của các 
nguyên tử s tạo hai liên kêì S-H. 

Hoạt động 7 

CỦNG CỐ 

GV: Cho HS làm bài tập 5 (SGK 75). HS: Làm bài tập 5. 

Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 6 (SGK trang 
75). 


BÀi 18 Sự LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ. 

Sự HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, 

LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA 

A. MỤC TIÊU 

HS biết: 

• Khái niệm về sự lại hoá các obitan nguyên tử. 

• Một sô kiểu lai hoá điển hình. Vận dụng kiểu lai hoá để giải thích dạng 
hình học của phân tử. 

• Liên kết ỡ, liên kết 71 được hình thành như thê nào. 

• Thế nào là liên kết đơn, liên kết đôi, liên kêt ba 
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B. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

I. KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỂ NHÀ 


GV: Kiếm tra lí thuyết HS 1: 

- Liên kết cộng hoá tri là gì? 

- Liên kết cộng hoá trị có dặc diểm nào 
khác với liên kết ion? 

GV: Gọi hai HS chữa bài tập 5, 6 (SGK 
trang 75). 


HS1: Trả lời lí thuyết. 


HS2: Chưa bài tập 5 (SGK trang 75) 


Công thức 
phân tử 

Công thức electron 

Công thức cấu tạo 

h 2 

H: H 

H-H 

HCI 

H:CI: 

• • 

H-CI 

h 2 0 

H:Ó:H 
■ • 

H - 0 - H 

Cl 2 

: Cl: ÒÌ: 

■ • • • 

CI-CI 

nh 3 

H: N: H 

• I 

H 

H--N-H 

1 

H 

ch 4 

H 

H:C:H 

i • 

H 

H 

H-C-H 

1 

H 


HS3: Chữa bài tập 3 (SGK trang 75). 
a) Cấu hình electron: 
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X (Z = 9): 1 s 2 2s 2 2p 5 
Y (Z= 19): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' 
z (Z = 8): 1 s 2 2s 2 2p 4 

b) Y là kim loại mạnh (1 electron lớp 
ngoài cùng); 

X, z là phi kim mạnh (6, 7 electron lớp 
ngoài cùng) 

Vì vậy liên kết giữa X và Y, giữa Y và 
z là liên kết ion; liên kết giữa X và z là 
liên kết cộng hoá trị có cực. 

GV: Gọi HS khác nhận xét, GV chấm 
diêm. 

Hoạt động 2 

I. KHÁI NIỆM VỂ SựLAI HOÁ 

GV: Trình bày nguyên nhân xuất hiện HS: Nghe và ghi bài. 

khái niệm lai hoá. GV chiếu lên màn 

hình: 

- Công thức cấu tạo của metan 

- Cấu hình electron nguyên tử (ở trạng 
thái kích thích) 

- Cấu tạo của phân tử CH 4 (hình 3.9). 

GV: Giải thích và dẫn dắt đến thuyết HSđọc: "Sự lai hoá obitan nguyên tử lẵ 

lai hoá (gọi HS dọc khái niêm lai hoá). I sự tổ họp trộn lẫn một số obitan trong 

một nguyên tử để dược từng ấy obitan 
lai hoá giống nhau nhưng định hướng 
khác nhau trong không gian". 

GV: Nêu câu hỏi: "Đặc điểm của lai HS: Trả lời : 

hoá là gì?". Đặc diểm của các obitan lai hoá: 

- Có kích thước và hình dạng hoàn 
toàn giông nhau, chì khác nhau về định 

I hướng trong không gian. 

- Có bao nhiêu obitan nguyên tử tham 
gia tổ hợp sẽ tạo nên bây nhiêu obitan 
lai hoá. 
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GV: Chốt lại về nguyên nhân của sự lai 
hoá, đặc điểm của các obitan lai hoá và 
chiếu lên màn hình. 

Hoạt động 3 

II. CÁC KIỂU LAI HOÁ THƯỜNG GẶP 

GV: Chiếu lên màn hình hình 3.7 và l.Laihoásp 
mô tả sự hình thành phân tử BeH 2 dể 
giới thiệu kiểu lai hoá sp. 

GV: Nêu câu hỏi: "Nêu đặc điểm của HS: Trả lời: 

kiêu lai hoá sp? _ Là sự tổ hợp của một obitan s và một 

obitan p của một nguyên tử tạo thành 2 
obitan lai hoá sp. 

- Hai AO lai hoá sp giống hệt nhau 
nằm thẳng hàng với nhau nhưng ngược 
chiều (lai hoá đường thẳng). 

GV: Bổ sung: các phân tử cũng có 
hiện tượng lai hoá sp: QiH-,; BaCl 7 ... 

2. Lai hoá sp 2 

GV: Chiếu lên màn hình 3.8 và giới HS: Nghe và ghi bài. 
thiệu kiểu lai hoá sp“ và mô tả sự hình 
thành phân tử BF 2 , Ọ>II 4 , AICI 3 ... 

3. Lai hóa sp 3 

GV: Giới thiệu kiểu lai hoá sp^ (chiếu HS: Nghe và ghi bài. 
lên màn hình hình 3.9). 

Mô tả phân tử CH 4 . 

GV: Bổ sung: Ngoài phân tử CH 4 , , 
trong một số phân tử như H-,0, NH 3 ... 
cũng có một lai hoá sp . 

GV: Lưu ý với HS: "Các obitan chỉ lai 
hoá được với nhau khi năng lượng của 
chúng xấp xỉ bằng nhau." 

Hoạt động 4 

III. NHÂN XÉT CHUNG VỀ THUYẾT LAI HOÁ 

GV: Giải thích dê HS biêt ý nghĩa của HS: Nghe giảng, 
thuyết lai hoá. 
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Hoạt động 5 

IV. SựXLN PHỦ TRỤC VÀ XEN PHỦ BÊN 


GV: Chiếu lcn màn hình: hình ánh về 
sự xen phủ trục và xen phủ bên (hình 
3.10) và giới thiệu liên kết ơ, liên kết 71 . 


ỉ. Sự xen phủ trục 
— Sự xen phủ trục tạo nên một liên kêt ơ. 
2. Sự xen phủ bén 
— Sư xen phủ bên tạo nên liên kêt n. 

Hoạt động 6 

V. SỤ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI 

VÀ LIÊN KÊTLIÊN KẾT BA 


GV: Giới thiệu về liên kết đơn, liên kết 
đôi và liên kết ba và độ bền của từng 
loại liên kết (chiếu lên màn hình một 
ví dụ: Hình 3.11). 


HS: Nghe và ghi bài. 

1. Liên kết dơn 

- Liên kết đơn luôn là liên kết ơ, được 
tạo thành từ sự xen phủ trục và thường 
bền vững nhất. 

2. Liên kết đôi 


- Liên kết đôi thường gồm một liêri kết 
ơ và một liên kết 71 . Các liên kết 71 kém 
bền hơn so với liên kết ơ. 

3. Liên kẹt ba 

- Liên kết ba gồm nhiều liên kết ơ và 2 
liên kết n. 

- Liên kết giữa hai nguyên tử dược thế 
hiện bởi 1 liên kết ơ và một hay hai 
liên kết n dược goi là liên kết bội. 


Hoạt động 7 

0 í—" 

CỦNG CỐ 


GV: Củng cố bài học bằng hệ thống câu hỏi sau: 

- Khái niệm về sự lai hoá? 

- Các kiếu lai hoá thường gặp? 

- Sự hình thành liên kết ơ và liên kết 71? 

Đặc điểm cửa liên kết đon, liên kết đôi và liên kết ba? 


Hoạt động 8 

Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (SGK trang 80). 
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Ị.BẰiìỹl LUYỆN TẬP VỂ LIÊN KẾT ION. 

LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ. 

LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ 

A. MỤC TIÊU 

1. củng cố kiến thức 

• Nguyên nhân hình thành liên kết hoá học. 

• Sự hình thành liên kết ion và bản chất của liên kết ion. 

• Sự hình thành liên kết cộng hoá trị và bản chất của liên kết cộng hoá trị. 

• Sự lai hoá các obitan nguyên tử. 

2, Rèn kĩ nòng 

• Dựa vào bản chất của liên kết, phân biệt dược liên kết ion và liên kết cộng 
hoá trị. 

• Giải thích dược dạng; hình học của một sô phân tử nhờ sự lai hoá các obitan 
nguyên tử. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• HS: Ôn lại kĩ lí thuyết. 

c. TIẾN TRÌNH BẢI GIẢNG 

I 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG 
I. LIÊN KẾT HOÁ HỌC 

GV: Chiếu lên màn hình hệ thống câu HS: 

hỏi và gọi tùng HS tra lơi: Lần lượt trả lời các câu hỏi của GV. 

- Nguyên nhân hình thành liên kết hoá 
học là gì? 
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- Có mấy kiểu liên kết hoá học ? 

- Thế nào là liên kết ion? Điều kiện để 
2 nguyên tử liên kết với nhau bằng 
liên kết ion là gì? Lấy ví dụ. 

- Thế nào là liên kết cộng hoá trị? 

Điều kiện để 2 nguyên tử liên kêt với 
nhau bằng liên kết cộng hoá trị là 
gì? Lấy ví dụ. 

- Liên kết ion và liên kết cộng hoá trị 
giống nhau và khác nhau như thế 
nào ? 

(GV chiếu lần lượt các câu trả lời lên 
màn hình) 

Hoạt dộng 2 

II. SựLAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ 

GV: Tổ chức để các rihóm HS thảo HS: Thảo luận nhóm, trả lời các câu 
luận trả lời các câu hỏi sau: hỏi vào bảng nhóm. 

* Các kiểu lai hoá thường gặp: 

- Thế nào là lai hoá sp 2 ? Lai hoá sp 3 ? 

- Điều kiện để các obitan nguyên tử có 
thể lai hoá với nhau là gì ? 

- Thế nào là xen phủ trực? Xen 
phủ bên ? Thế nào là liên kết ơ, liên 

kết 7Ĩ?... 

GV: Chiếu ý kiến đã thống nhất của 
các nhóm lên màn hình và nhận xét. 

Hoạt dộng 3 
B. BÀI TẠP 

GV: Chiếu bài luyện tập 1, 2 lên màn 
hình và yêu cầu HS làm bài tặp vào vở. 

Bài tập 1: Viết công thức electron và HS: Làm bài tập vào vở. 
công thức cấu tạo của các phân tử sau: 

NH 3 , H 2 S, HNO 3 , C 2 H 6 ... 
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Công thức phân tử 

Công thức electron 

Công thức cấu tạo 

H--N-H 

1 

H 

nh 3 

H: N: H 
> ■ 

H 

h 2 s 

H:S:H 
■ • 

H - s - H 

hno 3 

.• ỏ: 
h:Õ: n . 

LO: 

♦ • 

H-ON 

0 


H H 

H H 

c 2 h 6 

H:C:C:H 

H-C-C-H 

1 1 


H H 

H H 


Bài lập 2: Hãy cho biết liên kết trong 
các phân tử sau thuộc loại liên kết gì? 
Giải thích sự hình thành liên kết trong 
các phân tử đó: NaBr, KC1, HBr, cu... 


HS: Làm bài tập 2 vào vớ: 

1) Liên kết trong phân tử NaBr, KC1 là 
liên kết ion. 

+ Phân tử NaBr: 


- Sự hình thành ion: 

Na -> Na + + le 


Br + 1 e —> Br 

- Hai ion trái dấu .hút nhau: 

Na + + Bf -> NaBr 

Phân tử NaBr tạo thành nhờ lực hút 
tĩnh điện giữa 2 ion Na + và Br . 

+ Phân tử KC1: 

- Sự hình thành ion: 

K -> K + + le 

C1 + le -> cr 

- Hai ion trái dấu hút nhau: 

K + + cr -> KC 1 
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Phân tử KC 1 tạo thành nhờ lực hút tinh 
điện giữa 2 ion K + và C1 . 

2 ) Liên kết trong phân tử Cl 2 là liên kêt 
cộng hoá trị không phân cực. 

+ Phân tử CL: 

- Mỗi nguyên lử clo có một obitan 3p 
chứa electron độc thân. 

- Mai obitan 3p này của hai nguyên tử 
clo xen phủ trục với nhau tạo thành 
liên kết ơ. 

- Phân tử CL tạo thành nhờ một.liên 
kết đơn. 

3) Liên kết trong phân tử HBr là liên 
kết cộng hoá trị có phân cực. 

- Một obitan ls của nguyên tử hiđro 
xen phủ trục với 1 obitan 4p chứa 1 
electron độc thân của nguyên tử brom 
tạo nên một liên kết ơ. 

- Phân tử HBr tao thành nhờ một liên 

• * 

kết đơn. 

GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và nhận xét, chấm điếm. 

Hoạt động 4 

Bài tập về nhà: bài tập 1 , 2 , 3, 4, 5 (SGK trang 82). 

Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: NH 3 , H 2 S, 

HN0 3 , c 2 h 6 ,- 

Bài tập 2: Hãy cho biết liên kết trong các phân tử sau thuộc loại liên kết gì? Giải thích sự 

hình thành liên kết trong các phân tử đó: NaBr, KCI, HBr, Cl 2 „. 
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TINH THỂ NGUYÊN TỬ. 

TINH THỂ PHÂN TỬ 

A. MỤC TIÊU 

HS hiểu: 

• Thế nào là tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử. 

• Tính chất chung của mạng tinh thể nguyên tử, phân tử. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Tranh vẽ mạng tinh thế iot, nước đá. 

• Mô hình mạng tinh thể kim cương, iot. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

I. TINH THỂ NGUYÊN TỬ 
GV: Cho HS quan sát mô hình mạng 1. Thí dụ 

tinh thể kim cương và yêu cầu HS trả HS: Quan sát mô hình mạng tinh thể 
lời các câu hỏi sau: Mạng tinh thể kim kim cương và nhân xét về đặc điểm 
cương có đặc điểm gì? cấu trúc mạng tinh thể kim cương. 

2. Tính chất chung của tinh thể 
nguyên tử 

GV: Giới thiệu tính chất chung của tinh HS: Nghe và ghi bài. 
thể nguyên tử: 

- Tinh thể tạo bởi các nguyên tử nằm ở 
các nút mạng, liên kêt với nhau bằng 
liên kết cộng hoá trị. 

- Liên kết cộng hoá trị là liên kết bền, 
nên các tinh thế nguyên tử (Si, Ge...) 
đều có độ cứng lớn, nhiệt độ nóng chảy 
và nhiệt độ sôi cao. 


BÀi 20 


9- TKBG HOAHỌC 10-NC-T1-A 
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Hoạt động 2 

II. TINH THỂ PHÂN TỬ 

1. Một sô mạng tinh thê phân tử 

GV: Cho PIS quan sát mô hình mạng HS: Quan sát hình 3.13 và hình 3.14 và 
tinh thể phân tử iot, mô hình mạng tinh trả lời các cầu hỏi của GV. 
thể phân tử nước đá,... (hình 3.13, 

3.14). Sau đó yêu cầu HS nhận xét để 
trả lời các câu hỏi sau: 

- Mạng tinh thê phân tử iot có đặc 
điếm gì ? 

- Mạng tinh thế phân tử nước đá có 
đặc điểm gì ? 

- Nước đá, iot có những tính chất vật lí 
CO' bản gì? 

2. Tính chất chung của tinh thể phản tử 

GV: Gọi một vài HS nêu tính chất HS: Trả lời câu hỏi: Lực tương tác giữa 
chung của tinh thể phân tử. các phân tử rất yếu nên các chất có cấu 

tạo tinh thể phân tử thường mềm, nhiệt 
độ nóng chảy thấp, dễ bay hơi. 

Hoạt động 3 

CỦNG CO 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1, .2 (SGK HS: Làm bài tâp 1,2 
tran g 85 )' -BàitâpLC 

- Bài tập 2: B 

Hoạt động 4 

Bài tập về nhà: 3, 4, 5, 6 (SGK trang 85). 
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HIỆU ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KÊT HOÁ HỌC 

■ m 9 


A. MỤC TIÊU 

HS hiểu: 

• Độ âm điện ảnh hưởng thế nào đến các kiểu liên kết hoá học. 

• Phân loai liên kết hoá học theo độ âm điện. 

* * * * 

B. CHUẨN BỊ 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Bảng độ âm điện của các nguyên tố nhóm A (bảng 2.3). 

HS: Ôn lại khái niệm về độ âm điện. 

» * t ♦ 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

I. HIÊU CỦA ĐÔ ÂM ĐIÊN VÀ LIÊN KẾT HOÁ HOC 


GV: Yêu cầu HS viết công thức cấu 
tạo, công thức electron của IL, Cl 2 , F 2 , 
N 2 . 

- Nhận xét về liên kết giữa các nguyên 
tử trong các phân tử đó? 

- Tính hiệu độ âm điện của các nguyên 
tử tham gia liên kết? 


1. Hiệu của độ ăm diện và liên kết 
cộng hoá trị không cực 

HS: Viết công thức electròn và công 
thức cấu tạo: 


+ 

h 2 







H : 

:H; 

H - 

- H 

+ 

Cl 2 







C1 

: Cl ; 

C 1 

- C1 

+ 

F 2 







F : 

F ; 

F - 

■ F 

+ 

N 2 







Ni 

:N ; 

N = 

= N 
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- Liên kết giữa các nguyên tử trong 
các trưòng họp trên là liên kêt cộng 
hoá trị không cực. 

(Cặp electron dùng chung không lệch 
về phía nguyên tử nào) 


GV: Bổ sung: Người ta quy ước rằng: 
khi hiệu dộ âm điện của hai nguyên tử 
tham gia liên kết nằm trong khoảng từ 
0 đến nhỏ hon 0,4 thì liên kết cộng hoá 
trị được gọi là không cực. 


- Hiệu độ âm điện của hai nguyên tử 
tham gia liên kết bằng không. 

HS: Nghe và ghi bài. 


Hoạt động 2 


GV: Yêu cầu HS: 

Viết công thức electron, công thức cấu 
tạo của HC1, NH 3 . 

- Liên kết giữa các nguyên tử thuộc 
loại liên kết gì ? 

- Tính hiệu độ âm điện giữa các 
nguyên tử tham gia liên kết. 

- Rút ra nhân xét. 


2. Hiệu độ âm điện và liên kết cộng 

hóa tri có cưc 

* * 

HS: Viết công thức cấu tạo, công thức 
electron 

+ HC1: 

H:C1 ; H-Cl 

+ NH 3 

H:N:H; H-N-H 

I 

H 

- Liên kết giữa các nguyên tử'trong 
các phân tử trên thuộc loại liên kết 
cộng hoá trị có cực, cặp electron dùng 
chung bị lệch về phía một nguyên tử 
tham gia liên kết. 

- Hiệu độ âm điện là của C1 và H là 
0,96. 

- Hiệu độ âm điện của N và H là 0,84. 
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GV: Bổ sung : Liên kết cộng hoá trị có 
cực được tạo thành giữa các nguyên tử 
có hiệu độ âm điện nằm trong khoảng 
từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7. 

■ • điện càng lớn thì độ phân 

cực càng mạnh. 

Hoạt động 3 

3. Hiệu độ âm điện và liên kết ion 
• * * 

GV: Nêu câu hỏi: HS: Liên kết giữa Na và Cl, giữa o và 

- Liên kít giữa các nguyên tử trong M « là lie " kít ion ’ Hi ^ u đ< ? ím di ?" 

phân từ NaCl, MgO thuộc loại nào? g iữa o và Mg là: 3,44 - 1,31 = 2,13 

Tính hiệu dộ âm điện giữa các nguyên Hiệu độ âm điện giữa C1 và Na là: 

tử tham gia liên kết? 3,16 - 0,93 = 2,23. 

- Rút ra nhân xét. - Nhân xét: 

• • 

Khi hiệu độ âm điện giữa hai nguyên 
tử tham gia liên kết > 1,7 thì liên kết 
giữa hai nguyên tử là liên kết ion. 

GV: Bổ sung: Nguyên tử có độ âm diện 
lớn dủ khả năng nhận hoàn toàn 
electron của nguyên tử liên kết với nó 
đe trở thành ion âm, còn nguyên tử mất 
electron sẽ trở thành ion dương. 

Hoạt động 4 

II. KẾT LUẬN 

GV: Yêu cầu HS đọc kết luận trong. HS: Rút ra nhận xét: 

SGK trang 87 (hoạc yêu câu HS rút ra Dựa vào hiệu độ âm điện giữa hai 
nhận xét). nguyên tử tham gia liên kết có thể dự 

doán được kiểu' liên kết giữa chúng: 

Nếu hiệu dộ âm điện nằm trong 
khoảng từ 0 đến <0,4 thì. liên kết giữa 
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hai nguyên tử là liên kết cộng hoá tri 
không cực. 

- Nếu hiệu độ âm điện nằm trong 
khoảng từ 0,4 đến <1,7 thì hên kết giữa 
hai nguyên tử là liên kết cộng .hoá trị 
phân cực. 

- Nếu hiêu độ âm điên > 1,7 thì liên 

* * * 

kết giữa hai nguyên tử là liên kêt ion. 

Hoạt động 5 

CỦNG CỐ 

GV: Cho HS làm bài tập 4 (SGK trang HS: Làm bài tập 4 (SGK trang 87) vào 
87). vở bài tập: 

- Liên kết trong phân tử NaCl, MgCl 2 
là liên kết ion. 

- Liên kết trong phân tử HC1 là liên kết 
cộng hoá trị phân cực. 

Hoạt động 6 

Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 5 (SGK trang 87). 


BÀI 22 HOÁ TRỊ VÀ số OXI HOÁ 

A. MỤC TIÊU 

• HS biết: Hoá trị là gì, số oxi hoá là gì. 

• HS vận dụng: Dựa vào quy tắc để xác dịnh số oxi hoá, xác dịnh hoá trị 
trong hợp chất ion và cộng hóa trị. 

B. CHUẨN BỊ 

* 

Không. 
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c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TÂP VỀ NHÀ 


GV: Gọi HS chữa bài tập số 1,-3, 5 
(SGK trang 87). 


HS1: Chữa bài tập 1. 
- Chọn câu B. 

t 


HS 2: Chữa bài tập. 


Công thức electron: 


F:F ; H:F ; N:::N 

- Liên kết trong phân tử F 2 ; N 2 là liên 
kết cộng hoá trị không cực. 

- Liên kết trong phân tử HF là liên kết 
cộng họá trị phân cực. 

HS3: Chữa bài tập 5. 

Liên kết trong phân tử 0 2 ; N 2 không 
cực. 

Liên kết trong phân tử HBr, NH 3 có 
cực. 


GV: Nhận xét và chấm điểm. 


Hoạt động 2 

I. HOÁ TRI 


GV: Giới thiệu: “Hoá tri của môt 
nguyên tố trong họp chất ion gọi là 
điện hoá trị vạ bằng điện tích của ion đó”. 

GV: Gọi HS lấy ví dụ. 


GV: Giới thiệu cách ghi điện hoá trị 
của nguyên tố: Ghi trị số điện tích 
trước, dấu của diện tích sau (GV giải 
thích về trị số diện hoá trị). 


1. Hoá trị trong hợp chất ion 
HS: Ghi bài. 

HS: Lấy ví dụ: Trong phân tửNaCl: 
Natri có điện hoá trị Là 1 + 

Clo có điên hoá tri là 1- 
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Hoạt động 3 

GV: Giới thiệu: Hoá trị của một 2. Iĩoá trị trong hợp chất cộng hoá trị 

nguyên tố trong họp chất cộng hoá trị HS: Nghe giảng. 

gọi là cộng hoá trị và bằng số liên kết 

cộng hoá trị mà nguyên tử của nguyên 

tố đó tạo ra được vói các nguyên tử 

khác trong phân tứ. 

GV: Gọi một HS lấy ví dụ (đối với HS: Thí dụ: 

NH 3 , HọO, H 2 S, CH 4 ). + Trong công thức cấu tạo: 

H-N-H 

I 

H 

Nguyên tử nitơ có 3 liên kết cộng hoá 
trị —> nguyên tử nitơ có cộng hoá trị là 3. 

Mỗi nguyên tử hiđro có một liên kết 
cộng hoá trị —> nguyên tử hiđro có 
cộng hoá trị là 1. 

+ Trong công thức cấu tạo của phán tử 
nước (H-,0): 

H - o - H 

Oxi có cộng hoá trị là 2 
Hiđro có cộng hoá trị là 1. 

Hoạt động 4 

II. Sổ OXI HOÁ 

G'V: Giới thiệu khái niệm số oxi hoá, HS: Đọc khái niệm : số oxi hoá. 
sau đó gọi một HS đọc SGK. 

GV: Giới thiệu các quy tắc xác định số HS: Ghi bài: Số oxi hoá được xác định 
oxi hoá. theo các quy tắc sau: 

+ Quy tắc 1: Số oxi hoá trong các đơn 
chất bằng không. 

+ Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng 
số oxi hoá của các nguyên tử bằng 
không. 
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+ Quy tắc 3: Số oxi hoá của các ion 
đơn nguyên tử bằng điện tích của iọn 
đó. 

Trong ion đa nguyên tử, tống số oxi 
hoá của các nguyên tố bằng điện tích 
của ion. 

+ Quy tắc 4: Trong hầu hết các hợp 
chất, số oxi hoá của hiđro bằng +1 (trừ 
NaH, CaHọ...), số oxi hoá của oxi bằng 
-2 (trừOF 9 và HọOo...). 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1: 

m 

Bài tập ỉ: 

Tính số oxi hoá của lưu huỳnh trong HS: Làm bài tập vào vở. 

S0 2 , H 2 S, K 2 S0 4 và anion S0 4 . - Đặt X là số oxi hoá của lưu huỳnh 

trong các hợp chất (ion) trên, ta có: 

+ Trong S0 2 

X X 1 + 2(-2) = 0 => X = +4 
+ Trong H 2 S 

2(+l) + X = 0 = $ X = — 2. 

+ Trong K 9 S0 4 

2(+l) + X + 4(-2) = 0 => X = +6 
+ Trong S0 4 - 

X + 4(-2) = -2 => X = + 6 . 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 2: 

Bài tập 2: IIS: Làm bài tập 2 vào vở 

Xác định số oxi hoá của lưu huỳnh, Gọi số oxi hoá của mangan, clo, lưu 
nitơ, clo, mangan trong các chất và ion huỳnh, nitơ trong các chất và ion là X, 
sau: K 9 Mn0 4 ; HC10 4 ; KC10 2 ; SO 3 ”; ta có: 

NH 4 ; NO 3 . ■ + Trong K 2 Mn0 4 : 

2(+l) + X +4(-2) = 0=} X = +6 

+ Trong HCI0 4 : " 

(+] ) + X + 4(-2) = 0 => X = +7 

1 
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+ Trong KClOv 

(+1) + X + 3(-2) = 0 => X = +5 

+ Trong SOị” : 

x + 3(-2) = -2=>x = + 4 

+ Trong NH 4 : 

X + 4(+1) = +1 => X = -3 
+ Trong NO 3 : 

X + 3(-2) = -1 => X = +5 

GV: Gọi HS lên chữa bài tập, tổ chức 
cho các HS khác nhận xét, GV chấm 
điếm. 

Hoạt động 5 

CỦNG CỐ 

GV: Gọi một HS nhắc lại các khái HS: Nhắc lại các nội dung của bài. 
niệm về điện hoá trị, cộng hoá trị, số 
oxi hoá và các quy tắc để xác định số 
oxi hoá. 

Hoạt động 5 

GV: Bài tập về nhà 1 , 2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 90). 

Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Tính số oxi hoá của lưu huỳnh trong S0 2 , H 2 S, K 2 SO„ và anion SO 4 ". 

Bài tập 2: Xác định số oxi hoá của lưu huỳnh, nitơ, clo, mangan trong các chất và ion 

sau: K 2 Mn0 4 ; HCI0 4 ; KCIO 3 ; soị - ; NH 4 + ; NO'. 
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LIÊN KẾT KIM LOẠI 

A. MỤC TIÊU 

HS hiển: 

• Thê nào là tinh thể nguyên tử, tinh thê phân tử. 

• Tính chất chung của mạng tinh thể nguyên tử, phân tử. 

B. CHUẨN BỊ 

GV: 

• Tranh vẽ mạng tinh thể iot, nước đá. 

• Mô hình mạng tinh thể kim cương, iot. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoại động của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ 

HS 1: Trả lời lí thuyết. 

HS 2: Chữa bài tập 6 (a, b). 

a) Số oxi hoá của lưu huỳnh trong các 
chất : H 2 S, s, H 2 S0 3 , H 2 S0 4 , S0 2 , S0 2 
lân lượt là; —2, 0, +4, +6, +4, +6. 

b) Số oxi hoá của clo trong các hợp 
chất HC1, HCIO, NaC10 2 , HC10 4 lần 
lươt là; —1, +1, +5, +7. 

HS3: Chữa bài tập 6 (c, d) 

c) Số oxi hoá của mangan lần lượt là: 
0, +2, +4, +7. 

d) Số oxi hoá của Mn, s, N, C1 lần lượt 
là: +7, +6, — 3, +7. 

GV: Gọi các HS khác nhận xét, GV 
chấm điểm. 


GV: Kiểm tra lí thuyết một HS: “Nêu 
khái niệm số oxi hoá, nêu các quy tắc 
xác định số oxi hoá”. 

GV: Gọi hai học sinh chữa bài tập 6 
(SGK trang 90). 


Hoạt động của GV 
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Hoạt động 2 

I. KIIẢI NIÊM VỀ LIÊN KẾT KIM LOAI 

GV: Cho HS nghiên cứu SGK và nêu HS: Đọc SGK trang 91 và nêu khái 

khái niệm liên kết kim loại. niệm liên kết kim loại : 

- Liên kết kim loai là liên kết được 

hình thành giữa các nguyên tử và ion 

kim loại trong mạng tinh thể do sự 
tham gia cùa các electron tự do. 

Hoạt động 3 


II. MANG TINH 

GV: Treo tranh: mô hình mạng tinh thể 
phổ biến của kim loại và cho HS nhận 
xét, trả lời câu hỏi : “Các kim Ịoại tồn 
tại dưới các dạng tinh thể phổ biến 
nào/ . 


GV: Cho HS quan sát bảng 3.1, sau đó 
gọi HS nêu kiếu cấu trúc mạng tinh thể 
của một số kim loại thông dụng. 


GV: Giới thiệu về khái niệm độ đặc 
khít. 


THỂ KIM LOẠI 

1. Một sỏ kiểu mạng tinh thê 

HS: Quan sát tranh (hoặc hình 3.15) và 
trả lời câu hỏi: 

- Các kim loại tổn tại dưới ba dạng 
tinh thể phổ biến sau: 

- Lập phương tâm khối: Các nguyên tử 

và ion kim loai nằm trên các đinh và 

► 

tâm của hình lập phương. 

- Lập phương tâm diện: Các nguyên tử, 
ion kim loại nằm trên các đinh và tâm 
các mặt của hình lập phương. 

- Lục phương: Các nguyên tử, ion kim 
loại nằm trên các đỉnh và tâm các mặt 
của hình lục giác đứng và 3 nguyên tử, 
ion nằm phía trong của hình lục giác. 

HS: Quan sát bảng 3.1 và nhận xét : 

- Sắt, natri. kali. crom,... thuộc dạng 
tinh thể lập phương tâm khối. 

- Đồng, niken. bạc, vàng,... thuộc dạng 
lập phương tâm diện. 

- Kẽm, cadimi, magie. coban,... thuộc 
dạng tinh thế lục phương. 

HS: Nghe giảng. 
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2. Tính chất của tinh thê kim loại 

GV: Gọi một HS nêu các tính chất vật HS: Tinh thể kim loai thường có những 
lí cơ bản của kim loai và giải thích. tính chât cơ bản sau: có ánh kim, dân 

diện tốt và có tính dẻo. 

- Tinh thể kim loại có các tính chất cơ 
bản đó vì trong tinh thể kim loại có 
những electron tự do, di chuyển được 
trong mạng. 

Hoạt động 4 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Bài tập: 1,2, 3, 4 (SGK trang 92). 



LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 


A. MỤC TIÊU 

1. củng cố kiến thức 

Hệ thống hoá những kiến thức được học trong chương về: 

• Bản chất của liên kết hoá học. 

• Phân biêt đươc các kiểu liên kết hoá hoc. 

* ¥ • 

• Đặc điểm về cấu trúc và tính chất chung của kiểu mạng tinh thể nguyên tử, 
tinh thể phân tử và tinh thể kim loại. 

• Phân biệt được hoá trị của nguyên tô trong hợp chất ion và hợp chất cộng 
hoá trị. 

2. Rèn kĩ nãng 

• Vận dụng khái niệm về độ âm điện để đánh giá đặc điểm của liên kết. 

• Dựa vào đặc điểm của các loại liên kết đê giải thích và dự đoán tính chất 
của một số chát có cấu trúc tinh thể nguyên tử, phân tử. 

• Vận dụng các quy tốc xác định số oxi hoá để xác định số oxi hoá của các 
nguyên tố trong hợp chất ion. 
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• Xác định hoá trị của nguyên tố trong hợp chất ion và cộng hoá trị. 

• Vận dụng các giá trị độ âm điện để giải thích, dự đoán tính chất của một 
số chất. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt dộng của GV 


Hoạt dộng của HS 


L__ 


Hoạt động 1 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG 
I. SO SÁNH LIÊN KẾT ION, LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ 

VÀ LIÊN KẾT KIM LOẠI 


GV: Chuẩn bị bảng phụ theo mẫu ở 
dưới. 

Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để 
điền nội dung cần thiết vào bảng. 


I. So sánh liên kết ion và liên kết 
cộng hoá trị 

HS: Thảo luận nhóm để hoàn thành nội 
dung ở bảng sau: 


Loai liên kết 

♦ 

Liên kết ion 

Liên kết cộng hoá trị 
không cực 

Liên kết cộng hoá trị 

có CƯC 
• 

Thí dụ 

_ 



1 

Bản chất của liên kết 

[ 

J 


Điều kiện xuất hiện 
liên kết 





GV: Treo bảng các nhóm và gọi một HS: Hoàn thành nội dung của bảng như 
vài HS so sánh sự giống và khác nhau sau: 
của các loại liên kết. 
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Loai liên kết 
• 

Liên kết ion 

Liên kết cộng hoá trị 
không cực 

Liên kết cộng hoá trị 

có CƯC 
• 

Thí dụ 

Ca 2 ’ + 2CI' -> CaCI 2 

* * • t 

: c : c : 

4 1 9 * 

H:C: 

« » 

Bản chất của liên kết 

Là lực hút tĩnh điện 
giữa các ion mang 
diện tích trái dấu. 

Là sự dùng chung các 
electron. 

Là sự dùng chung các 
electron. 

Điều kiện xuất hiện 
liên kết 

Xảy ra giữa những 
nguyên tố khác hẳn 
nhau vé bản chất hoá 
học (Thường là giữa 
kim loại điển hình và 
phi kim điển hình). 

Xảy ra giữa các 
nguyên tử giống nhau. 

Xảy ra giữa những 
nguyên tử có tính chất 
hoấ học gần giống 
rihau. 


GV: Gọi HS phát biểu cách xác định 

loai liên kết nào chiếm ưu thế dưa vào 
• ■ 

giá trị hiêu độ âm điện. 


GV: Gọi một HS so sánh sự giống 
nhau và khác nhau giữa liên kết kim 
loại với liên kết cộng hoá trị và liên 
kết ion. 


HS: Phát biểu: 


Hiêu đô âm điên 
> > * 

Loai liên kết 

• 

0,0 ^ <0,4 

Liên kết cộng hoá trị không 
cực 

0,4<-> <1,7 

Liên kết cộng hoá trị có cực 

>1,7 

Liến kết ion 


2. So sánh liên kết kim loại với liên kết 
cộng hoá trị và liên kết ion 

HS: Phát biểu ý kiến. 


Hoạt động 2 

II. TINH THỂ ION, TINH THỂ NGUYÊN TỦ; 
TINH THỂ PHÂN TỬVÀ TINH THỂ kim loại 


GV: Tổ chức cho IIS đóng góp ý kiến 
để hoàn thành bảng sau (hoặc HS thảo 
luân nhóm): 
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1 

Tinh thể ion 

Tinh thể nguyên tử 

Tihh thể phân tử 

Tinh thể kim loại 

Phấn tử cấu tao 





Liên kết giữa các 
phần tử cấu tạo 





Tính chất của 
mạng tinh thể 






HS: Đóng góp ý kiến để hoàn thành 
bảng như sau: 



Tinh thể ion 

Tinh thể nguyên tử 

Tinh thể phân tử 

Tinh thể kim loai 

t 

Phẩn tử cấu tạo 

Tinh thể ion 
dược hình thành 
từ các ion mang 
diện tích trái 
dấu là các 
anion và cation 

Hình thảnh từ cấc 
nguyên tử 

1 

Hình thàrih từ 
các phân tử 

Hìrih thành từ các 
ion, nguyên tử 
kim loại và các 
electron tự do 

Liên kết giữa 
các phần tử cấu 
tạo 

Lực liên kết có 
bản chất tĩnh 
điện 

Lực liên kết có bản 
chất cộng hoá trị 

Lực liên kết là lực 
tương tác phân 
tử 

Lực liên kết có 
bản chất tĩrih điện 

Tính chất của 
mạng tinh thể 

Bền 

Khó nóng chảy 

Khó bay hơi 

Nhiệt dộ nóng chảy 
và nhiệt dộ sôi cao 

It bền 

Độ cứng nhỏ 

Nhiệt đô nóng 
chảy vả nhiệt dộ 
sôi thấp 

Cố ánh kim 

Dan nhiệt, dẫn 
diện tốt 

Dẻo 


Hoạt động 3 

III, HOÁ TRỊ VÀ SO OXI HOÁ 

GV: Gọi HS nêu các nội dung sau: HS: Lần lượt phát biểu theo các nội 

- Khái niệm về điện hoá trị. dung trên. 

- Khái niêm về công hoá tri, cách xác 

* - ' * 

định cộng hoá trị. 
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- Khái niệm về số oxi hoá, cách xác 
dinh số oxi hoá. 

Hoạt động 4 

B. BÀI TAP 


GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1 và bài 

tập 2. 

Bài tập 1: 

- Ion M +3 có cấu hình electron : 
ls 2 2s 2 2p 6 . 

- Ion X' 2 có cấu hình electron : 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . 

- Viết cấu hình electron của nguyên tử 
M, X và xác dịnh vị trí của M, X trong 
bảng tuần hoàn. 


GV: Gọi một HS chưa bài 1 trên bảng 
sau dó gọi các HS khác nhận xét. 

Bài tập 2: Cho các chất sau: H 2 S, NH 2 , 
CH 4 , n 2 . 

a) Hãy cho biết liên kết giữa các 
nguyên tử trong các phân tử trên thuộc 
loại nào? 

b) Viết công thức electron và công thức 
cấu tạo của các hợp chất có liên kết 
cộng hoá trị. 

c) Viết sơ đồ tạo thành liên kết ion (dối 
với các hợp chất có liên kết ion). 


HS: Làm bài tập 1 vào vở: 

+ Cấu hình electron của M: 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p' 

Vị trí: 

- ô 13 

- Chu kì 3 
-Nhóm IIIA. 

+ Cấu hình electron của X: 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

Vị trí: 

- ô 16 . 

- Chu kì 3 

- Nhóm VIA. 

HS: Làm bài tập 2 

a) Liên kết cộng hoá trị không cực: Nt 

- Liên kết cộng hoá trị có cực: CH 4 ; 
NH 3 ; H 2 S 

- Liên kết ion: Na 2 0. 

b) 


10-TKBG HOÁHỌC 10-NC-T1-A 
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Công thức electron 

Công thức cấu tạo 


H 

H 

ch 4 

H:C:H 

H-C-H 

1 


H 

H 

nh 3 

H: N: H 

1 * 

H-N-H 

1 


H 

H 

h 2 s 

H: s: H 

H-S-H 

n 2 

N :: N 

N = N 


c) Sơ đồ hình thành liên kết ion: 

Na o Na _* Na + + cr 2 + Na + 


Ị S'2s : 2p 



GV: Nhận xét bài làm của HS và chấm 
điểm. 


1 s : 2s 2 2p h 1 s 2 2s 2 2p 6 ls 2 2s 2 2p 6 

Các ion Na + và o " mang điện tích trái 
dấu hút nhau băng lực hút tĩnh điên tạo 
thành phân tử Na 2 0 

.. 2Na + + O' 2 Na 2 0 


HOẠT ĐỌNG 5 

Bài tập về nhà: 1,2, 3, 4, 5, 6,7. 8, 9 (SGK trang 95, 96). 

Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: 

- lon M +3 có cấu hình electron : 1s 2 2s 2 2p 6 . 

- lon X' 2 có cấu hình electron : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . 

Viết cấu hình electron của nguyên tử M, X và xác định vị trí của M, X trong bảng tuần 
hoàn. 

Bài tập 2: Cho các chất sau: H 2 S, NH 3 , CH 4 , N 2 . 

a) Hãy cho biết liên kết giữa các nguyên tử trong các phân tử trên thuộc loai nào? 

b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các hợp chất có liên kết cộng hoá tri. 

c) Viết sơ đồ tạo thành liên kết ion (dối với các hợp chất có liên kết iori). 
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10- TKBG HOÀHỌC 10-NC-T1-B 



Chương 4 

PHẢN ÚNG HOÁ HOC 


PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 

A. MỤC TIÊU 

■ 

' • HS biết: Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử bằng phương pháp thăng 
bằng electron. 

• HS hiểu: Cách xác đinh chất oxi hoá, chất khử, sư 0 X 1 hoá, sư khử. 

Thế nào là phản ứng ổxi hoá - khử. Phân biệt phản ứng oxi hoá - khử với 
các phản ứng không phải là oxi hoá khử. 

B. CHUẨN BỊ 

HS: ôn lại các kiến thức về: 

• Phản ứng oxi hoá - khử trong chương trình lớp 8 THCS. 

• Ôn lại kiến thức về liên kết ion, hợp chất ion. 

• Quy tắc tính số oxi hoá. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV 

HOẠT ĐỘNG 1 

I. PHẢN ÚNG OXI HOÁ KHỬ 

GV: Gịới thiệu : Để hiểu được bản 
chất của phản ứng oxi hoá - khử, 
chúng ta xét một số phản ứng cụ thể. 

1. Phản ứng của natri với oxỉ 

,GV: Yêu cầu HS viêt phương trình HS: Viết phương trình phản ứng và xác 
phản ứng và xác định loại phản ứng, sự định: 
oxi hoá, sự khử, chất khử, chất oxi hoá. 
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sư oxihoá 


GV: Chiếu phương trình phản ứng lên 
màn hình. 

GV: Yêu cầu HS viết cấu hình electron 
của natri, oxi và nêu tính chất cơ bản 
của natri, oxi (GV chiếu lên màn hình 
quá trình cho, nhận electron giữa 
nguyên tử natri và oxi và sự hình thành 
phân tử Na 2 0). 

+ Nguyên tử natri nhường electron : 

Na -» Na + + le 

1 s 2 2s 2 2p 6 


+ Nguyên tử oxi nhận electron : 



+ Sự tạo phân tử Na 2 0:. 

2Na + + 0 2 “ Na 2 0 

Từ sơ đồ trên, GV yêu cầu HS cho biết 
chất khử, chất oxi hoá, sự khử, số oxi 
hoá trong phản ứng trên. 



GV: Chiếu các nhận xét của HS lên 
màn hình. 


I-1 „ 

4Na + 0, -> 2Na 2 0 

Sự khử 

Natri là chất khử. 

Oxi là chất oxi hoá. 


HS: Khi tham gia phản ứng hoá học, 
nguyên tử natri dễ nhường 1 electron, 
nguyên tử oxi nhận electron 


HS: Nhận xét : 

Nguyên tử natri nhường electron, là 
chất khử. Sự nhường electron của natri 
được gọi là sự oxi hoá nguyên tử natri. 

Nguyên tử oxi nhận electron là chất 
oxi hoá. Sự nhận electron của oxi được 
gọi là sự khử nguyên tử oxi. 


GV: Yêu cầu HS nhận xét số oxi hoá 


HS: Nhận xét: 
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của natri, oxi trong phản ứng, từ đó rút 
ra nhận xét chất khử, chất oxi hoá có 
số oxi hoá thay đổi như thế nào? 


GV: Rút ra kết luận (chiếu lên màn 
hình): 

Trong phản ứng oxi hoá - khử có sự 
cho, nhận electron hay có sự thay đổi 
số oxi hoá của một số nguyên tố. 

GV: Yêu cầu HS viết phưong trình 
phản ứng và nhận xét vể sự cho nhận 
electron, nhận xét về sự thay đổi số oxi 
hoá và rút ra kết luận vể chất khử, chất 
oxi hoá, sự khử, sư oxi hoá 

ỉ m * m 


GV: Chiếu lên màn hình các khái niệm 
về chất khử, chất oxi hoá sau khi HS đã 
phát biểu. 

GV: Tiến hàrih các bước làm tương tự 
như 1,2. 


Số oxi hoá của nguyên tố natri tăng từ 
0 lên +1. Natri là chất khử. Sự làm tăng 
số oxi hoá của Na là sự oxi hoá nguyên 
tửnatri. 

Số oxi hoá của nguyên tố oxi giảm từ 0 
xuống -2. Oxi là chất oxi hóa. Sự làm 
giảm số oxi hoá của oxi là sự khử 
nguyên tử oxi. 

HS: Ghi kết luận vào vở. 


2. Phản ứng của sắt với dung dịch 
muôi dồng sunfat 

HS: 

Viết phương trình phản ứng và nhận 
xét: 

2e V 

0+2 +2 0 

Fe + Cu S0 4 -» Fe S0 4 + Cu 

Nhận xét: Nguyên tử sắt nhường 
electroh, là chất khử. Sự nhường 
electron của nguyên tử sắt được gọi là 
sự oxi hoá nguyên tử sắt. 

Ion đồng nhận electron, là chất oxi 
hoá. Sự nhận electron của ion đồng 
được gọi là sự khử ion đồng. 

Sự thay đổi số oxi hoá... 


3. Phản ứng của hidro với clo 

HS: Viết phương trình phản ứng và 
nhận xét. 


149 



4. Định nghĩa 

GV: Yêu câu HS phát biêu khái niệm HS: Nêu định nghĩa, 
về chất khử, chất oxi hoá, sư khử, sư 
oxi hoá, khái niệm phản ứng oxi hoá 
khử (GV chiếu lên màn hình). 

Hoạt động 2 

II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 
CỦA PHẢN ÚNG OXI HOÁ - KHỬ 

GV: Gió’i thiệu cách cân bằng phản HS: Nghe và ghi bài. 

ứng oxi họá - khử bằng phương pháp 

thăng bằng electron. Phương pháp này 

dựa theo nguyên tắc: “Tổng số 

electron do chất khử nhường phải đúng 

bằng tổng số electron mà chất oxi hoá 

nhận”. 

GV: Chiếu lần lượt các bước lập HS: Ghi bài + nghe giảng về các bước 
phương trình hoá học của phản ứng oxi lập phương trình hoá học của phản ứng 
hoá - khử lên màn hình. Lấy ví dụ và ox * h°á - khử. 

yêu cáu HS làm từng bưác. Ví dụ: co + Fe,0, -T Fe + co, 

- Bước 1: Xác định số oxi hơá của 
nhũng nguyên tố có số oxi hoá thay đổi. 

+3 +2 +4 0 

Fe 2 0 3 + c o -> c 0 2 + Fe 

- Bước 2: Viết quá trình oxi hoá và quá 
trình khử 

+ 2 ■ +4 

C— >c + 2e (quá trình oxi hoá) 

+3 0 

Fe + 3e—»Fe (quá trình khử) 

- Bước 3: Tìm hệ số thích hợp sao cho 
tổng số electron do chất khử nhường 
bằng tống số electron mà chất oxi hoá 
nhận. 

+2 +4 

3 X c —^ c + 2e 

+3 0 

2 X Fe + 3e —> Fe 
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GV: Yêu cầu HS làm phương trình 2: 

Lập phương trình hoá học của phản 
ứng oxi - hoá khử sau: 

AI + HN0 3 -> A1(N0 3 ) 3 + NO +H 2 0 


- Bước 4: Đăt hê số của chất oxi hoá và 

* » 

chất khử vào sơ đổ phản ứng. Hoàn 
thành phương trình hơá học. 

Fe 2 0 3 + 3CO —3C0 2 + 2Fe 


IiS: Làm bài tập vào vở: 
-Bước 1: 


0 +5 +3 +2 

AI +H N 0 3 AI (N 0 3 ) 3 + N o + H 2 0 


-Bước 2: 

0 ■ +3 

AI —> AI + 3e (quá trình oxi hoá) 
+3 +2 

N + 3e —> N (quá trình khử) 


Bước 3 : 

0 

+3 


1 X 

AI 

< 

t 

+ 3e 


+3 

t 

+2 

1 X 

N 

+ 3e — 

» N 

Bước 4: 





GV: G iải thí ch về các phản ứng trong 
đó có một số phân tử là chất tạo môi 
trường. 

GV: Chiếu đề bài tập 1 lên màn hình 
và yêu cầu HS làm bài tập vào vở. 

Bài íập Ị: 

Lập các phương trình hoá học của 
phản ứng oxi hoá khử sau: 

a) FeS0 4 + KMn0 4 + H 2 S0 4 -> 
Fe 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + MnS0 4 + H 2 0 

b) Fe + HNO 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + N0 2 + H 2 0 

c) KMn0 4 + HC1 —> MnCH +H-)0 

+ KC 1 + C 1 -) 


0 +3 +3 +2 

AI +4H N 0 3 -> AI (N0 3 ) 3 + N 0+2H 2 0 


HS: 

Làm bài tập vào vờ. 


+2 


+7 


a) Fe SOj + K Mn 0 4 + H 2 S0 4 

+ 3 +2 

F ^2 (S0 4 ) 3 + K 2 SO 4 + Mn S0 4 + H-)0 


5 X 


2 X 


+2 +3 

2 Fe —» 2 Fe + 2e (quá trình oxi hoá) 

+7 +2 

Mn + 5e —> Mn (quá trình khử) 
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10 Fe S0 4 + 2K Mn 0 4 + 8H 2 S0 4 -» 

+3 -2 

5 Fe 2 (S0 4 ) 3 + KoS0 4 + 2 Mn S0 4 

+ 8H 2 0 

0 +5 +3 +4 

b) Fe + H N 0 3 Fe (N0 3 ) 3 + N 0 2 

+ H,0 


1 X 


3 X 


0 +3 

Fe —» Fe + 3e 

+ 5 +4 

N + le -» N 


0 +3 +3 4-4 

Fe + 6 HN 0 3 -» Fe (N0 3 ) 3 + 3 N 0 2 

+ 3H 2 0 

4-7 -I +2 

c) KMn 0 4 + HC1 -» Mn Cl 2 + H 2 0 


0 


+ KC1 + Ch 


5 X 


2 X 


+7 


-I 


0 


2 C1 - 2e -» Ch 

+ 7 4-2 

Mn + 5e —> Mn 


+2 


2K Mn 0 4 + 16HC1 -» 2MnCỊ 


0 


+ 8H 2 0 + 2KC1 +5Ơ2 


Hoạt động 3 

III. Ý NGHĨA CỦA PHẢN ÚNG 0X1 HOÁ - KHỬ 


GV: Yêu cầu HS đọc phần ý nghĩa cúa 
phản ứng oxi hoá khử trong SGK 
(trang 102). 


HS: Đọc và tóm tắt nội dung chính 


Hoạt động 4 

CỦNG CỐ 

GV: Chiếu lên màn hình bài tập 2 và 
yêu cầu HS làm bài tập vào vở. 

GV gọi 2 HS lên chữa bài tập. 
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Bải tập 2: Lập các phương trình hoá 
học của các phản ứng oxi hoá - khử 
theo các sơ dồ dưới đây và xác định vai 
trò của từng chất trong phản ứng. 

so 9 + H->0 


a) H 2 S + 0 2 — 

b) FeCl 2 4- Cl 9 —X FeCl 3 

I " , X t 


c) N 2 + H 2 * 


d) Mn0 2 + HC1 


± NH 


0 


■> MnCL + CL 

+ H9O 


GV: Gọi các HS khác nhận xét, GV 
chấm điểm: 


HS: Làm bài tập vào vở. 

-2 0 , +4-2 -2 

a) H 2 s + Ơ2 > SƠ2 + H 2 o 


2 X 

3 X 


-2 +4 

s -> s + 6e 

0 

0 2 + 4e -> 20 


-2 


-2 0 

2H 2 S +3 02 


.» 


+4 -2 -2 

> 2 SO 2 +2H 2 ơ 


+2 0 +3-1 

b) Fe Cl 2 + Cl 2 Fe CI 3 


2 X 


1 X 


+2 +3 

Fe —> Fe + le 

0 -1 

2Ơ2 + 2 e 2CI3 


+2 0 

2 Fe Cl 2 + Cl 2 


L í) 


+3 -I 


> 2 Fe Cl 3 


0 • 0 xt -3 +1 

c) N 2 + H 2 < > N H 7 


1 X 


3 X 


0 -3 

N 2 + 6e —> 2 N 

0 

H 2 2H + +2e 


0 0 

N 2 + 3H 2 <: 


t".xt 


-3 +1 

± 2 N H 


+4 


-I 


+2 


0 


d) Mn 0 9 +HC1 


>MnCl 2 + C] 2 


+ HoO 


2 X 


1 X 


-I 0 

2Cl->Cl 2 +2e 

+4 +2 

Mn + 2e-^Mn 


+4 


Mn + 2e Mn 


+2 


Mn0 2 + 4HC1 


.0 


■» MnClọ + Cl 2 


+ 2 H 0 O 


Hoạt động 5 


Bài tập về nhà: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK trang 103, 104) 


11.TK8G HOAHỌC 10-NC-T1-A 
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Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Lập các phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá - khử sau: 

a) FeS0 4 + KMn0 4 + H 2 S0 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + MnS0 4 + H 2 0 

b) Fe + HN0 3 —> Fe(N0 3 ) 3 + N0 2 + H 2 0 

c) KMn0 4 + HCI -> MnCI 2 + H 2 0 + KCI + Cl 2 

Bài tập 2: Lập các phương trình hoá học của các phản ứng oxi hoá - khử theo các sơ 
đồ dưới đây và xác định vai trò của từng chất trong phản ứng. 

■ a) H 2 S + 0 2 —-—> S0 2 + H 2 0 

b) FeCI 2 + Cl 2 —> FeCl 3 

c) N 2 + H 2 < = > NH 3 

d) Mn0 2 + HCI —MnCI 2 + Cl 2 +H 2 0 


PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG 
TROMG HOÁ HỌC VÒ cơ 

A. MỤC TIÊU 

HS biết: 

• Phân loại phản ứng trong hoá học dựa vào những kiến thức có sẵn và dựa 
vào sô oxi hoá. 

• Nhiệt của phản ứng, phản ứng thu và toả nhiệt. 

HS vận dụng: 

• Dựa vào quy tắc để tính số oxi hoá và dựa vào số oxi hoá để phân loại phản 
ứng. 

• Biểu diễn phương trình nhiệt hoá học. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

■ • 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ 

• Bảng phụ. 

HS: Ôn lại các kiến thức về các loại phản ứng đã được học ỏ' THCS. 


Bàỉ 26 
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11- TK8G HOAHỌC 10-NC-T1-B 



Hoạt động của HS 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV 

Hoạt động 1 

I. KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ 

GV: Kiểm tra lí thuyêt HS 1: Nêu HS1: Trả lời lí thuyết, 
định nghĩa phản ứng oxi hoá - khử ? 

Định nghĩa chất khử, chất oxi hoá, 
sự khử, sự oxi hoá ? Cho ví dụ minh 
hoạ. 

GV: Gọi 2 HS lên chữa bài tập 6. HS2: Chữa bài tập 6 (a, b, c) 

+4 +7 

a) Na 2 S0 3 + KMn0 4 +H 2 0 

-> Na 2 s 0 4 + Mn 0 2 + KOH 
Quá trình oxi hoá và quá trình khử: 

+4 +6 

3 x I s -> s + 2e 

+7 +4 

2 x Mn + 3e —> Mn 

Na 2 SC >3 là chất khử 
KMn0 4 là chất oxi hoá 
H 2 0 là môi trường. 

+4 

3Na 2 s 0 3 + 2KMn0 4 + H 2 0 

+6 +4 

-> 3Na 2 s 0 4 + 2Mn 0 2 + 2KOH 
+2 +6 

b) Fe S0 4 + K 2 Cr 2 0 7 + H 2 S0 4 -> 
Fe 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + Cr 2 (S0 4 ) 3 + H 2 0 

+2 +3 

6 X Fe -> Fe + le 

+6 +3 

2 Cr + 6e -> 2 Cr 
FeS0 4 là chất khử 
K 2 Cr 2 0 7 là chât oxi hoá 
H 2 S0 4 là môi trường. 
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+2 +6 

6 Fe S0 4 + K 2 Cr 2 0 7 + 7H 2 S0 4 -» 

3 Fe 2 (Ồ0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + Cr 2 (S0 4 ) 3 + 7H 2 0 

0 +5 +2 +4 

c) Cu + HN0 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + N0 2 + H 2 0 

0 +2 

Cu —> Cu + 2e 

+5 +4 

2 X N + le N 
Cu: chất khử. • 

HN0 3 là chất oxi hoá và là môi trường. 

Cu + 4HN0 3 ->Cu(N0 3 ) 2 +2N0 2 +H 2 0 

HS2: Chữa bài tập số 6 (d, e, g, h) 

d) 

0 +3 +2 +2 

Cu + H N 0 3 -» Cu(N0 3 ) 2 + N 0 2 + H 2 0 

0 +2 

3 X Cu —>■ Cu + 2e 

+5 ' +2 

2 X N + 3e —>■ N 
Cu : Chất khử 

HN0 3 : Chất oxi hoá và môi trường. 

Hoàn thành phương trình : 

3Cu + 8 HNO 3 -» 3Cu(N0 3 ) 2 + 2 NO 

+ 4H 2 0 

8 ■ 

+ 3 +5 +3 

e) Fe 3 0 4 + H N O 3 -> Fe (N0 3 ) 3 

+2 

+ N o + 4H 2 0 

. 8 
H— 

_3 +3 

3 X 3Fe^3Fe+le 

+5 +2 

N + 3e -» N 
Hoàn thành phương trình : 
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3Fe 3 0 4 + 28 HNO 3 -> 9Fe(N0 3 ) 3 + NO 

+14H 2 0 

Chất khử: Fe 3 0 4 

Chất oxi hoá và môi trường: HNO 3 

g) F°e + H 2 S0 4đn ->Fe 2 (S0 4 ) 3 

+ s 0 2 + HoO 

+0 +3 

2 X Fe —> Fe + 3e 

+6 +4 

3 X s + 2e —^ s 
Chất khử: Fe 

Chất oxi hoá và môi trường: HoS0 4 
Hoàn thành phương trình : 

2Fe + 6H 2 S0 4dn -» Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3S0 2 

+ 6H 2 0 

0 -1+1 

h) Cb + NaOH Na C1 + Na C 1 o 

+ H,0 

0 +1 

1 X C1 -» C1 + le 

0 -I 

1 X C1 + le —» C1 

Cl 9 là chất khử đồng thời là chất oxi hoá 
NaOH là môi trường. 

Hoàn thành phương trình : 

Cl 2 + 2NaOH -» NaCl + NaClO + H 2 0 

GV: Tổ chức để cac HS khac nhạn I 
xét, chấm điểm. 

Hoạt động 2 

I. PHẢN ÚNG CÓ SựTHAY Đổi số OXI HOÁ VÀ PHẢN ÚNG 

KHÔNG CÓ SựTHAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ 

GV: Chiếu lên màn hình đề bài tập 1 HS: Thảo luận nhộm và làm bài tập 1. 
và yêu cầu các nhóm thảo luận để 
hoàn thành bài tập. 
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Bài tập ỉ: Cho các sơ đồ phản ứng: 

a) AI + AgN0 3 -» A1(N0 3 ) 3 + Ag 

b) KN0 3 —KN0 2 + 0 2 

c) CaC0 3 - » CaO + C0 2 

d) Fe + Cl 2 —FeCl 3 

e) Na 2 0 + H 2 0 -» NaOH 

f) Na 2 S0 4 + BaClọ -» BaS0 4 + NaCl 

g) MgS0 4 + NaOH -» Mg(OH) 2 

+ Na 2 S0 4 

h) Zn + HC1 -» ZnCl 2 + H 2 

1) Xác định số oxi hoá của các 
nguyên tố trong các phản ứng trên 
và cho biết: Phản ứng nào có sự thay 
dổi số oxi hoá của các nguyên tố? 
Phản ứng nào không có sự thay đổi 
số oxi hoá của các nguyên tố? 

2) Cho biết mỗi phản ứng hoá học ở 
trên thuộc loại phản ứng nàọ? 

3) Hoàn thành các phương trình 
phản ứng trên. 

4) Nhận xét. 


HS: 

1) Xác định số oxi hoá của các nguyên 
tớ: 

0 +1+5-2 +3 +3 -2 0 

a) C1 + Ag N 0 3 —> A1(N 0 3 ) 3 + Ag 

+ 1 + 5 -2 () +1 +3 -2 0 

b) K N0 3 —-—> K N O 2 + 

+2 +4 -2 (, +2 -2 +4 -2 

c) Ca c 0 3 —1—»■ Ca o + c 0 2 

0 0 (, +3-1 

d) Fe + Cl 2 —-—> Fe C1 

+ 1 -2 +1-2 +1-2+1 

e) Na 2 0 + H 2 0 -> NaOH 

+ 1 +6 —2 +2 —] +2 +6 —2 +1 —I 

0 Na 2 s 0 4 +Ba Cl 2 ->BaS0 4 + NaCl 

+2 +6 — 2 +1 —2 + ] +2 —2 + ! 

g) Mg s 0 4 +NaOH -> Mg(0 H 2 ) 

+ 1 +6-2 
+ Na 2 s 0 4 

0 +1-1 + 2-1 0 

h) Zn + HCl->ZnCl 2 + H 2 

* Trong các phản ứng trên: 

Phản ứng a, b, d, h có sự thay đổi số oxi 
hoá của các nguyên tố. 

Phản ứng c, e, f, g không có sự thay dổi 
số oxi hoá của các nguyên tố. 

2) Cho biết mỗi phản ứng hoá học ở trên 
thuộc loại phản ứng nào? 

Phản ứng a, h thuộc loại phản ứng thế. 

Phản ứng b, c là phản ứng phân huỷ. 

Phản ứng d, e là phản ứng hoá hợp. 

Phản ứng f, g là phản ứng trao đổi. 

3) Hoàn thành các phương trình phản 
ứng: 

0+1 +3 0 

a) A1 + AgN0 3 —» A1(N0 3 ) 3 +3 Ag 
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0 +3 

AI —> AI + 3e 

+ 1 0 
3 X Ag + le —> Ag 

Phản ứng sau khi hoàn thành: 

0+1 +3 0 

AI + 3 Ag NO, -> A1(N0 3 ) 3 + 3 Ag 

+3 -2 (, +3 0 

b) KN0 3 > KN0 2 +0 2 

+5 +3 

2 X N + 2e—»N 

-2 0 

1 X 20^0 2 +4e 
Phản ứng sau khi hoàn thành: 

+5 -2 o +3 0 

2K N 0 3 —^—>2K N 0 2 +0 2 

0 0 0 +3 -1 

d) Fe + Cl 2 ' > FeCl 3 

0 +3 

2 X Fe—>Fe + 3e 

0 -I 

3 X Cl 2 +2e^2Cl 
Phản ứng sau khi hoàn thành: 

0 0 0 +3 -I 

2Fe + 3Cl 2 - > 2FeCl 3 

0+1 +2 0 
h) Zn + FIC1 —> Zn Cl 2 + H 2 

0 +2 

1 X Zn —^ Zn + 2e 

+ 1 0 

ỉ X 2H + 2e —>H 2 

Phản ứng sau khi hoàn thành: 

0+1 +2 0 

Zn + 2HCl->ZnCl 2 +H 2 

* Các phản ứng không có sự thay đổi số 
oxi hoá: 

c) CaC0 3 —> CaO + C0 2 
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e) Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 

g) MgS0 4 + 2NaOH -> Mg(OH) 2 

+ Na 2 S0 4 

GV: Hướng dẫn đế HS rút ra nhận HS: 

xét (GV chiếu lên màn hình). 4 ) Nhân xét 

Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, có thể 
chia phản ứng hoá học thành 2 loại: 

- Phản ứng hoá học có sự thay dổi số oxi 
hoá (phản ứng oxi hoá - khử). 

Phản ứng thế, một số phản ứng phân huỷ, 
một số phản ứng hoá họp thuộc loại phản 
ứng này. 

- Phản ứng hoá học không có sự thay đổi 
số oxi hoá (phản ứng không phải là phản 
ứng oxi hoá - khử). 

Phản ứng trao đổi, một số phản ứng hoá 
hợp và một số phản ứng phân huỷ thuộc 
loại này. 

Hoạt dộng 3 

II. PHẢN ÚNG TOẢ NHIỆT VÀ PHẢN ÚNG THƯ NHIỆT 

GV: Tổ chức cho HS đọc SGK và phát HS: Đọc SGK và nêu định nghĩa phản 
biểu vể các nội dung sau (GV chiếu ứng toả nhiệt, phản ứng thu nhiệt, 
lên màn hình): 

- Định nghĩa phán ứng toả nhiệt. 

- Định nghĩa phản ứng thu nhiệt —» 

GV gọi HS phát biểu. 

2. Phương trình nhiệt hoá học 

GV: Giới thiệu và chiếu lên màn hình HS: Nghe và ghi bài. 
các nội dung sau: 

- Để chí lượng nhiệt kèm theo mỗi 
phản ứng hoá học, người ta dùng đại 
lượng nhiệt phản ứng, kí hiệu AH. 

+ Phản ứng toả nhiệt có A H < 0 

+ Phán ứng thu nhiệt có AH > 0 
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- Phương trình phản ứng có ghi thêm 
giá trị AH và trạng thái cùa các chất 
được gọi là phương trình nhiệt hoá 
học. 

Hoạt động 4 

CỦNG CO 


GV: Chiếu lên màn hình đề bài tập 2 
và yêu cầu HS làm bài tập vào vở. 

Bài tập 2: Trong các phản ứng sau, 
phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - 
khử? Hãy hoàn thành các phương 
trình phản ứng đó. 

a) Mn0 2 + HC1 -» MnCl 2 + HọO + Cl 2 

b) H 2 S + S 0 2 -> s + H 2 0 

c) FeC0 3 + HN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 

+ no 2 + co 2 + I-I 2 0 

d) FeC0 3 + HC1 -» FeCl 2 + H 2 0 + C0 2 

Xác định vai trò của từng chất trong 
phản ứng. 

GV: Gọi một HS lên chữa trên bảng 
hoăc chiếu bài làm của một số HS lên 
màn hình. 


HS: Làm bài tập vào vở. 

+ Các phương trình phản ứng oxi hoá 
khử gồm: a, b, c. 

+ Cân bằng các phương trình phản ứng: 

a) 

+4 - 1+2 0 

Mn 0 2 + 4H C1 -> Mn Cl 2 + 2H 2 0 + Cl 2 

+4 +2 

1 X Mn + 2e —> Mn 

-1 0 

1 X 2 C1 —> Cl 2 + 2e 

Trong đó: MnO -1 là chất oxi hoá. 

HC1 là chất khử và môi trường. 

-2 +4 0 

b) 2H 2 S + S0 2 ^3S + 2H 2 0 

-2 0 

2 X s -»s + 2e 

+4 0 

1 X s 0 2 +4e — »s 

S0 2 là chất oxi hoá. 

H 2 S là chất khử 

c) FeC0 3 + 4H N 0 3 -» Fe(N0 3 ) 3 + N 0 2 

+ C0 2 +2H 2 0 

+2 +3 

1 X Fe —> Fe + le 

+5 +4 

1 X N + le—»N 
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HN0 3 là chất oxi hoá và môi trường. 
FeC0 3 là chất khử. 

GV: Gọi các em HS khác nhận xét, 

GV chấm điểm. 

Hoạt động 5 

Bài tập về nhà: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (SGK trang 110). 


Phụ lục 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập /;Cho các phản ứng: 

a) AI + AgN0 3 ->• AI(N0 3 ) 3 + Ag 

b) KN0 3 —KN0 2 + 0 2 

c) CaC0 3 —CaO + C0 2 

d) Fe + Cl 2 —FeCI 3 

e) Na 2 0 + H 2 0 -4 NaOH 

f) Na 2 S0 4 + BaCI 2 -> BaS0 4 + NaCI 

g) MgS0 4 + NaOH -> Mg(OH) 2 + Na 2 S0 4 

h) Zn + HCI -> ZnCI 2 + H 2 

1) Xác định sô' oxi hoá của các nguyên tô' trong các phản ứng trên và cho biết: 
Phản ứng nào có sự thay đổi sô' oxi hoá của các nguyên tố? Phản ứng nào 
không cố sự thay đổi sô' oxi hoá của các nguyên tố? 

2) Cho biết mỗi phản ứng hoá học ở trên thuộc loại phản ứng nào? 

3) Hoàn thành các phương trình phản ứng trên. 

4) Nhận xét. 

Bài tập 2: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử? Hãy hoàn 
thàrih các phương trình phản ứng đó. 

a) Mn0 2 + HCI —» MnCI 2 + H 2 0 + Cl 2 

b) H 2 S + S0 2 —>• s + H 2 0 

c) FeC0 3 + HN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + N0 2 + C0 2 + H 2 0 

d) FeC0 3 + HCI -> FeCI 2 + H 2 0 + C0 2 
Xác đinh vai trò của từng chất trong phản ứng. 
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LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 

A. MỤC TIÊU 

1. củng CỐ kiến thức 

• Phân loại phản ứng hoá học. 

• Nhiệt của phản ứng hoá học, phản ứng toả nhiệt, phản ứng thu nhiệt. 

• Phản ứng oxi hoá khử, chất oxi hoá, chất khử, sựoxi hoá, sự khử. 

2. Rèn kĩ nóng 

Lập phương trình của phản ứng oxi hoá - khử theo phương pháp thăng bằng 
electron. 

B. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

A. KIẾN THỨC CAN nắm vũng 

GV: Yêu cầu HS nhắc lại các nội dung 
cơ bản sau: 

1) Định nghĩa phản ứng oxi hoá - khử? 

Khái niệm về chất khử, chất oxi hoá. 

2) Phân loại phản ứng hoá học? 

GV: Goi hoc sinh nhắc lai lần lượt các HS: Thảo luân nhóm và ghi lai nôi 
nội dung trên hoặc cho HS thảo luận dung kiến thức cần nắm vững, 
nhóm. 

, Hoạt động 2 

B. BÀI TẬP 

GV: Yêu cầu HS làm các bài tập 1, 2, HS: Làm bài tập vào vở. 

3. 4, 5, 6, 9 (SGK trang 113). 

GV: Gọi 2 HS trả lời bài tập 1, 2 (SGK HS: Làm bài 1 (SGK trang 112): chọn 
trang 112). đáp án c. 

Sau đó HS lên bảng lần lượt làm các Bài 2 : chọn dáp án c. 
bài tập 4, 5, 6, 7, 9 (SGK trang 113). 


111 .' 11 ■ | I < II II I (I ■ 1,1 ■ <1 | ■ 

Bà! 27 
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Bài 4: Thí du về phản ứng phân huỷ tạo 
ra: 

a) Hai đơn chất: 

+1 -2 00 
2 H 2 0 dlệliphai1 >2H 2 +O 2 

b) Hai hợp chất : 

+2 +4 -2 „ +2 -2 +4 -2 

Ca c O 2 > Ca o + c O 2 

c) Một đơn chất và một hợp chất : 

+ 1+5-2 +1-1 0 

2KC1Ơ2 —!—> 2KC1 + 3Ơ2 

Trong các phản ứng trên: phản ứng a, c 
là phản ứng oxi hoá - khử, vì có sự 
thay đổi số oxi hoá. 

Phản úng b không phải là phản ứng oxi 
hoá khử vì không có sự thay đổi số oxi 
hoầ của các nguyên tố. 

Bài 5: Thí dụ về phản ứng hoá hợp của: 

a) Hai đơn chất: 

2 Fe + 3C1 2 —2FeCl 3 ' 

b) Hai hợp chất : 

P 2 0 5 + 3H 2 0 2H 3 P0 4 

c) Một đơn chất và một hợp chất : 

2FeCl 2 + Cl 2 2FeCl 3 

Phản ứng a, c là phản ứng oxi hoá - 
khử. 

Phản ứng b không phải là phản ứng oxi 
hoá khử. 

Bùi 6: Thí dụ về phản ứng tạo ra muối từ: 

a) Hai đơn chất: 

2Na + s - > Na 2 S 

b) Hai hợp chất : 

MgO + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 0 



c) Một đơn chất và một họp chất : 

2A1 + 6HC1 -> A1C1 3 + 3H 2 

Phản ứng a, c là phản ứng oxi hoá - 
khử vì có sự thay đổi số oxi hoá. 

Phản ứng b không là phản ứng oxi hoá 
khử vì không có sự thay đổi sô oxi hoá 
của các nguyên tố. 

Bài 9: 

+1 +1 -I 0 -I 

a) NaClO + K I +H 2 S0 4 ->I 2 +NaCl 

+ k,so 4 + h 2 0. 

-I 0 

1 X 2 I —> I 2 -t- 2e 

+ 1 -I 

1 X Cl + 2e^Cl 

Phương trình sau khi hoàn thành: 

NaClO + 2KI + H 2 S0 4 ỉ 2 + NaCl 

+ K 2 S0 4 + H 2 0. 

b) Cr 2 0, + KN 0 3 + KOH 

+6 +3 

K 2 Cr 0 4 + K N 0 2 + H 2 0 

+ 3 +6 

2 Cr —> 2 Cr + 6 e 
+5 +3 

3 X N + 2e ^ N 

Phương trình sau khi hoàn thành: 

Cr 2 0 3 + 3KNO, + 4KOH 2K 2 Cr0 4 

+ 3KNOo + 2H-)0 

c) 8A1 + 3Fe 3 0 4 > 4A1 2 0 2 + 9Fe 

d) 4FeS 2 + 1 10, -> 2Fe 2 0 3 + 8S0, 

e) 4Mg + 10HNO ? -> 4Mg(N0 3 ) 2 

+ NH 4 NO 3 + 3H 2 0 

GV: Tổ chức để HS trong lớp nhận xét 
bài làm của HS, GV chấm điểm. 

Hoạt động 3 

GV: Bài tập vể nhà: 4, 7, 8 , 10, 11 (SGK trang 113). 
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BÀI THỰC HÀNH SÔ 2 
PHẢN ỨNG 0X1 HOÁ, KHỬ 

A. MỤC TIÊU 

• Tiếp tục tập luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm, quan sát, nhân xét và giải 
thích các hiện tượng xảy ra khi làm thí nghiệm. 

• Vận dụng kiến thức đã học được để giải thích các hiện tượng xảy ra trong 
các phản ứng oxi hoá - khử. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

GV: 

ì. Dụng cụ thí nghiệm: 

- Ong nghiệm - Caspun sứ hoặc hõm sứ 

-Kẹpl ấy hoá chất - Ong hút nhỏ giọt 

- Thìa xúc hoá chất - Đèn cồn. 

2 . Hoá chất : 

- Zn viên (hạt) - Dung dịch HC1, H-,S0 4 loãng 

- Dung dịch CuS0 4 - Dung dịch KMn0 4 loãng 

- Fe (đinh loại l,5cm) - Băng (dây) Mg 

- Dung dịch FeS0 4 - Lọ chứa khí CO-,. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV 

Hoạt động 1 

I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 

GV: Giới thiệu nội dung các thí HS: Nghe và ghi bài, chuẩn bị thực 
nghiệm cần làm và cách tiến hành. hành. 

Hướng dẫn học sinh quan sát và ghi 
tường trình theo mẫu sau: 


Hoạt động của HS 


BÀi 28 
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TT 

Tên thí nghiệm 

Cách tiến hành 

- 

Hiện tượng + phương 
trình phản ứng 

1 

Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit 



2 

Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối 



3 

Phản ứng oxi hoá khử giữa Mg và C0 2 



4 

Phản ứng oxi hoá khử trong môi trường axit 




Hoạt động 2 

HỌC SINH LÀM THỰC HANH THEO NHÓM 


Hoạt động 3 

VIẾT TƯỜNG TRÌNH VÀ THU DON PHÒNG THUC HÀNH 
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